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KẾT QUẢ VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI 

(Tài liệu phục vụ tổ chức Hội thảo Hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn và sự tham gia của 

địa phương, doanh nghiệp Việt Nam ngày 09/9/2024) 

                                                                   

                                                               Vũ Văn Cường  

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang 

Kính thưa ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………, 

Kính thưa toàn thể các đại biểu tham dự Hội thảo ngày hôm nay! 

Trước hết, thay mặt Sở Kế hoạch và Đầu tư, tôi xin được gửi lời chúc sức khỏe, 

hạnh phúc và thành công đến các quý vị đại biểu. 

Kính thưa các đại biểu! 

Như chúng ta đã biết, công nghiệp bán dẫn được xem là một trong những ngành 

công nghiệp xương sống, cốt lõi trong phát triển kinh tế bởi là công nghiệp nền tảng để 

thúc đẩy các ngành khác như điện, điển tử, tự động hoá, viễn thông và công nghệ thông 

tin. Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu hiện nay đã có sự phát triển vượt bậc, đạt giá trị 

800 tỷ USD vào năm 2023 và được dự báo đạt 1.000 tỷ USD vào năm 2030. Hiện nay với 

sự phát triển của khoa học và công nghệ, xu hướng phát triển các lĩnh vực ứng dụng công 

nghệ cao như ô tô tự hành, trí tuệ nhân tạo, lưu trữ đám mây, chuyển đổi số và dữ liệu lớn 

đã trở thành động lực chính thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành công nghiệp bán 

dẫn trong tương lai. Những năm gần đây, sự dịch chuyển của các chuỗi sản xuất chất bán 

dẫn toàn cầu đã và đang mở ra nhiều cơ hội cho ngành công nghiệp bán dẫn trong nước. 

Ngày hôm nay, tôi rất hân hạnh được tham gia Hội thảo “Hệ sinh thái công nghiệp 

bán dẫn và sự tham gia của địa phương, doanh nghiệp Việt Nam” do Liên hiệp các hội 

Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Viện Kinh tế Chính trị thế giới tổ chức và có cơ 

hội được trình bày tham luận về chủ đề “Thu hút vốn đầu tư về công nghiệp bán dẫn của 

tỉnh Bắc Giang: Kết quả và định hướng trong thời gian tới”. 

Kính thưa các đại biểu, 

Trong những năm gần đây, Bắc Giang liên tục bứt phá vươn lên phát triển toàn diện 

trên tất cả các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã 

hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) hàng năm của tỉnh luôn nằm trong nhóm các tỉnh 

dẫn đầu cả nước, đặc biệt trong giai đoạn từ cuối năm 2019 cho đến nay. Năm 2019, tăng 

trưởng GRDP của tỉnh đứng thứ 2 cả nước, ở mức 16,2%; các năm 2020, 2023 và 6 tháng 
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năm 2024 tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh dẫn đầu cả nước, với tốc độ tăng trưởng trung 

bình dao động quanh mức 13,5%; riêng năm 2022 đạt 19,3% cao nhất từ trước tới nay và 

đứng thứ hai cả nước. Bên cạnh đó, cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch tích cực, theo 

hướng tăng tỷ trọng công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh 08 tháng đầu năm 

nay đạt 438.604 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ, bằng 65,9% kế hoạch. Chỉ số sản xuất 

công nghiệp 08 tháng tăng 27,59% so với cùng kỳ. Trong đó: Khu vực kinh tế nhà nước 

7.227 tỷ đồng, giảm 2,48%; kinh tế ngoài nhà nước 46.487,8 tỷ đồng, tăng 19,55%; khu 

vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 384.888,7 tỷ đồng, tăng 30,67%.  

Cùng với đó, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh trong những năm gần đây được 

cải thiện mạnh mẽ. Kết cấu hạ tầng của tỉnh ngày càng hoàn thiện, hiện đại. Công tác cải 

cách hành chính của tỉnh hiện đang được triển khai một cách quyết liệt, toàn diện (chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Bắc Giang năm 2022 đứng thứ 02 cả nước, năm 

2023 đứng thứ 04 cả nước).  

Nhờ đó, kết quả thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Giang trong những năm gần đây đạt 

được nhiều kết quả tích cực, nhất là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTNN). Những 

năm qua, kết quả thu hút vốn ĐTNN của Bắc Giang liên tục nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành 

dẫn đầu cả nước. Đến nay, toàn tỉnh có 602 dự án FDI của 30 đối tác nước ngoài còn hiệu 

lực với tổng vốn đầu tư trên 12,3 tỷ USD; kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

tới tháng 8/2024 đứng thứ 9 toàn quốc và đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. 

Kính thưa các đại biểu! 

Trong bối cảnh và xu thế phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn, ngay từ sớm, 

Bắc Giang đã xác định tầm vai trò quan trọng của ngành công nghiệp bán dẫn trong sự phát 

triển của nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là sức mạnh của chip bán dẫn và công nghệ AI. 

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo, đảm bảo các điều kiện tốt nhất để sẵn sàng chào đón các nhà đầu 

tư thuộc ngành công nghiệp bán dẫn đến Bắc Giang thực hiện đầu tư. Cơ sở hạ tầng đã 

được tỉnh tập trung đầu tư nâng cấp đồng bộ với hệ thống giao thông, điện nước và các 

dịch vụ hỗ trợ khác không chỉ trong các khu công nghiệp mà còn tại các cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh.  

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 03 doanh nghiệp có ngành nghề sản xuất về chất bán 

dẫn, gồm: Công ty TNHH Hana Micron Vina vốn đầu tư của Hàn Quốc thực hiện dự án 

tại KCN Vân Trung (thị xã Việt Yên), tổng vốn đăng ký đầu tư là 669 triệu USD, tổng 

doanh thu từ sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt 6.326 tỷ đồng; Công ty TNHH Si Flex Việt 

Nam vốn đầu tư của Hàn Quốc thực hiện dự án tại KCN Quang Châu (thị xã Việt Yên) với 

tổng vốn đăng ký đầu tư là 299 triệu USD, tổng doanh thu từ sản xuất kinh doanh năm 

2023 đạt 11.602 tỷ đồng; Công ty TNHH Synergie Cad Việt Nam vốn đầu tư của Pháp 

thực hiện dự án tại KCN Vân Trung (thị xã Việt Yên) có tổng vốn đăng ký trên 21,2 triệu 

USD, tổng doanh thu từ sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt 31,6 tỷ đồng. Ngành công 

nghiệp bán dẫn hiện nay không chỉ giúp tăng trưởng kinh tế địa phương mà còn đang tạo 
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ra hơn 8.000 việc làm cho người lao động, đồng thời thu hút một lượng lớn chuyên gia và 

lao động trình độ cao tới làm việc trên địa bàn tỉnh.  

 Bên cạnh đó, ngày 04/5/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

369/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó, tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội của tiểu 

vùng thành 3 tiểu vùng, Bắc Giang nằm trong tiểu vùng Đông Bắc cùng 4 tỉnh Thái 

Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn và Cao Bằng, đồng thời được tập trung xây dựng trở thành 

trung tâm công nghiệp – đô thị – dịch vụ, giáo dục, y tế của tiểu vùng và vùng. Về phương 

hướng phát triển và phân bổ không gian phát triển cho các ngành công nghiệp, lĩnh vực có 

lợi thế của vùng, quy hoạch đặt mục tiêu xây dựng Bắc Giang cùng với Thái Nguyên, Phú 

Thọ, Lào Cai được xác định phát triển thành trung tâm cơ khí, điện, điện tử có trình độ cao. 

Trong đó, phát triển Bắc Giang trở thành trung tâm sản xuất chất bán dẫn, công nghiệp hỗ 

trợ.  

Kính thưa các đại biểu! 

Dù đã đạt được những kết quả bước đầu trong thu hút đầu tư các dự án trong ngành 

công nghiệp bán dẫn, tuy nhiên ngành công nghiệp bán dẫn vẫn là ngành sản xuất mới tại 

tỉnh nói riêng, cả nước nói chung, do đó Bắc Giang vẫn tiếp tục cần nỗ lực hơn nữa để giữ 

vững vị trí, phát triển tiềm năng sẵn có và tăng cường thu hút đầu tư trong ngành công 

nghiệp bán dẫn. 

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, theo tôi, trong thời gian tới Bắc Giang cần tập 

trung thực hiện một số giải pháp như sau: 

Thứ nhất, tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ 

tầng các khu, cụm công nghiệp và các hạ tầng xã hội khác, tạo các điều kiện sẵn sàng về 

hạ tầng để đón các nhà đầu tư ngành công nghiệp bán dẫn. 

Thứ hai, cần tiếp tục quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao: Một trong 

những yếu tố quan trọng nhất để thu hút nguồn vốn đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn là nguồn 

nhân lực. Thời gian tới ngành công nghiệp bán dẫn tiếp tục phát triển đòi hỏi nhu cầu tuyển 

dụng lao động có trình độ sẽ tăng lên nhanh chóng. Ngày 16/4 năm nay, thông qua hội thảo 

“Thực trạng, giải pháp phát triển nguồn lao động trong ngành công nghiệp bán dẫn trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang” tổ chức bởi UBND tỉnh, có thể thấy nguồn lực đáp ứng nhu cầu 

sử dụng lao động trong lĩnh vực bán dẫn hiện nay trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

còn hạn chế. Do đó, thời gian tới Bắc Giang sẽ tiếp tục đầu tư vào đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của thị trường và sự phát 

triển của công nghệ. Tăng cường sự liên kết giữa các cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp 

để đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp.   

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài: Tỉnh Bắc Giang cần tiếp tục 

mở rộng và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là 
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các tập đoàn công nghệ cao và công ty bán dẫn hàng đầu. Bởi công nghiệp bán dẫn không 

chỉ đòi hỏi công nghệ cao mà cần phải có những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính.  

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển: Bắc Giang đã và 

đang chú trọng thu hút đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) trong lĩnh vực bán dẫn. 

Tỉnh cần khuyến khích các doanh nghiệp thành lập các trung tâm nghiên cứu, hợp tác với 

các viện nghiên cứu và trường đại học để phát triển các công nghệ tiên tiến và sản phẩm 

mới để hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo trong ngành công nghiệp bán dẫn. 

Thứ tư, đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái công nghiệp đồng bộ: Để phát triển bền 

vững ngành công nghiệp bán dẫn, tỉnh Bắc Giang cần xây dựng một hệ sinh thái công 

nghiệp đồng bộ bao gồm các nhà cung cấp nguyên liệu, thiết bị, dịch vụ hậu cần và hỗ trợ. 

Việc tạo dựng được một hệ sinh thái như vậy sẽ giúp giảm chi phí sản xuất và nâng cao 

khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. 

Kính thưa các đại biểu! 

Công tác thu hút đầu tư các doanh nghiệp trong ngành bán dẫn của tỉnh đã đạt được 

kết quả bước đầu. Các doanh nghiệp trong ngành bán dẫn của tỉnh trong thời gian qua đã 

có những đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của 

địa phương. Tuy nhiên, để tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ thu hút đầu tư ngành công nghiệp 

này, tỉnh Bắc Giang cần tiếp tục thực hiện các định hướng chiến lược về thu hút đầu tư, 

đặc biệt là đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển, xây dựng hệ 

sinh thái công nghiệp đồng bộ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các doanh nghiệp, tôi tin tưởng Bắc 

Giang sẽ tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nói chung và các doanh 

nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp bán dẫn nói riêng. 

Cuối cùng, tôi xin kính chúc toàn thể các quý vị đại biểu tham dự Hội nghị ngày 

hôm nay sức khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc Hội thảo thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cám ơn! 
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NHU CẦU NHÂN LỰC (YÊU CẦU TUYỂN DỤNG VÀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ)     

CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP BÁN DẪN, TỪ GÓC NGHÌN CỦA DOANH NGHIỆP 

ĐỊA PHƯƠNG  

Ông Nguyễn Mạnh Chiến 

Trưởng phòng nhân sự  

CÔNG TY TNHH HANA MICRON VINA. 

Kính thưa ....... 

Tôi là Nguyễn Mạnh Chiến - Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH HANA 

MICRON VINA. 

Trước tiên tôi rất cảm ơn Liên Hiệp Hội KH&KT đã gửi lời mời tham gia viết tham 

luận và phát biểu trong hội thảo ngày hôm nay. 

Sau đây tôi xin thay mặt công ty TNHH Hana Micron Vina phát biểu tham luận về 

chủ đề “ Hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn và sự tham gia của địa phương, doanh nghiệp 

Việt Nam”. 

Chủ đề tham luận hôm nay chúng tôi muốn nhắc đến 3 vấn đề chính đó là nhân lực, 

chế độ ưu đãi và cơ sở hạ tầng. 

Là một doanh nghiệp lớn và đầu tiên tại miền Bắc về sản xuất chip bán dẫn, để phát 

triển lớn mạnh bền vững, chúng tôi rất cần sự đồng hành của hệ sinh thái công nghiệp, sự 

giúp đỡ và đồng hành của địa phương. 

Trước tiên, về vấn đề nguồn nhân lực. Một trong những khó khăn nhất của doanh 

nghiệp chúng tôi khi bắt đầu sản xuất tại đây đó chính là nguồn nhân lực chất bán dẫn vô 

cùng khan hiếm. Khác với các doanh nghiệp khác, dây chuyền sản xuất chúng tôi toàn bộ 

là dây chuyền sản xuất tự động tiên tiến nhất. Chính vì thế yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ 

công nhân thao tác cũng rất cao, cần người thao tác phải đọc hiểu và thực hiện trên thiết bị 

sản xuất. Ngoài ra, yêu cầu đối với cán bộ kỹ sư thiết bị chất bán dẫn cũng rất lớn.  

Hiện tại tỉnh Bắc Giang cùng sở lao động và các ban ngành đã có những chính sách 

hỗ trợ và kêu gọi nguồn nhân lực các tỉnh khác về Bắc Giang làm việc tại các khu công 

nghiệp. Đây là những chính sách thiết thực và cần thiết cho doanh nghiệp chúng tôi. Hiện 

nay chúng tôi cũng đang có được nguồn nhân công thao tác cơ bản khá ổn định. 

Nhưng để đáp ứng được nguồn nhân lực chủ chốt cho nghành chất bán dẫn thì chúng 

tôi cần nguồn nhân lực chất lượng được đào tạo bài bản và hiểu biết về nghành công nghệ 

chất bán dẫn. 

Tuy nhiên vấn đề nan giản hiện nay đó chính là ngành bán dẫn vẫn còn là chuyên 

ngành mới lạ và chưa có cơ sở đào tạo chính thức nào tại các trường đại học tại Việt Nam.  

Thực tế thì hiện tại tỉnh chúng ta chưa có Trường đào tạo và cơ sở đào tạo về công 

nghệ cao như công nghệ bán dẫn chuyên sâu, mà để đào tạo được chúng ta cần có máy móc 
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của nghành kỹ thuật công nghệ bán dẫn, cần có các chuyên gia cũng như các kỹ sư, giảng 

viên chuyên môn về nghành công nghệ bán dẫn, cần thời gian đào tạo, thời gian thực hành 

thực tế và kinh phí đào tạo lâu dài. 

Nhận thấy được vấn đề nan giải này, chúng tôi đã tiến hành xem xét các điều kiện vật 

chất và cơ sở đào tạo để lên kế hoạch đào tạo và nuôi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ lâu 

dài cho doanh nghiệp. 

Công Ty Hana chúng tôi hiện đang liên kết với Trường Cao Đẳng Công Nghệ Việt 

Hàn nhằm đào tạo các lớp semicon làm quen về quy trình và công nghệ chất bán dẫn của 

chúng tôi. Đến nay chúng tôi đã đào tạo được 1 khóa học đầu tiên với 90 sinh viên, sắp tới 

dự kiến sẽ bước vào khóa thứ 2 bắt đầu vào tháng 11 năm nay. Các lớp semicon đều được 

các kỹ sư có tay nghề cao và các quản lý dây chuyền có kinh nghiệm trong nhà máy của 

chúng tôi giảng dạy trực tiếp, đồng thời chúng tôi cũng có kế hoạch liên kết với Trường 

Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp mở thêm một lớp chất bán dẫn với mục đích nhằm bổ 

sung thêm nguồn nhân lực cho nghành công nghiệp chất bán dẫn của chúng tôi. 

Bên cạnh việc phát triển nguồn nhân lực chính cho ngành bán dẫn, chúng tôi cần có 

sự đồng hành và phát triển của các đơn vị doanh nghiệp khác. Hay nói rõ hơn là hệ sinh 

thái khu công nghiệp dành cho các doanh nghiệp cung cấp phù tùng, cung cấp nguyên vật 

liệu cho ngành chất bán dẫn. Bởi doanh nghiệp không chỉ tồn tại một mình mà rất cần các 

đơn vị hợp tác khác để tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp chất bán dẫn cùng tồn tại và 

phát triển một cách lâu dài. 

Để phát triển được nghành bán dẫn thì chúng ta còn thiếu rất nhiều điều kiện để đáp 

ứng và thu hút được các doanh nghiệp bán dẫn như mở những đặc khu công nghiệp, vì vậy 

chúng tôi nghĩ rằng địa phương nên có những chính sách ưu đãi riêng cho doanh nghiệp 

bán dẫn để thu hút đầu tư. Nếu đảm bảo tính cạnh tranh giá thành thì lượng doanh nghiệp 

tiến vào thị trường Việt Nam dự kiến sẽ tăng lên rất nhiều. 

Về các chính sách ưu đãi này chúng tôi nghĩ rằng cần có chiến lược cụ thể từ phía địa 

phương để phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và các doanh nghiệp lân cận. 

Vấn đề cuối cùng chính là vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng. 

Một trong những hạng mục quan trọng để phát triển ổn định ngành công nghiệp chất 

bán dẫn đó chính là điện và nước. Với một doanh nghiệp sản xuất chất bán dẫn như chúng 

tôi thì điện và nước đóng vai trò vô cùng quan trọng. Năm 2023 tuy doanh nghiệp chúng 

tôi gặp chút khó khăn về mạng lưới cung cấp điện, nhưng được sự hỗ trợ giúp đỡ của địa 

phương các ban ngành, ban Quản Lý KCN, vấn đề điện nước đã được khôi phục nhanh 

chóng và ổn định rất nhiều.  

Cơ sở hạ tầng như đường xá để lưu thông hàng hóa là một trong những yếu tố quan 

trọng để phát triển công nghiệp. Bắc Giang có vị trí địa lý vô cùng thuận lợi khi tiếp giáp 

gần khu vực sân bay, Hà Nội , Bắc Ninh, Thái Nguyên,... Với vị trí thuận lợi như vậy nếu 
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kết hợp đẩy mạnh cơ sở hạ tầng đường xá, hệ thống thoát nước, giải phóng mặt bằng, quy 

hoạch các vùng đặc khu công nghiệp, chúng tôi tin rằng trong tương lai không xa, Bắc 

Giang sẽ trở thành một địa phương lớn mạnh về công nghiệp, tiên phong đó chính là công 

nghiệp bán dẫn. 

Để một ngành công nghiệp phát triển, không chỉ cần sự nỗ lực của riêng doanh nghiệp 

mà rất cần sự đóng góp, hỗ trợ của địa phương và các doanh nghiệp khác trên địa bàn. Việc 

xử lý cung cầu và cung cấp các nguồn nguyên vật liệu cũng như cơ sở hạ tầng là một trong 

những vấn đề rất quan trọng.  

Qua đây chúng tôi hy vọng các lãnh đạo Tỉnh cùng các ban nghành quan tâm hỗ trợ, 

tạo điều kiện và có các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp để chúng tôi có điều kiện đào 

tạo và phát triển doanh nghiệp tạo ra công ăn việc làm, góp phần vào sự phát triển an sinh 

xã hội, đóng góp vào sự phát triển của Tỉnh nhà. 

Bài tham luận của Hana Micron Vina chúng tôi đến đây là kết thúc. 

Xin cảm ơn các quý vị đã lắng nghe, mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đóng góp vào 

sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp bán dẫn tại Bắc Giang. 

Chúc hội thảo gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp 

Xin trân trọng cảm ơn ! 
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NĂNG LỰC ĐÀO TẠO, CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CHỖ PHỤC VỤ 

NGÀNH CÔNG NGHIỆP BÁN DẪN CỦA TỈNH BẮC GIANG – NHỮNG VẤN ĐỀ 

ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP 

 

Ths. Nguyễn Công Thông 

Trường Cao đẳng Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang 
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             THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO BẮC GIANG TRONG LĨNH VỰC BÁN DẪN 

TS. Đặng Đức Anh 

Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) 
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KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHIỆP BÁN DẪN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG XÂY DỰNG            

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BÁN DẪN CỦA VIỆT NAM – 

ĐỊNH HƯỚNG ĐỐI VỚI TỈNH BẮC GIANG  

 

TS. Nguyễn Văn Hội 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương  

 

Tóm tắt 

Ngành công nghiệp bán dẫn thế giới có quy mô rất lớn, dự báo đến năm 2028 đạt 

trên 1.087 tỷ USD, trong đó một số khu vực và các nước như châu Mỹ, châu Âu, Trung 

Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và khu vực ASEAN là thị trường sản xuất và tiêu thụ lớn của thế 

giới. Để phát triển công nghiệp bán dẫn, một số nước đã có các chính sách như: Mỹ ban 

hành Đạo luật CHIPS và Khoa học có ngân sách trên 50 tỷ đô la Mỹ; Trung Quốc đã thực 

hiện Quỹ đầu tư công nghiệp mạch tích hợp huy động được hơn 40 tỷ USD, vừa qua tiếp 

tục ban hành “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 về phát triển kinh tế và xã hội quốc gia và Đề 

cương các mục tiêu dài hạn đến năm 2035" và "Đề cương phát triển tiêu chuẩn hóa quốc 

gia" để phát triển các ngành công nghiệp mới nổi; Ấn Độ để phát triển công nghiệp bán 

dẫn triển khai gói ưu đãi trị 10,2 tỷ USD; Tại ASEAN: Singapore, Malaysia và Thái Lan 

đã ban hành chính sách riêng để thúc đẩy phát triển công nghiệp bán dẫn. Trong bối cảnh 

quốc tế, Việt Nam nổi lên để trở thành một trong những trung tâm sản xuất các ngành công 

nghiệp mới, dựa trên những xu hướng thay đổi, dịch chuyển sản xuất và một số doanh 

nghiệp có quy mô toàn cầu đã đến Việt Nam. Đối với tỉnh Bắc Giang, trong vài năm gần 

đây có tốc độ phát triển sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư FDI đứng đầu cả nước, do 

đó Tỉnh có tiềm năng, lợi thế và cơ hội lớn để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn này. 

Tuy nhiên để phát triển cần có giải phát mang tính đột phát phát triển như: cơ chế, chính 

sách đặc thù (tài chính, tín dụng; cơ sở hạ tầng; nâng cao năng lực doanh nghiệp; chuyển 

giao công nghệ; đổi mới sáng tạo), hình thành các khu, cụm công nghiệp chuyên biệt, đào 

tạo nhân lực chất lượng cao.... 

 

Từ khóa: công nghiệp bán dẫn; chính sách; giải pháp; nhân lực chất lượng cao; 

giá trị tăng thêm; công nghiệp hỗ trợ; liên kết vùng; liên kết ngành. 

 

1. Tổng quan về công nghiệp bán dẫn trên thế giới  

Ngành công nghiệp bán dẫn thế giới có quy mô rất lớn và có sự cạnh tranh gay gắt 

trong giai đoạn gần đây. Theo số liệu của Statista, năm 2023 doanh số bán dẫn trên thế giới 

đạt khoảng 556,6 tỷ USD (trong đó năm 2022 đạt 580,13 tỷ USD) và dự báo năm 2024 
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ngành bán dẫn sẽ đem lại giá trị khoảng 585,6 tỷ USD. Thị trường tập trung chủ yếu như: 

Trung Quốc chiếm tỷ lớn nhất chiếm 31,8%, Nhật Bản chiếm 8,2%, châu Mỹ chiếm 24,5%, 

châu Âu chiếm 9,2% và các Quốc gia còn lại chiếm 26,3%. Sự gia tăng sử dụng các sản 

phẩm điện tử tiêu dùng, cùng với đó là sự phát triển của AI, IoT và các thiết bị kết nối 

không dây trên toàn thế giới làm thúc đẩy sự mở rộng của thị trường và tiêu thụ chất bán 

dẫn. Theo số liệu công ty phân tích thị trường Mordorintelligence1, dự kiến sẽ đạt 1.087,12 

tỷ USD vào năm 2028 và đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 10,86%, trong đó 

thị trường tăng trưởng nhanh và lớn nhất là khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Chuỗi giá trị bán dẫn được xác định bởi một số nền kinh tế quan trọng - Hoa Kỳ, 

Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu và ngày càng nổi lên là Trung Quốc. Các doanh 

nghiệp của Mỹ đứng đầu trong khâu thiết kế chip, các daonh nghiệp của Đài Loan và Hàn 

Quốc đứng đầu trong chế tạo và đóng gói. Tuy nhiên, không nước hay khu vực nào có đầy 

đủ công đoạn sản xuất trong chuỗi sản xuất trong lãnh thổ quốc gia mình. Thông thường 

mỗi doanh nghiệp chỉ thực hiện một khâu cụ thể trong quy trình (thiết kế, chế tạo, đóng 

gói/lắp ráp) hoặc công nghệ (chip nhớ, bộ xử lý, v.v.) để đạt được hiệu quả kinh tế. Vì vậy 

cũng không có khu vực nào và quốc gia nào có được “quyền tự chủ chiến lược”, “chủ 

quyền về công nghệ” hay “tự cung tự cấp” về chất bán dẫn. 

2. Một số kinh nghiệm quốc tế  

- Tại Mỹ, trong giai đoạn từ năm 2000 cho đến nay, thị phần sản xuất bán dẫn của 

Mỹ đã giảm mạnh từ 37% xuống 12%. Nguyên nhân do chi phí đầu tư mới nhà máy và chi 

phí vận hành sản xuất tăng cao, trong khi đó châu Á lại nổi lên là khu vực có nguồn cung 

và có tốc độ phát triển nhanh về sản xuất chất bán dẫn, do chi phí đầu tư rẻ hơn Mỹ (khoảng 

hơn 20%), có nguồn lao động cũng rẻ hơn, chuỗi cung ứng dễ tiếp cận hơn và các ưu đãi 

của các chính phủ cũng lớn hơn nhiều. Do vậy để phát triển sản xuất bán dẫn năm 2022 

Chính phủ Mỹ đã ban hành Đạo luật CHIPS và Khoa học, với nguồn vốn lên đến trên 50 

tỷ USD để phục vụ hoạt động sản xuất, nghiên cứu và phát triển lực lượng lao động phục 

vụ ngành bán dẫn. Trong đó trợ cấp cho việc sản xuất chip; tín dụng; thuế đầu tư; nghiên 

cứu chất bán dẫn và đào tạo lực lượng lao động. Kỳ vọng đến năm 2030 sẽ tạo ra ít nhất 

hai cụm sản xuất chất bán dẫn để tăng khả năng cạnh tranh và tạo ra thêm hơn 50 nghìn 

việc làm. 

- Tại Trung Quốc, năm 2014 đã phát triển Quỹ đầu tư công nghiệp mạch tích hợp 

nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bán dẫn trong nước. Chương trình này đã huy động hơn 40 

tỷ USD được chia ra cho các tập đoàn bán dẫn hàng đầu và các doanh nghiệp bán dẫn nhỏ 

khác. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã có 15 quỹ mạch tích hợp khác ở cấp địa phương với 

tổng giá trị hơn 25 tỷ USD, đây là kinh phí lớn nhất được một chính phủ chi cho ngành bán 

dẫn, kể cả Mỹ trước khi ban hành đạo luật CHIPS. Cùng với một loạt chính sách để hỗ trợ 

 
1 Semiconductor Market Report, https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/semiconductor-industry-
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ngành công nghiệp cho phép các công ty Trung Quốc đầu tư vào công nghệ sản xuất bán 

dẫn tiên tiến nhất trước năm 20222. Trong bối cảnh căng thẳng công nghệ ngày càng leo 

thang với Mỹ, Trung Quốc thúc đẩy phát triển tổng hợp “chiến lược các ngành công nghiệp 

mới nổi” và phát triển “một nhóm động cơ tăng trưởng mới” bao gồm ngành công nghệ 

thông tin (IT), trí tuệ nhân tạo (AI), vật liệu mới, thiết bị tiên tiến và sản phẩm xanh. Đồng 

thời ban hành "Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 về phát triển kinh tế và xã hội quốc gia và Đề 

cương các mục tiêu dài hạn đến năm 2035" và "Đề cương phát triển tiêu chuẩn hóa quốc 

gia" chủ yếu tập trung vào các ngành công nghiệp mới nổi vào 8 lĩnh vực chính bao gồm: 

công nghệ thông tin thế hệ mới, năng lượng mới, vật liệu mới, thiết bị cao cấp, phương tiện 

sử dụng năng lượng mới, bảo vệ môi trường xanh, hàng không dân dụng, tàu thủy và thiết 

bị kỹ thuật hàng hải. Đây là những ngành có nhu cầu sử dụng nhiều công nghệ bán dẫn. 

- Tại Ấn Độ để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn đã triển khai gói ưu đãi trị giá 

10,2 tỷ USD để thu hút các nhà sản xuất chip toàn cầu tới nước này. Chương trình ưu đãi 

trên được thông qua và bắt đầu thực hiện đầu năm 2022, Chương trình này mở ra cho phát 

triển chuỗi cung ứng chip: tài năng, thiết kế, sản xuất, kiểm tra, đóng gói và hậu cần. Cũng 

giống nhiều quốc gia khác, Ấn Độ đang nỗ lực đẩy mạnh nguồn cung chip trong bối cảnh 

cuộc khủng hoảng thiếu chip đang ảnh hưởng không nhỏ tới các ngành sản xuất công 

nghiệp từ ô tô cho tới thiết bị điện tử (Ấn Độ hiện phải nhập khẩu 100% thiết bị bán dẫn 

với giá trị nhập khẩu khoảng 24 tỷ USD mỗi năm). Chương trình trên nhằm giúp quốc gia 

này tự chủ về nguồn cung chip và thiết kế chip hàng đầu với 25.000 kỹ sư làm việc trong 

lĩnh vực này. Đồng thời sẽ ưu đãi 50% chi phí ban đầu cho việc thiết lập các trung tâm sản 

xuất chip tại Ấn Độ, bao gồm các quy trình thuộc giai đoạn trước (front-end) trong hoạt 

động chế tạo chip. Ngoài ra, hỗ trợ các cơ sở lắp ráp và thử nghiệm chip, thuộc giai đoạn 

sau (back-end), đồng thời hỗ trợ các startup thiết kế chip và bồi dưỡng thêm nhiều tài năng 

trong lĩnh vực này để xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn toàn diện trong nước.  

- Tại ASEAN: Malaysia và Singapore hiện đang là những nước đi đầu trong khu 

vực về sản xuất tấm wafer (chất nền cho các vi mạch). Chính phủ Malaysia đã phân bổ 

lượng vốn lớn theo Kế hoạch phục hồi kinh tế quốc gia để hỗ trợ các doanh nghiệp mới và 

hiện có trong ngành bán dẫn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành bán dẫn, điện và 

điện tử. Chính phủ Singapore đã công bố Bản đồ Chuyển đổi Công nghiệp Điện tử (ITM) 

để giúp các công ty trong lĩnh vực điện tử chuyển đổi và duy trì khả năng cạnh tranh trên 

thị trường toàn cầu. Chính phủ Thái Lan đã đưa ra một loạt ưu đãi thuế vào tháng 8/2021 

để thúc đẩy ngành bán dẫn. Các doanh ngheiepj dành ít nhất 1% tổng doanh thu trong ba 

năm đầu tiên cho R&D, hoặc 200 triệu baht (khoảng 6 triệu USD)có thể được miễn thuế 

thu nhập doanh nghiệp bổ sung mà không có trần trong tối đa 5 năm. Các công ty kết hợp 

hoạt động R&D vào hoạt động chính của mình có thể được hưởng thời gian miễn thuế lên 

tới 13 năm. Chính phủ Indonesia đang xây dựng kế hoạch phát triển ngành công nghiệp 

 
2 Semiconductor Market Report, https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/semiconductor-industry-
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bán dẫn trong nước. Kế hoạch này bao gồm việc thành lập cụm công nghiệp bán dẫn ở 

Batam, Quần đảo Riau, cụm này sẽ được chính phủ hỗ trợ với nhiều ưu đãi khác nhau như 

miễn thuế, miễn thuế nhập khẩu và trợ cấp đầu tư. 

3. Một số vấn đề trong chiến lược công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam 

Từ bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay, Việt Nam đang có những tiềm năng và 

cơ hội trở thành một trong những trung tâm sản xuất dựa trên những xu hướng thay đổi, 

dịch chuyển sản xuất và một số doanh nghiệp có quy mô toàn cầu đã đến Việt Nam, điển 

hình các ngành sản xuất chíp bán dẫn, các ngành công nghệ cao đã đầu tư sản xuất tại Việt 

Nam như Samsung, LG, Intel, Hana Micron Vina, Amkor Technology. ...  Đặc biệt đối với 

ngành bán dẫn, trong thời gian vừa qua Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên 

quan đang triển khai một loạt các giải pháp để Việt Nam đón cơ hội phát triển ngành chip 

bán dẫn trong đó trước mắt ưu tiên khâu thiết kế để tối ưu hóa nguồn lực, giảm thiểu rủi ro 

và từng bước làm chủ công nghệ. Trong quá trình sản xuất chip bán dẫn có 3 khâu chính 

là thiết kế, chế tạo và đóng gói kiểm tra chất lượng sản phẩm. Dựa trên kinh nghiệm của 

các nước, Việt Nam đúc rút ra được một số kinh nghiệm về định hướng phát triển sau: 

- Để khai thác cơ hội, phát triển chip bán dẫn ở Việt Nam, Chính phủ cần có các cơ 

chế, chính sách khuyến khích thu hút các doanh nghiệp, các tập đoàn lớn của nước ngoài 

trong lĩnh vực chip bán dẫn thông qua hình thức FDI, đặc biệt là các doanh nghiệp thiết kế 

chip bán dẫn; khuyến khích đầu tư các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, đổi mới 

sáng tạo trong các viện, trường có lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến chip bán dẫn; hỗ trợ sự 

phát triển của các doanh nghiệp mới và start-up trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn để thúc 

đẩy đổi mới sáng tạo.  

- Cần có chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; khuyến khích 

các nhà khoa học, nhà nghiên cứu Việt Nam ở nước ngoài tham gia phát triển lĩnh vực 

công nghệ cao của Việt Nam (đặc biệt là sản xuất chíp bán dẫn, rô – bốt); đẩy mạnh chương 

trình tìm kiếm, chuyển giao công nghệ, hợp tác song phương, đa phương đối với những 

nước có thế mạnh về lĩnh vực công nghệ cao để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, đồng 

thời tạo cơ hội hợp tác trong các dự án và sản phẩm chung. Từ đó, sẽ tạo ra các nhóm 

nghiên cứu có thể áp dụng, nắm bắt nhanh, làm chủ công nghệ lõi trong lĩnh vực này.  

- Ưu tiên triển khai các chương trình nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia 

liên quan đến lĩnh vực chip bán dẫn, đặc biệt là thiết kế. Thông qua chương trình này các 

doanh nghiệp có thế mạnh như Viettel, FPT, CMC, Phenikaa… và các viện nghiên cứu, 

trường đại học phối hợp chặt chẽ hơn, tham gia vào chương trình phát triển sản phẩm quốc 

gia liên quan đến chip bán dẫn. Từ đó sẽ hình thành hệ sinh thái giữa các viện, trường và 

doanh nghiệp sản xuất từ khâu thiết kế đến chế tạo sản phẩm chip bán dẫn.  

- Tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các hoạt động R&D trong lĩnh vực công 

nghiệp bán dẫn; sau thiết kế, Việt Nam có thể tham gia thêm vào công đoạn đóng gói, kiểm 
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tra chất lượng chip bán dẫn và do vậy cần chuẩn bị xây dựng chính sách khuyến khích đầu 

tư và hỗ trợ trang thiết bị đo lường, kiểm định các sản phẩm chip bán dẫn theo tiêu chuẩn 

góp phần rút ngắn thời gian kiểm tra chất lượng sản phẩm cũng như giảm chi phí so với 

thực hiện ở nước ngoài. Đồng thời hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

chuyên biệt có cơ chế riêng đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong thu hút 

đầu tư, chuyển giao công nghệ đối với ngành công nghiệp mới. 

4. Một số định hướng đối với tỉnh Bắc Giang  

Trong những năm qua, ngành công nghiệp của tỉnh Bắc Giang đã đạt nhiều kết quả 

tích cực, tăng trưởng giá trị công nghiệp đạt 23,4%/năm trong giai đoạn 2016-2020. Giá 

trị sản xuất công nghiệp năm 2023 đạt hơn 541 nghìn tỷ đồng và dự kiến năm 2024 đạt 

khoảng 665,8 nghìn tỷ đồng,  đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay và dẫn đầu cả 

nước. Ngành công nghiệp đã có sự chuyển dịch tích cực sang các ngành có hàm lượng 

khoa học cao và có giá trị gia tăng cao, cụ thể là công nghiệp chế biến chế tạo. Sản xuất 

công nghiệp tiếp tục là ngành kinh tế trọng điểm, với vai trò là động lực cơ bản cho sự phát 

triển kinh tế của tỉnh. Với 6 khu công nghiệp, 38 cụm công nghiệp trong giai đoạn vừa qua 

đã thu hút được các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực điện tử và bán dẫn từ các nguồn 

vốn FDI như: Công ty Hana Micron Vina (Hàn Quốc) xây dựng nhà máy đóng gói và kiểm 

định chất bán dẫn đầu tiên tại miền Bắc, tại KCN Vân Trung; Tập đoàn Foxconn đã đầu tư 

3,2 tỷ USD vào Việt Nam, đặt nhiều công ty con tại Bắc Giang, như Công ty Fukang, New 

Wing Interconnect Technology, Fuyu Precision Component, Fuhong Precision 

Component, ShunSin Technology... Tuy nhiên để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, 

đòi hỏi Bắc Giang cần phải đặt ra một số giải pháp như sau: 

Thứ nhất, chú trọng đến việc rà soát và hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát 

triển trong đó phương châm lấy hiệu quả, giá trị gia tăng cao và công nghệ sử dụng làm 

thước đo chủ yếu, quan trọng nhất, đi cùng với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững 

trong đẩy mạnh thu hút FDI. Trọng tâm là các hỗ trợ về tài chính, tín dụng; cơ sở hạ tầng; 

hỗ trợ nâng cao năng lực doanh nghiệp về khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ, 

đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy hợp tác, liên kết ngành 

công nghiệp trong sản xuất và tham gia vào chuỗi giá trị. 

Thứ hai, có cơ chế, chính sách đặc thù về việc hình thành mô hình khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp chuyên biệt có sức thu hút, cạnh tranh quốc tế cao cho phát triển công 

nghiệp bán dẫn. Xây dựng chính sách ưu đãi thu hút đầu tư vào công nghiệp bán dẫn; chủ 

động tham gia và hình thành phát triển cụm liên kết phát triển công nghiệp điện tử; Phát 

triển mô hình các vườn ươm doanh nghiệp, vườn ươm công nghệ; Hỗ trợ, thúc đẩy liên 

kết, tăng cường năng lực của các chủ thể tham gia cụm liên kết ngành như các tổ chức 

công; doanh nghiệp sản xuất; doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, thương mại; các viện nghiên 

cứu, trường đại học. Phát huy tính liên kết vùng đặc biệt là vùng thủ đô và vùng đồng bằng 

Sông Hồng trong nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ, cơ sở thiết kế và thử 
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nghiệm sản phẩm. 

Thứ ba, xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành sản 

xuất chíp bán dẫn. Phát huy các cơ sở đào tạo trong tỉnh liên kết với doanh nghiệp để đào 

tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời liên kết với các trường đại học, viện nghiên 

cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực để  đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

với nhu cầu của thị trường lao động để hình thành đội ngũ người lao động tinh thông về 

nghiệp vụ, có tay nghề, kỹ năng và tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nhất là với các quốc 

gia, nền kinh tế có thế mạnh về ngành công nghiệp bán dẫn, như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan, Bỉ, Pháp, Đức… để tiếp cận đến các nguồn đầu tư FDI 

và hợp tác quốc tế trong đào tạo. 

Thứ tư, để Bắc Giang có sở xây dựng các chính sách phát triển công nghiệp bán 

dẫn, Chính phủ cần sớm ban hành Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt 

Nam đến năm 2030; Đề án Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 

2030, định hướng đến năm 2045; sớm ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 111/2015/NĐ-

CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ (trong đó ưu tiên phát 

triển công nghiệp hỗ trợ cho các ngành công nghiệp mới nổi; bổ sung vào Danh mục sản 

phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển). Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành liên 

quan nghiên cứu, xây dựng chính sách ưu đãi thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp 

mới nổi giai đoạn đến năm 2030. Ưu tiên hỗ trợ các dự án nâng cấp công nghệ, đổi mới 

công nghệ, chuyển giao công nghệ trong các ngành công nghiệp mới nổi từ Quỹ Đổi mới 

công nghệ quốc gia; Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030. Ưu tiên hỗ 

trợ các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực công nghiệp mới nổi tham gia vào Chương trình 

khoa học và công nghệ cấp quốc gia hàng năm./. 

 

Tài liệu tham khảo:  

- Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Nghị quyết số 147-NQ/TU về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 

2021 - 2030, định hướng đến năm 2030; 

- Báo cáo tổng kết ngành công thương Bắc Giang và niên giám thống kê Bắc Giang 

2023. 
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KINH NGHIỆM THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH CÔNG NGHIỆP BÁN 

DẪN CỦA HÀN QUỐC: HƯỚNG ĐI CHO BẮC GIANG, VIỆT NAM 

 

GS.TS Trần Thị Vân Hoa, PGS.TS Đoàn Xuân Hậu,  

TS. Bùi Thị Thanh Huyền, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Linh 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

1. Đặt vấn đề 

Ngành công nghiệp bán dẫn, được ví như “dầu thô của thời đại thông tin”, đóng vai 

trò thiết yếu trong các thiết bị thông tin và truyền thông hiện đại. Tỷ trọng của các sản 

phẩm bán dẫn ngày càng tăng trong sản xuất, từ điện tử tiêu dùng đến robot công nghiệp 

và tên lửa thông minh. Ngành công nghiệp này thể hiện sự đa dạng về mức độ yêu cầu 

công nghệ, từ đó mở ra cơ hội cho các quốc gia đang phát triển, bao gồm Việt Nam, vượt 

qua các rào cản đầu vào cao để tham gia vào thị trường. 

Hàn Quốc đã thành công trong việc xây dựng tên tuổi trên thị trường bán dẫn toàn 

cầu, trong khi nhiều nhà sản xuất từ Mỹ và châu Âu đã biến mất từ những năm 1970. Bắt 

đầu từ giữa những năm 1960, Hàn Quốc đã phát triển ngành công nghiệp bán dẫn thông 

qua việc lắp ráp các thiết bị công nghệ thấp cho các công ty đa quốc gia. Đến năm 1999, 

Hàn Quốc đã phát triển thành công SDRAM DDR 1 Gb đầu tiên trên thế giới. Hiện nay, 

Hàn Quốc sở hữu công nghệ quy trình và sản xuất DRAM tiên tiến, chiếm thị phần lớn 

nhất thế giới. Các nhà nghiên cứu thường tìm hiểu về các điều kiện và giải pháp đã giúp 

Hàn Quốc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn một cách nhanh chóng và đạt được lợi thế 

cạnh tranh so với các đối thủ quốc tế. 

Việt Nam hiện đang trong giai đoạn phát triển ngành công nghiệp chip bán dẫn và 

cần nghiên cứu, tham khảo các chính sách pháp luật của các quốc gia khác để áp dụng một 

cách phù hợp. Bài viết này sẽ phân tích kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc phát triển 

ngành công nghiệp bán dẫn và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, từ đó rút ra những bài 

học cho Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Bắc Giang, nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công 

nghiệp bán dẫn của Tỉnh trong tương lai. 

2. Giới thiệu về nghành công nghiệp bán dẫn toàn cầu 

Bán dẫn được mệnh danh là “trái tim” của ngành điện tử, là nền tảng cơ bản cho 

hầu hết các thiết bị công nghệ cao và hệ thống thông minh vì đây là ngành công nghiệp sản 

xuất ra các vi mạch hay còn gọi là chip - “bộ não” của mọi thiết bị điện tử hiện đại. Từ 

chiếc điện thoại thông minh, máy vi tính, máy ảnh, ti vi, ô tô… đến các hệ thống tự động 

và phân tích dữ liệu lớn đều cần đến chip. Có thể nói công nghệ bán dẫn đang bao trùm 

cuộc sống của con người ngày nay. 

Bên cạnh đó, sự gia tăng sử dụng các sản phẩm điện tử tiêu dùng trên toàn thế giới 
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đang thúc đẩy sự mở rộng của thị trường bán dẫn. Cùng với đó, với sự phát triển của khoa 

học và công nghệ, xu hướng phát triển các lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao như ô tô tự 

hành, trí tuệ nhân tạo, lưu trữ đám mây, chuyển đổi số và dữ liệu lớn… đã trở thành động 

lực chính thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp bán dẫn trong tương lai. 

Ngoài ra, những tiềm năng mới để mở rộng thị trường đang được tạo ra nhờ sự phát triển 

của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và máy học (ML). Nhờ những 

đổi mới này, những con chip có thể xử lý lượng dữ liệu khổng lồ nhanh hơn. Nhu cầu về 

chip nhanh hơn và phức tạp hơn trong các ứng dụng công nghiệp cũng sẽ tăng lên. Vì vậy, 

Công nghiệp bán dẫn (semiconductor) cùng với trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là bộ đôi 

chìa khóa công nghệ cho tương lai tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Hai ngành này là trọng 

tâm của quá trình đổi mới sáng tạo (ĐMST), chuyển đổi số và Cách mạng công nghiệp 4.0.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Cơ cấu lĩnh vực sử dụng sản phẩm ngành công nghệ bán dẫn 

Nguồn: SIA-2024-Factbook.pdf (semiconductors.org) 

 

Thống kê cho thấy, từ năm 2001 đến nay, ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đã 

có sự phát triển vượt bậc. Theo dữ liệu từ Thống kê Thương mại Bán dẫn Thế giới (WSTS), 

doanh số bán chất bán dẫn toàn cầu đã tăng từ 139,0 tỷ USD vào năm 2001 lên 526,9 tỷ 

USD vào năm 2023, với tốc độ tăng trưởng bình quân 6,0%/năm. Dự báo của WSTS cho 

thấy doanh số bán chất bán dẫn toàn cầu dự kiến sẽ đạt 588,4 tỷ USD vào năm 2024 và 

tăng lên 654,7 tỷ USD vào năm 2025 (WSTS, 2024). 

https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2024/05/SIA-2024-Factbook.pdf
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Theo công ty phân tích thị trường Mordorintelligence, ngành bán dẫn đem lại giá trị 

585,56 tỷ USD trong năm trước và dự kiến sẽ đạt 1.087,12 tỷ USD vào năm 20283.  

Bảng 1. Dự báo quy mô thị trường bán dẫn năm 2028 

Quy mô thị trường  Nghìn tỷ USD  

Năm 2023  0,65  

Dự báo 2028  1,09  

Tốc độ tăng trưởng trung bình 2023-2028  10,86%  

Thị trưởng tăng trưởng nhanh nhất  Châu Á- Thái Bình Dương  

Thị trường lớn nhất  Châu Á- Thái Bình Dương  

Nguồn: Semiconductor Market Report 2023, Mordorintelligence  

Khu vực châu Á – Thái Bình Dương có số lượng người tiêu dùng khổng lỗ, thu nhập 

khả dụng tăng, nhu cầu gia tăng đối với điện tử tiêu dùng cùng tốc độ độ thị hóa và công 

nghiệp hóa nhanh chóng. Tất cả những yếu tố này đã thúc đẩy việc tiêu thụ chất bán dẫn. 

Đây cũng là khu vực được dự báo trở thành thị trường lớn nhất và thị trường tăng trưởng 

nhanh nhất của ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2028 

Năm 2022, Hãng TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) của Đài 

Loan là nhà cung cấp chất bán dẫn hàng đầu với doanh thu 75,88 tỷ USD năm 2022; 

Samsung đứng thứ hai với doanh thu 65,60 tỷ USD.  

Bảng 2: 10 doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp bán dẫn năm 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Semiconductor Market Report, https://www.mordorintelligence.com/industry-

reports/semiconductor-industrylandscape  
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Chuỗi giá trị chất bán dẫn bao gồm các nhà cung cấp quan trọng, mức độ tập trung 

thị trường, khu vực thống lĩnh và sự phụ thuộc lẫn nhau. Cụ thể: 

Thiết kế chip: Các nhà thiết kế chip (trong các công ty IDM hoặc không có nhà 

máy) dựa vào phần mềm thiết kế và sở hữu trí tuệ (khối IP). 

Chế tạo: Quy trình chế tạo (do các IDM hoặc xưởng đúc) phụ thuộc vào thiết bị sản 

xuất, hóa chất và tấm bán dẫn silicon để sản xuất chip. 

Lắp ráp: Giai đoạn lắp ráp (do các IDM hoặc OSAT thực hiện) đòi hỏi phải có thiết 

bị và hóa chất. 

Chuỗi giá trị chất bán dẫn được xác định bởi sự phân công lao động cao, thị trường 

ngách tập trung cao và áp lực phải liên tục đổi mới và đầu tư. Hiện tại, không có quốc gia 

nào có toàn bộ chuỗi sản xuất trên lãnh thổ của mình. Thay vào đó, chuỗi giá trị chất bán 

dẫn dựa vào sự hợp tác và thương mại giữa Hoa Kỳ, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu 

Âu và Trung Quốc. Do đó, chuỗi giá trị bán dẫn có tính sáng tạo và hiệu quả cao nhưng 

không bền vững. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2: Chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn 

Nguồn: Arthur D. Little (2024) 

Chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn được xác định bởi một số nền kinh tế quan 

trọng – Hoa Kỳ, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu và ngày càng nổi lên là Trung 

Quốc. Các công ty của Hoa Kỳ đứng đầu trong khâu thiết kế chip, các công ty của Đài 

Loan và Hàn Quốc đứng đầu trong chế tạo và đóng gói. Tuy nhiên, không nước hay khu 

vực nào có toàn bộ dây chuyền sản xuất trong lãnh thổ của mình vì các công ty thường 
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chuyên về một khâu cụ thể trong quy trình (thiết kế, chế tạo, đóng gói/lắp ráp) hoặc công 

nghệ (chip nhớ, bộ xử lý, v.v.) để đạt được hiệu quả kinh tế. Cuối cùng, không có khu vực 

nào đạt được “quyền tự chủ chiến lược”, “chủ quyền về công nghệ” hay “tự cung tự cấp” 

về chất bán dẫn. Trên thực tế, chuỗi giá trị này được đặc trưng bởi sự phụ thuộc lẫn nhau 

sâu sắc, sự phân công lao động cao và sự hợp tác chặt chẽ trong toàn bộ quá trình sản xuất: 

Các công ty sản xuất hàng đầu của Hoa Kỳ dựa vào các xưởng đúc của Đài Loan để sản 

xuất chip của họ. Bản thân các xưởng đúc dựa vào thiết bị, hóa chất và tấm silicon từ Hoa 

Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản. Do đó, chuỗi giá trị bán dẫn có tính đổi mới cao và hiệu quả. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3: Thị phần chuỗi giá trị chip bán dẫn toàn cầu năm 2022 

Những năm gần đây, sự dịch chuyển của các chuỗi sản xuất ngành công nghiệp bán 

dẫn toàn cầu đã và đang mở ra cơ hội cho ngành công nghiệp bán dẫn trong nước. Việt 

Nam đang nổi lên như một điểm đến của nhiều hãng sản xuất linh kiện điện tử, bán dẫn 

khi thu hút được một số doanh nghiệp hàng đầu thế giới như Intel, Samsung, Foxconn, 

Amkor… tới đầu tư xây dựng nhà máy. Tuy nhiên, ngành công nghiệp bán dẫn đòi hỏi 

nguồn lực đầu tư rất lớn, đội ngũ nhân lực cùng chuyên gia trình độ cao; đồng thời cần thời 

gian và một tầm nhìn dài hạn. Đây cũng chính là những khó khăn trở ngại với nhiều quốc 

gia, địa phương khi muốn tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. 

3. Thực trạng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của ngành công nghiệp bán dẫn ở Hàn 

Quốc 

3.1. Chính sách phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc 

➢ Giai đoạn 1965-1972 (Giai đoạn thu hút vốn đầu tư nước ngoài) 

Giai đoạn 1965-1972 đánh dấu sự thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào ngành công 

nghiệp bán dẫn Hàn Quốc. Đầu những năm 1960, các nhà sản xuất chất bán dẫn từ Hoa Kỳ 

tìm kiếm lao động lành nghề và chi phí thấp ở nước ngoài, và Hàn Quốc trở thành địa điểm 

lý tưởng nhờ nguồn nhân lực có tay nghề cao, lương thấp và môi trường ổn định. Khoản 
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đầu tư nước ngoài đầu tiên vào ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc được thực hiện bởi 

công ty KOMY của Mỹ vào năm 1965, đánh dấu bước quan trọng đầu tiên trong việc phát 

triển ngành này. Năm 1969, Hàn Quốc nhận được khoản đầu tư lớn đầu tiên từ Fairchild 

Semiconductor – công ty bán dẫn lớn nhất Hoa Kỳ thời đó, với điều kiện Fairchild được 

sở hữu 100% và tự do tiếp cận thị trường nội địa.  

Dựa trên cơ sở đó, chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành sửa đổi Luật Đầu tư nước ngoài 

nhằm thu hút thêm vốn và công nghệ từ nước ngoài để thúc đẩy ngành công nghiệp điện 

tử trong nước. Luật sửa đổi này đã cung cấp nhiều ưu đãi, thu hút các công ty bán dẫn và 

điện tử từ Mỹ và Nhật Bản đến Hàn Quốc, thành lập các liên doanh và công ty có 100% 

vốn nước ngoài. 

Bên cạnh đó, Hàn Quốc liên tục thúc đẩy ngành công nghiệp điện tử, đặc biệt thông 

qua các chính sách phát triển cụ thể hóa trong ‘Thông điệp quốc gia’ năm 1967, bao gồm: 

(i) Các chính sách phát triển công nghiệp đặc biệt là các công nghiệp bán dẫn, cụ thể: Ban 

hành Luật Khuyến khích công nghiệp điện tử; Chính sách xúc tiến xuất khẩu. (ii) Chính 

sách phát triển nguồn nhân lực kĩ thuật. (iii) Khuyến khích các tập đoàn kinh tế tư nhân 

lớn (Chaebol) tham gia vào lĩnh vực điện tử với các ưu đãi về tín dụng. (iv) Thành lập Quỹ 

Khuyến công nghiệp điện tử (EIAK, 1989). 

Để tạo điều kiện cho ngành công nghiệp trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường quốc 

tế, chính phủ đã nỗ lực thuyết phục các Chaebol tham gia vào lĩnh vực điện tử. Hai Chaebol 

là Taehan Electric Wire và Samsung, đã lần lượt bước vào ngành công nghiệp điện tử vào 

các năm 1968 và 1969. Đồng thời, Bộ Thương mại đã ban hành "Kế hoạch 8 năm cho việc 

thúc đẩy ngành công nghiệp điện tử giai đoạn 1969-1976”, bao gồm các mục tiêu: Phát 

triển 95 sản phẩm chủ lực; Kim ngạch xuất khẩu đạt 400 triệu USD vào năm 1976 và thành 

lập Quỹ hỗ trợ phát triển trị giá 14 tỷ Won. 

Kết quả của những nỗ lực này, ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc đã tăng trưởng 

nhanh chóng, đạt 5% tổng kim ngạch xuất khẩu vào năm 1973. Đầu tư tư nhân vào ngành 

công nghiệp điện tử cũng tăng mạnh, với 120  công ty trong lĩnh vực điện tử vào năm 1968, 

bao gồm 115 công ty trong nước, 3 công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của nước ngoài và 

2 liên doanh. Samsung đã sớm tham gia vào ngành công nghiệp điện tử, nhưng chất bán 

dẫn chỉ bắt đầu đóng vai trò quan trọng từ giữa những năm 1970, khi Samsung sáp nhập 

với Korea Semiconductor Inc. Nhìn chung, nhà nước đã thành công trong việc thúc đẩy 

xuất khẩu và thu hút vốn nước ngoài. 

➢ Giai đoạn 1973-1979 (Giai đoạn khởi đầu của ngành công nghiệp bán dẫn) 

Giai đoạn 1970-1980, Hàn Quốc đối mặt với nhiều thách thức kinh tế do phụ thuộc 

vào xuất khẩu, suy thoái kinh tế toàn cầu, và cú sốc dầu mỏ năm 1973. Chính sách rút quân 

của Hoa Kỳ và sự không chắc chắn từ học thuyết Nixon đã thúc đẩy Hàn Quốc thay đổi 

chiến lược phát triển. 
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Năm 1973, Tổng thống Hàn Quốc công bố ‘Thông điệp quốc gia’, tập trung vào 

phát triển công nghiệp nặng và hóa chất với mục tiêu chính: phát triển 6 ngành công nghiệp, 

hướng sản xuất tới xuất khẩu và xây dựng cơ sở sản xuất quy mô lớn, cạnh tranh quốc tế. 

Ngành công nghiệp điện tử được lựa chọn để phát triển nhanh chóng, với trọng tâm là sản 

xuất và xuất khẩu các sản phẩm điện tử tiêu dùng, dẫn đến sự gia tăng nhu cầu về chất bán 

dẫn, chủ yếu được cung cấp bởi Nhật Bản. Tuy nhiên, các nhà sản xuất điện tử Hàn Quốc 

thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung chất bán dẫn từ Nhật Bản, đặc 

biệt trong các giai đoạn thị trường bùng nổ. 

Năm 1975, Ban Kế hoạch Kinh tế Hàn Quốc đã đơn giản hóa quy định đầu tư nước 

ngoài, khuyến khích sự tham gia của nước ngoài vào công nghệ. Bộ Thương mại ban hành 

kế hoạch 6 năm tập trung sản xuất linh kiện điện tử trong nước. Từ giữa những năm 1980, 

kinh tế Hàn Quốc suy giảm so với những năm 1970, và các dự án bán dẫn phụ thuộc nhiều 

vào công nghệ nước ngoài, đặc biệt là từ Nhật Bản. Chính phủ không cho phép tồn tại hơn 

50% cổ phần của các công ty nước ngoài đối với công ty trong nước, dẫn đến quy mô thu 

hút vốn đầu tư nước ngoài không tăng nhiều. 

Để cải thiện tình hình, Chính phủ thành lập Quỹ Khuyến khích Công nghiệp Điện 

tử vào năm 1979. Kết quả, các công ty nước ngoài tiếp tục chiếm phần lớn sản xuất và xuất 

khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc. Trong giai đoạn 1971-1979, ngành công nghiệp điện tử 

tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 46,6%/năm, chủ yếu dựa vào điện tử tiêu dùng hơn 

là sản xuất linh kiện và thiết bị bán dẫn. Sự tăng trưởng nhanh chóng của lĩnh vực điện tử 

đã làm tăng nhu cầu về chất bán dẫn và thúc đẩy các Chaebol như Samsung và Goldstar 

tham gia vào ngành công nghiệp này. Từ đầu những năm 1980, các Chaebol Hàn Quốc 

chuyên sản xuất đồ điện tử bắt đầu đầu tư mạnh vào kinh doanh chất bán dẫn, đánh dấu 

khởi đầu thực sự của ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc (EIAK 1989). 

➢ Giai đoạn 1980- 1987 (Giai đoạn hiệu ứng nhảy vọt về công nghệ) 

Bắt đầu từ cuối những năm 1970, nền kinh tế Hàn Quốc rơi vào suy thoái, với tốc 

độ tăng trưởng GNP chỉ đạt 2,5%/năm, giảm mạnh so với mức trung bình 9,9%/năm trong 

giai đoạn 1962-1978. Năm 1980, Hàn Quốc trải qua tăng trưởng âm lần đầu tiên kể từ năm 

1962, với tốc độ tăng trưởng kinh tế là -4,9%. Tỷ lệ lạm phát tăng lên 26,4% trong cùng 

năm. Thâm hụt thương mại tăng từ 1,8 tỷ USD năm 1978 lên 4,4 tỷ USD năm 1979 (WB, 

1980). Sự suy giảm hiệu quả kinh tế này có thể do các yếu tố bên ngoài như cú sốc dầu mỏ 

lần thứ hai vào năm 1979 và lãi suất quốc tế tăng. Các yếu tố nội bộ bao gồm sự bất ổn 

chính trị kết thúc với vụ ám sát Tổng thống Park vào tháng 10 năm 1979; Sự quá tải năng 

lực và lạm phát do công nghiệp hóa nặng và hóa chất (KDI, 1981; Haggard và Moon, 1990; 

Woo, 1991). 

Năm 1979, Chính phủ đã công bố các biện pháp ổn định kinh tế toàn diện (CMES), 

khác biệt nhiều so với chiến lược kinh tế mở rộng trước đây. Các thành phần chính của 

CMES bao gồm: (i) Nhấn mạnh vào lợi thế so sánh hơn là nhắm mục tiêu công nghiệp và 
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thay thế nhập khẩu; (ii) Chuyển đổi sang nền kinh tế do khu vực tư nhân dẫn dắt; (iii) Giảm 

sự can thiệp của nhà nước và tạo điều kiện cho các lực lượng thị trường; (iv) Chú trọng 

phát triển xã hội; (v) Ổn định kinh tế vĩ mô (Haggard và Moon 1990). Giai đoạn 1981-

1987, CMES tập trung chủ yếu vào trình tự do hóa thương mại và tài chính.  

Luật Công nghiệp Điện tử đã được sửa đổi vào năm 1981 và một kế hoạch thúc đẩy 

dài hạn mới cho ngành Công nghiệp Điện tử đã được Bộ Thương mại và Công nghiệp Hàn 

Quốc công bố. So với các kế hoạch trước đây, kế hoạch này ít độc đoán hơn và về cơ bản 

đại diện cho hướng dẫn của chính phủ để thúc đẩy hơn nữa ngành công nghiệp điện tử 

(Yoffie, 1983; Odell, 1985; Hong, 1988). 

Trong giai đoạn này, các doanh nghiệp tư nhân đã chủ động cả về đầu tư và sản 

xuất. Vai trò của chính phủ trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn thể hiện ở hỗ 

trợ tài chính (Soh, 1997). Trước năm 1986, chỉ có 20% khoản đầu tư là được tài trợ bởi 

chính doanh nghiệp trong ngành, còn 80% đến từ vay vốn từ thị trường tài chính trong và 

ngoài nước. Trong đó, nguồn vốn vay nước ngoài chiếm gần 32% các khoản đầu tư được 

thực hiện cho đến năm 1986 (Park và cộng sự, 1987). Khoảng 48% khoản đầu tư cần thiết 

được cung cấp bởi thị trường tài chính trong nước, nơi nhà nước vẫn đóng vai trò chi phối. 

Kết quả giai đoạn này đã đạt được một số thành công, cụ thể: 

(i) Năm 1981, Samsung Electronics đã lên kế hoạch đầu tư khoảng 13 triệu USD 

vào cơ sở sản xuất hàng loạt chất bán dẫn. Từ năm 1981 đến năm 1982, Samsung đã tạo ra 

một Trung tâm nghiên cứu chất bán dẫn. Năm 1982, tập đoàn Samsung tuyên bố rằng chiến 

lược tương lai của Samsung sẽ chủ yếu tập trung vào kinh doanh chất bán dẫn. Đến năm 

1992, mảng kinh doanh bộ nhớ của Samsung đã trở nên khá thành công khi sản xuất được 

DRAM 256M. Mặc dù công nghệ ban đầu để sản xuất được nhập khẩu từ nước ngoài, sự 

phát triển của Samsung đã có tác động lớn đến chính phủ và khu vực tư nhân Hàn Quốc, 

vì đó là dấu hiệu rõ ràng về lợi thế cạnh tranh trong tương lai của Hàn Quốc trong các 

ngành công nghiệp công nghệ cao. 

(ii) Các nhà sản xuất chất bán dẫn Hàn Quốc bắt đầu mở rộng hoạt động quốc tế và 

trở nên quốc tế hóa hơn thông qua liên minh với các công ty nước ngoài. Đến năm 1985, 

cả ba tập đoàn sản xuất chất bán dẫn hàng đầu Hàn Quốc (Samsung, LG và Hyundai) đã 

thiết lập hoạt động tại ‘Silicon Valley’ ở Mỹ với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD. Mục đích chính 

của những khoản đầu tư này là mua lại công nghệ hiện đại, đào tạo nhân viên và phối hợp 

kinh doanh với các đối tác nước ngoài (Business Korea, 1985). 

(iii) Trong giai đoạn này, từ 9% đến 23% tổng vốn đầu tư được chuyển đến các cơ 

sở sản xuất hơn là nghiên cứu và phát triển. Giai đoạn 1987-1987, Hàn Quốc có 53 hợp 

đồng chuyển giao công nghệ đã được ký kết, trong đó 48 hợp đồng liên quan đến chế tạo 

wafer (Park và cộng sự 1987). Mỹ đã cung cấp 36 trong tổng số 53 (68%) chuyển giao, 

trong khi Nhật Bản là nguồn chính thứ hai với 13 công nghệ được chuyển giao. Việc nhập 
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khẩu các công nghệ tương tự bởi các nhà sản xuất chất bán dẫn lớn của Hàn Quốc cho thấy 

sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa họ, cũng như sự thiếu phối hợp của chính phủ liên quan 

đến nhập khẩu các công nghệ liên quan đến chất bán dẫn từ nước ngoài. 

➢ Giai đoạn 1988 – 1996 (Giai đoạn từ bắt chước đến đổi mới) 

Năm 1987, Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện chính sách tự do hóa thị trường và tài 

chính ngân hàng. Sau đó, Hàn Quốc tăng giá đồng nội tệ để giảm thâm hụt thương mại với 

Mỹ, nhưng biện pháp này đã làm giảm khả năng cạnh tranh xuất khẩu, bao gồm cả xuất 

khẩu điện tử, giảm từ 35,4% năm 1988 xuống còn 9,5% năm 1989 (Hong, 1997). 

Từ năm 1988, chính phủ Hàn Quốc phải đối mặt với các vấn đề về phân phối thu 

nhập. Lợi nhuận khổng lồ của các Chaebol bị công chúng coi là không công bằng, và chính 

phủ bị chỉ trích vì tạo điều kiện cho sự mở rộng của các Chaebol. Vì hầu hết ngành công 

nghiệp bán dẫn thuộc sở hữu của các tập đoàn lớn như Samsung, LG và Hyundai, chính 

phủ gặp khó khăn trong việc tiếp tục thúc đẩy ngành này. Một yếu tố hạn chế từ bên ngoài 

là sự hiện diện của các nhà sản xuất điện tử lớn của Mỹ. Theo lý thuyết vòng đời sản phẩm 

của Vernon (1966, 1971), các công ty đa quốc gia Hoa Kỳ đã phân tán các cơ sở sản xuất 

ra nhiều quốc gia để tăng cường khả năng cạnh tranh và chuyển giao các công nghệ đơn 

giản. Trên cơ sở những công nghệ này, các quốc gia như Hàn Quốc đã phát triển các công 

nghệ tiên tiến có thể đe dọa các nhà sản xuất chất bán dẫn của Mỹ. 

Do áp lực từ Mỹ, Hàn Quốc phải tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ quyền 

sở hữu trí tuệ, cấm kỹ thuật đảo ngược của các công ty bán dẫn. Kể từ đó, các công ty bán 

dẫn Hàn Quốc đã phải đối mặt với nhiều vụ kiện từ các công ty Mỹ, cáo buộc vi phạm 

quyền bằng sáng chế. Vòng đàm phán Uruguay và sự ra đời của Tổ chức Thương mại Thế 

giới (WTO) cũng tăng cường các hạn chế đối với chính phủ Hàn Quốc trong việc thúc đẩy 

các ngành công nghiệp cụ thể. 

Trong bối cảnh đó, quan hệ đối tác giữa nhà nước và khu vực tư nhân trong việc 

xây dựng và thực hiện các chính sách khoa học và công nghệ đã tăng đáng kể. Giai đoạn 

này cũng thể hiện sự gia tăng sức mạnh của các Chaebol trong lĩnh vực công nghiệp bán 

dẫn. 

Kết quả phát triển ngành trong giai đoạn này là: 

(i) Khả năng nghiên cứu tư nhân tăng nhanh chóng so với những năm 1980. Trước 

năm 1993, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) từ các nguồn tư nhân chiếm khoảng 

14% tổng doanh thu, sau đó giảm xuống dưới 10%. Tuy nhiên, số tiền đầu tư tuyệt đối vào 

R&D đã tăng đáng kể. Năm 1990, Samsung chi khoảng 650 triệu USD cho R&D (tăng 

30% so với năm trước), nhưng vẫn nhỏ hơn so với Matsushita và Sony của Nhật Bản, lần 

lượt chi 2,3 tỷ USD và 1,1 tỷ USD (Asian Business, 1990). 
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Bảng 3: Doanh số bán sản phẩm điện tử của các tập đoàn kinh tế của 

Hàn Quốc và Nhật Bản 

Đơn vị tính: Tỷ USD 

 
1991 

(Doanh thu) 

1992 

(Doanh thu) 

1992 

(Lợi nhuận ròng) 

Hàn Quốc       

Samsung 7.9 7.8 92 

Gold Star 5 4.8 34 

Daewoo 2.1 2.2 22 

Nhật Bản       

Fujitsu 29 30 0 

Sony 32 32.5 210 

Toshiba 39 39 200 

Source: Hobday (1995) 

(ii) Năng lực tổ chức của các Chaebol tham gia vào ngành công nghiệp bán dẫn 

ngày càng được cải thiện. Tận dụng sự hiện diện toàn cầu và mạng lưới tiếp thị, các phòng 

ban lập kế hoạch và điều phối của Chaebol đã có thể thu thập thông tin hiệu quả về thị 

trường bán dẫn, bao gồm quy mô thị trường tương lai, chiến lược của các công ty đối thủ 

và các chính sách liên quan của chính phủ ở các quốc gia khác nhau. 

(iii) Sự mất cân đối trong cơ cấu sản xuất chất bán dẫn: Năm 1995, sản phẩm bộ 

nhớ chiếm khoảng 91% tổng sản lượng chất bán dẫn, trong khi chỉ 9% là các thiết bị không 

phải bộ nhớ. Sự tập trung này là do thiếu công nghệ tiên tiến và sự phát triển chưa đầy đủ 

của các ngành công nghiệp liên quan. Điều này dẫn đến mất cân bằng trong mô hình 

xuất/nhập khẩu, với khoảng 90% sản lượng chất bán dẫn được xuất khẩu và gần 70% nhu 

cầu trong nước được đáp ứng bằng hàng nhập khẩu (Hong, 1997). 

Bảng 4: Quy mô thị trường trong nước và nhập khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc 

giai đoạn 1991 -1996 

 

Năm 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Thị trường xuất khẩu (A) 2.320 2.570 3.080 3.500 4.399 5.300 

Thị trường nhập khẩu (B) 1.879 2.107 2.402 2.660 3.035 3.604 

Tỷ lệ B/A (%) 81 82 78 76 69 68 

Nguồn: KSIA (1996) 

(iv) Để khắc phục những điểm yếu trong ngành công nghiệp bán dẫn, các công ty 

Hàn Quốc đã triển khai nhiều chính sách toàn cầu hóa khác nhau. Sau năm 1993, chính 
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phủ Hàn Quốc đã tích cực thúc đẩy việc tạo ra các liên minh công nghiệp với các công ty 

bán dẫn nước ngoài, đặc biệt là các công ty Mỹ. Một trong những lý do chính để hình thành 

các liên minh này là nhằm cùng nhau thúc đẩy việc mở cửa thị trường tại Nhật Bản. Sự kết 

hợp giữa lợi thế sản xuất của Hàn Quốc và lực lượng lao động có tay nghề cao đã giúp cân 

bằng các điểm yếu về mặt cấu trúc (Kim Wan-Soo, 1996). 

Bảng 5: Nhu cầu trong nước, sản xuất và nhập khẩu thiết bị và nguyên liệu bán dẫn 

của Hàn Quốc giai đoạn 1990-1995 

Năm 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Thiết bị 

Nhu cầu 
             

717  

             

904  

             

874  

         

1.392  

         

1.977  

         

2.174  

Sản xuất 
                

53  

                

75  

                

94  

             

107  

             

171  

             

391  

Nhập khẩu 
             

664  

             

829  

             

780  

         

1.285  

         

1.806  

         

1.783  

Nguyên liệu 

Nhu cầu 
             

508  

             

519  

             

714  

             

946  

         

1.314  

         

1.872  

Sản xuất 
             

160  

             

193  

             

239  

             

347  

             

553  

             

876  

Nhập khẩu 
             

348  

             

398  

             

475  

             

599  

             

761  

             

996  

Nguồn: KSIA (1996) 

Trong giai đoạn này, khu vực tư nhân đã đóng vai trò động lực chính thúc đẩy sự 

phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn tại Hàn Quốc. Những quyết định chiến lược của 

các doanh nhân tư nhân Hàn Quốc là yếu tố chính giúp Hàn Quốc tiến nhanh trong ngành 

công nghiệp này. Bên cạnh đó, các quyết định này được chính phủ hỗ trợ thông qua các 

khoản tín dụng ưu đãi từ các ngân hàng nhà nước. 

➢ Giai đoạn 1997 – 2003 (Giai đoạn khắc phục hậu quả khủng hoảng tài chính tiền tệ 

khu vực) 

Theo số liệu thống kê năm 1995 và 1996, ba nhà sản xuất lớn của Hàn Quốc đã 

chiếm hơn 30% tổng sản lượng chất bán dẫn. Mặc dù thị phần tổng thể vẫn thấp hơn Nhật 

Bản, Hàn Quốc đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Từ năm 1993 đến 

1995, thị trường DRAM đạt đỉnh cao với lợi nhuận lớn, dẫn đến việc các nhà sản xuất Hàn 
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Quốc đầu tư mạnh mẽ để mở rộng năng lực sản xuất. Tuy nhiên, việc mở rộng vội vã đã 

dẫn đến tình trạng cung vượt cầu vào cuối năm 1995, khiến giá DRAM giảm và các nhà 

sản xuất bắt đầu chịu lỗ vào năm 1997. 

Sự mở rộng của nền kinh tế Hàn Quốc dẫn đến tình trạng dư thừa công suất trong 

nhiều ngành, bao gồm cả bán dẫn và ô tô. Các công ty không thể tạo ra đủ lợi nhuận từ các 

khoản đầu tư lớn, dẫn đến vỡ nợ và mất niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài. Đồng Won 

mất giá 40% so với đồng đô la Mỹ, chấm dứt nhiều năm tăng trưởng nhanh của Hàn Quốc. 

Cuộc khủng hoảng năm 1997 đã làm lộ rõ những điểm yếu của nền kinh tế Hàn Quốc như 

tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu cao, vay nợ nước ngoài ồ ạt và thiếu kỷ luật tài chính. 

Do các điều khoản của thỏa thuận dự phòng IMF, chính phủ Hàn Quốc đã phải cắt 

giảm tài trợ cho ngành công nghiệp bán dẫn và ô tô. Kết quả là, Hyundai Electronics và 

LG Semiconductor từ chối các khoản đầu tư theo kế hoạch tại Scotland và xứ Wales. Chính 

phủ Hàn Quốc thúc đẩy việc sáp nhập giữa Hyundai Semiconductor và LG Semiconductor, 

trì hoãn đầu tư vào cơ sở mới cho đến khi hoàn tất vào cuối năm 1998. Trong khi đó, 

Samsung thông báo hoàn thành cơ sở chế tạo thứ chín cho DRAM 64 Mb vào nửa đầu năm 

1999, duy trì vị thế là nhà sản xuất số một trên thị trường thiết bị bộ nhớ thế giới. 

Mặc dù nền kinh tế Hàn Quốc chịu thiệt hại nặng nề trong ngắn hạn, sự phục hồi và 

tái cơ cấu kinh tế nhanh chóng đã được thực hiện thông qua các biện pháp: (i) Tái cấu trúc 

các tập đoàn kinh tế tư nhân; (ii) Chuẩn bị và thẩm định đầu tư cẩn thận hơn; (iii) Tái cấu 

trúc hệ thống ngân hàng tài chính; (iv) Thắt chặt tài trợ cho các nhà sản xuất trong nước; 

(v) Tập trung vào các quy trình sản xuất và vật liệu trong nước trong lĩnh vực chất bán dẫn. 

Năm 1999, các quốc gia sản xuất chất bán dẫn lớn thành lập Hội đồng Bán dẫn Thế 

giới (WSC) nhằm hạ thấp các rào cản thương mại và đầu tư đối với các mặt hàng công 

nghệ cao. WSC kêu gọi các chính phủ thực hiện các biện pháp chống bán phá giá hiệu quả 

tuân thủ các quy tắc của Hiệp định chung về Thương mại và Thuế quan (GATT). 

Kết quả là, ngành công nghiệp bán dẫn phục hồi và phát triển. Mặc dù kim ngạch 

xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc năm 1998 đạt 13,5 tỷ USD, thấp hơn 5% so với năm 

1997, nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu năm 1999 đạt 18,2 tỷ USD, tăng 11% so với năm 

1998. Thị trường bộ nhớ tăng trưởng 13% vào năm 1999, 26% vào năm 2000 và 28% vào 

năm 2001, được hỗ trợ bởi sự phát triển nhanh chóng của các ứng dụng internet và truyền 

thông (H.Y. Kim, 1999). 

Trận động đất tháng 9 năm 1999 tại Đài Loan đã củng cố vị thế của các nhà sản xuất 

chất bán dẫn và LCD Hàn Quốc trên thị trường thế giới. Giá linh kiện máy tính tăng do 

gián đoạn nguồn cung từ Đài Loan, và giá DRAM tăng ngay cả trước trận động đất. Điều 

này có lợi cho các công ty bán dẫn Hàn Quốc nếu chiến lược phát triển của các ngành công 

nghiệp bán dẫn của Nhật Bản thất bại (Korea Herald, 1999). 
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➢ Giai đoạn 2004 – 2018 (Di chuyển và sắp xếp lại chuỗi giá trị ngành công nghiệp 

bán dẫn) 

Trong giai đoạn này, các công ty Hàn Quốc bắt đầu đầu tư ra nước ngoài, chủ yếu 

tại thị trường châu Á. Sau khi Trung Quốc gia nhập WTO năm 2001, Hàn Quốc tập trung 

đầu tư vào Trung Quốc. Tuy nhiên từ sau năm 2010, các công ty đa quốc gia Hàn Quốc 

giảm đầu tư vào Trung Quốc và chuyển hướng sang Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, 

nhờ chi phí lao động thấp hơn. Samsung Electronics là ví dụ điển hình, chuyển hoạt động 

từ Trung Quốc sang Việt Nam từ năm 2008, và đến năm 2017, kim ngạch xuất khẩu điện 

tử của Samsung chiếm gần một phần tư kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. 

Hàn Quốc cũng có chính sách thu hút các nhà đầu tư quay trở về nước thông qua 

Luật U-Turn năm 2013, nhưng số lượng công ty quay trở lại không đạt kỳ vọng. Trung 

bình chỉ có khoảng 10 công ty quay trở lại mỗi năm trong giai đoạn 2014-2018. 

Ngoài ra, Hàn Quốc đã thực hiện các chính sách để khuyến khích phát triển ngành 

công nghiệp bán dẫn, bao gồm: 

(i) Chính sách hỗ trợ ngành như: Hỗ trợ thuế cho M&A và giới thiệu công nghệ 

nước ngoài; Khấu trừ thuế doanh nghiệp cho chi phí mua lại các công ty nước ngoài; Hỗ 

trợ đầu tư phát triển với tỷ lệ hỗ trợ tiền mặt tăng từ 30% lên 40%.  

(ii) Thu hút và giữ chân chuyên gia nước ngoài bằng các biện pháp như: Cấp thị 

thực điện tử nhanh chóng; Cho phép các viện nghiên cứu nước ngoài tham gia vào các tập 

đoàn R&D. 

(iii) Đơn giản hóa thủ tục đầu tư thông qua rút ngắn thủ tục liên quan đến địa điểm 

và môi trường cho các hoạt động R&D và mở rộng cơ sở sản xuất. 

Tăng cường hỗ trợ đầu tư: Giải quyết các khó khăn về địa điểm và môi trường để 

đầu tư vào các cơ sở sản xuất hàng loạt. Công việc làm thêm giờ đặc biệt được chấp thuận 

và hệ thống làm việc tùy ý được áp dụng khi không thể tránh khỏi việc phải làm thêm giờ.  

Kết quả thực hiện các chính sách này là: Năm 2018, tổng doanh số bán hàng của 

ngành bán dẫn Hàn Quốc đạt 114,7 tỷ USD, chiếm 62% thị trường bán dẫn bộ nhớ toàn 

cầu.Tỷ lệ nội địa hóa thiết bị đạt 20% và vật liệu, linh kiện đạt khoảng 50%. Ngành công 

nghiệp bán dẫn Hàn Quốc có 3.700 công ty với 165.000 nhân viên. Đầu tư nước ngoài vào 

ngành công nghiệp bán dẫn đạt 710 triệu USD năm 2018, mức cao nhất kể từ năm 2010. 

Samsung Electronics và SK hynix đã liên tục đầu tư lớn, thúc đẩy FDI trong ngành 

thiết bị và vật liệu bán dẫn. Samsung Electronics đã xây dựng các khu phức hợp bán dẫn 

quy mô lớn tại Pyeongtaek, Gyeonggi-do từ năm 2015. 
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Bảng 6: Doanh số bán hàng của ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc 

giai đoạn 2013-2018 

Đơn vị tính: Tỷ USD 

Năm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bộ nhớ bán dẫn 34.297 43.815 46.634 47.059 80.048 101.618 

% 67,8 76,1 79,1 80,4 86,8 88,6 

Hệ thống bán dẫn 10.651 8.035 7.459 6.394 6.840 7.544 

% 21,1 14 12,7 10,9 7,4 6,6 

Thiết bị quang học và sản 

phẩm rời 

5.603 5.718 4.835 5.073 5.353 5.496 

% 11,1 9,9 8,2 8,7 5,8 4,8 

Tổng 50,551 57.568 58.928 58.526 92.241 114,658 

Nguồn: IHS Markit (2019) 

Tuy nhiên giai đoạn này, ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc bắt đầu bộc lộ một 

số nhược điểm: 

(i) Mặc dù thống trị thị trường bán dẫn bộ nhớ, các công ty Hàn Quốc chỉ chiếm 3% 

thị phần trong lĩnh vực bán dẫn hệ thống. Hàn Quốc thiếu sức cạnh tranh về số lượng công 

ty, quy mô và nguồn nhân lực so với các quốc gia cạnh tranh. Công nghệ cơ sở chủ yếu 

dựa vào các bản vẽ thiết kế chất bán dẫn phát triển bên ngoài và phải tuân theo quyền sở 

hữu trí tuệ (IP). 

(ii) Một số công ty Hàn Quốc có khả năng cạnh tranh toàn cầu trong các lĩnh vực 

thiết bị gia dụng, điện thoại di động và ô tô, nhưng phần lớn không có mối liên hệ chặt chẽ 

với ngành công nghiệp bán dẫn trong nước do sử dụng hệ thống chất bán dẫn của các công 

ty nước ngoài. 

(iii) Quy mô công nghiệp của các công ty thiết kế chất bán dẫn (không có nhà máy) 

tại Hàn Quốc đã đạt 2 nghìn tỷ KRW (2,15 tỷ USD) vào năm 2006, nhưng sau đó không 

tăng trưởng thêm. Các công ty này phải đối mặt với các khó khăn như quy mô nhỏ, thiếu 

nguồn nhân lực chất lượng cao, thiếu hệ sinh thái dựa trên hợp tác công nghiệp và khả năng 

cạnh tranh về giá yếu. 

➢ Giai đoạn 2019 – nay (Giai đoạn thực hiện đột phá để phát triển bền vững) 

Năm 2019, Hàn Quốc trở thành quốc gia có quy mô lớn thứ hai trong ngành công 

nghiệp bán dẫn, với các công ty quan trọng như Samsung và SK Hynix. Thị phần lớn nhất 

của Hàn Quốc nằm ở phân khúc bộ nhớ (DRAM, NAND), chiếm 59% trong liên kết thiết 

kế (Vara và cộng sự, 2021). Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng 



65 

 

toàn cầu, bao gồm ngành công nghiệp bán dẫn. Trước các cuộc khủng hoảng cung ứng, 

nhiều quốc gia đã triển khai các chính sách đa dạng hóa chuỗi cung ứng (OECD, 2019). 

Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện các biện pháp để củng cố vị thế trong phân khúc 

bộ nhớ và hướng tới đa dạng hóa chuỗi cung ứng đến năm 2030. Các chính sách bao gồm: 

(i) Khấu trừ thuế cho R&D và chi tiêu vốn/thiết bị. (ii) Ưu đãi về lãi suất cho các khoản 

vay đầu tư mở rộng sản xuất. (iii) Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là điện, nước 

và giao thông. 

Ngày 13/5/2021, Hàn Quốc công bố Chiến lược bán dẫn K-Belt, nhằm mục tiêu dẫn 

đầu về sản xuất chip vào năm 2030. Chiến lược này bao gồm các biện pháp hỗ trợ quy mô 

lớn và đa dạng để giúp các nhà sản xuất chip Hàn Quốc thích ứng với những thay đổi trong 

mạng lưới cung ứng toàn cầu do đại dịch COVID-19. Chính phủ và khu vực tư nhân hợp 

tác chặt chẽ, với các nhà sản xuất chip như Samsung Electronics và SK Hynix cam kết đầu 

tư hơn 510 nghìn tỷ won đến năm 2030. 

Chính phủ cũng xây dựng lộ trình “công nghệ chiến lược cốt lõi”, giảm thuế R&D 

và đầu tư cơ sở hạ tầng chip bán dẫn, đồng thời thành lập quỹ đặc biệt trị giá hơn 1 nghìn 

tỷ won để hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất. Một điểm nổi bật khác là “Vành đai K-Chip”, sẽ 

được xây dựng ở khu vực thủ đô Seoul và Chungcheong vào năm 2030, kết nối các khu đô 

thị để phát triển toàn bộ các công đoạn của ngành công nghiệp chip bán dẫn. 

Chiến lược cũng đề cập đến phát triển nguồn nhân lực, với kế hoạch đào tạo 36.000 

lao động cho ngành bán dẫn trong 10 năm tới thông qua hợp tác giữa ngành công nghiệp 

và các trường đại học. Chính phủ Hàn Quốc cũng sửa đổi Luật Kiểm soát Đối xử Thuế Đặc 

biệt (Luật K-Chips) từ tháng 1 năm 2023, nhằm tăng tỷ lệ khấu trừ thuế đối với các công 

nghệ chiến lược quốc gia và tái áp dụng hệ thống khấu trừ thuế tạm thời cho các khoản đầu 

tư. 

Năm 2024, Bộ Khoa học và CNTT (MSIT) công bố “Kế hoạch hỗ trợ thúc đẩy 

ngành công nghiệp bán dẫn trí tuệ nhân tạo (AI)”, bao gồm: 

(i) Đảm bảo khoảng cách siêu lớn trong công nghệ chip AI: Đầu tư 1,02 nghìn 

tỷ won trong năm năm tới cho R&D chip AI và mở rộng nghiên cứu chung với các quốc 

gia tiên tiến. 

(ii) Tạo nhu cầu thị trường ban đầu cho các chất bán dẫn AI do trong nước phát 

triển: Khởi xướng các dự án xây dựng trung tâm dữ liệu với chip AI trong nước và cung 

cấp năng lực tính toán miễn phí cho các nhà phát triển AI. 

(iii) Thúc đẩy hệ sinh thái hợp tác giữa các ngành công nghiệp liên quan, viện 

nghiên cứu và học viện: Samsung Electronics và SK Hynix sẽ cung cấp tư vấn kỹ thuật và 

tham gia vào giai đoạn lập kế hoạch R&D ICT của chính phủ. 
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(iv) Đào tạo 7.000 chuyên gia về chip AI: Thành lập các ngành học hội tụ chip 

AI tại ba trường đại học và ba trường sau đại học chuyên ngành Chip AI để đào tạo các 

chuyên gia có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. 

Chính phủ sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho các khoản đầu tư cơ sở vật chất vào các 

ngành công nghiệp công nghệ cao, bao gồm ngành công nghiệp bán dẫn, pin thứ cấp, ô tô 

tương lai và robot. Chính phủ cũng giới thiệu thủ tục “Investment Express” để giải quyết 

các khó khăn liên quan đến đầu tư.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4: Tầm nhìn cho cụm siêu bán dẫn tại Hàn Quốc 

 

Nguồn: Press Releases - 과학기술정보통신부 > (msit.go.kr) 

Các bộ chính của Chính phủ đang chuẩn bị các hướng dẫn chi tiết để hỗ trợ ngành 

công nghiệp bán dẫn vào năm 2024, với kế hoạch thành lập cụm bán dẫn lớn nhất và tiên 

tiến nhất thế giới. Cụm siêu bán dẫn sẽ bao gồm các công ty không có nhà máy tại Pangyo, 

các trung tâm sản xuất tại Hwaseong, Yongin, Icheon và Pyeongtaek, các nhà sản xuất vật 

liệu, linh kiện và thiết bị tại Anseong, và các trung tâm nghiên cứu tiên tiến tại Yongin, 

Giheung và Suwon. Chính phủ có kế hoạch xây dựng 16 nhà máy bằng cách đầu tư tổng 

cộng 622 nghìn tỷ KRW vào năm 2047. 

3.2. Kết quả phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc và tham gia chuỗi 

giá trị toàn cầu 

Thời gian qua, với nỗ lực từ cả chính phủ và các doanh nghiệp Hàn Quốc trong phát 

triển ngành công nghiệp bán dẫn  và tham gia chuỗi giá trị, ngành đã đạt được nhiều thành 

tựu đáng kể. 

a. Nâng tầm vị trí ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc trên thị trường quốc tế 

Năm 2022, Hàn Quốc chiếm 6,2% thị phần thương mại bán dẫn toàn cầu, với giá trị 

285,637 tỷ USD, và trở thành quốc gia giao dịch bán dẫn lớn thứ sáu thế giới. Trung Quốc 

https://www.msit.go.kr/eng/bbs/view.do?sCode=eng&mId=4&mPid=2&pageIndex=&bbsSeqNo=42&nttSeqNo=702&searchOpt=ALL&searchTxt=
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dẫn đầu với 20,11% thị phần (931,04 tỷ USD), tiếp theo là Hồng Kông- Trung Quốc 

(11,9%, 552,391 tỷ USD) và Đài Loan (11,7%, 542,304 tỷ USD). Mỹ xếp thứ tư, đóng góp 

8,1% (373,153 tỷ USD). Khối lượng thương mại bán dẫn của Hàn Quốc bằng 52,7% của 

Đài Loan, làm nổi bật sự khác biệt về quy mô và trọng tâm trong ngành công nghiệp của 

họ. Điều này phản ánh động lực cạnh tranh của thị trường toàn cầu, nơi các hành động 

chiến lược tác động đến thứ hạng quốc gia. 

Bảng 7: Thị phần ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc so với thế giới 

Nước Giá trị 

thương mại 

(Tỷ USD) 

Tỷ lệ 

 (%) 

Nước Giá trị 

thương mại 

(Tỷ USD) 

Tỷ lệ 

 (%) 

Trung Quốc 931,044 20,1 Hàn Quốc 285,637 6,2 

Hồng Kông 

(TQ) 

555,391 11,9 Đức 212,201 4,6 

Đài Loan 542,304 11.7 Malaysia 184,426 4,0 

Mỹ 373,153 8,1 Nhật Bản 183,914 4,0 

Singapore 337,117 7,3 Anh 116,096 2,5 

Nguồn: UN Comtrade DB 

Trong số sáu ngành chính của ngành công nghiệp bán dẫn, chất bán dẫn hệ thống 

của Hàn Quốc dẫn đầu thương mại toàn cầu với 40,8% thị phần, tiếp theo là vật liệu và 

linh kiện (29,4%) và chất bán dẫn bộ nhớ (15,9%). Hàn Quốc đứng thứ 9 về linh kiện quang 

điện tử và thiết bị rời rạc, nắm giữ 3,7% thương mại toàn cầu, trong khi Trung Quốc thống 

trị ngành này với 23,6%. Trong chất bán dẫn bộ nhớ, Hàn Quốc chiếm 13,3% thị phần, 

đứng thứ 4 trên toàn cầu, với Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan dẫn đầu. 

Đối với chất bán dẫn hệ thống, thị phần của Hàn Quốc là 4,9%, xếp thứ 6. Thị phần 

trên thị trường wafer silicon của  Hàn Quốc đứng thứ 4 (chiếm 9,3%). Trong khi đó Trung 

Quốc, Nhật Bản và Đài Loan đều đứng trên Hàn Quốc ở cả hai sản phẩm trên. Trong thiết 

bị sản xuất chất bán dẫn, Hàn Quốc đứng thứ 6 với 7,8% thị phần, sau Trung Quốc, Mỹ và 

Nhật Bản. Đối với vật liệu và linh kiện, Hàn Quốc đứng thứ 6 với 3,8% thị phần, đứng sau 

Mỹ, Trung Quốc và Đức. Những con số này làm nổi bật vai trò quan trọng của Hàn Quốc 

trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu và bản chất cạnh tranh và kết nối của ngành. 

Trong năm năm qua, ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc đã chứng kiến sự 

suy giảm thị phần toàn cầu trên mọi lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực chất bán dẫn bộ nhớ giảm 

từ 29,1% năm 2018 xuống còn 18,9% vào năm 2022. Trong khi Đài Loan và Trung Quốc 

đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về xuất khẩu ở hầu hết các lĩnh vực. 
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Mặc dù Hàn Quốc có sự hiện diện mạnh mẽ về xuất khẩu trong các lĩnh vực bán 

dẫn bộ nhớ chính như DRAM, Flash và MCP, sự mở rộng nhanh chóng của Trung Quốc 

đặt ra một thách thức đáng kể đối với vị thế dẫn đầu toàn cầu của nước này. Sự suy giảm 

trong sản xuất trong nước của Hàn Quốc, trong bối cảnh căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung 

Quốc, đòi hỏi phải tăng cường năng lực sản xuất khẩn cấp để ổn định chuỗi cung ứng toàn 

cầu. Hàn Quốc cần nâng cao vai trò của mình như một nhà sản xuất chất bán dẫn và ưu 

tiên đổi mới công nghệ để duy trì lợi thế thị trường của mình. Việc tăng cường sản xuất 

trong nước, đặc biệt là đối với các danh mục phụ thuộc vào nhập khẩu và tập trung vào 

chất bán dẫn hệ thống, là rất quan trọng đối với vị thế cạnh tranh của Hàn Quốc trong ngành 

công nghiệp bán dẫn toàn cầu năng động. 

b. Xu hướng xuất nhập khẩu ngành công nghiệp bán dẫn 

Trong năm 2023, xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc đạt 131,09 tỷ USD, trong 

khi nhập khẩu đạt 106,067 tỷ USD, dẫn đến thặng dư thương mại là 25,023 tỷ USD. Tuy 

nhiên, mức thặng dư thương mại này đạt mức thấp nhất trong vòng năm năm qua. 

Tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm bán dẫn so với tổng kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 

20,7%, con số thấp nhất trong giai đoạn 2019-2023. Điều này dẫn đến thặng dư thương 

mại trong ngành chất bán dẫn, một yếu tố hỗ trợ đáng kể cho thặng dư thương mại chung 

của Hàn Quốc, đã giảm 64% so với năm trước. 

Bảng 8: Kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc giai 

đoạn 2019-2023 

Đơn vị tính: Tỷ USD 

Năm 2019 2020 2021 2022 2023 

Tổng kim ngạch xuất khẩu 542.233  512.498  644.439  683.585  632.384  

Tổng kim ngạch nhập khẩu 503.343  467.633  615.037  731.730  642.593  

Thặng dư thương mại 38.890  44.865  29.402   (48.145)  (10.209) 

Xuất khẩu CNBD 121.831  127.257  161.024  163.354  131.090  

Nhập khẩu CNBD 75.381  85.964  109.452  122.283  10.607  

Thặng dư thương mại CNBD 46.450  41.293  51.572  41.071  120.483  

%XK CNBD/Tổng KNXK 22,5% 24,8% 25,0% 23,9% 20,7% 

%NK CNBD/Tổng KNNK 15,0% 18,4% 17,8% 16,7% 1,7% 

Nguồn: South Korean Customs Service 
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Cán cân thương mại quốc tế: Trong năm 2023, xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn 

Quốc đạt 97,58 tỷ USD, trong khi nhập khẩu đạt 59,982 tỷ USD, chiếm 66,4% tổng thương 

mại của ngành. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thiết bị sản xuất chất bán dẫn đạt 27,356 

tỷ USD, tương đương 11,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của ngành. Tổng kim ngạch 

xuất nhập khẩu  sản phẩm wafer silicon chiếm 1,5%, và của linh kiện đạt 48,79 tỷ USD, 

chiếm 20,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ngành. 

Bảng 9: Sản phẩm xuất khẩu, nhập khẩu ngành công nghiệp bán dẫn  

của Hàn Quốc năm 2023 

Đơn vị tính: Tỷ USD 

Sản phẩm 
Xuất 

khẩu 

Nhập 

khẩu 
Tổng Tỷ lệ 

Hệ thống bán dẫn 43.326  36.914  80.240  33,8% 

Bộ nhớ bán dẫn 51.381  17.962  69.343  29,2% 

Linh kiện quang điện tử và các thiết bị 

rời rạc 
2.876  5.106  7.982  3,4% 

Vật liệu và linh kiện 24.742  24.057  48.799  20,6% 

Thiết bị sản xuất bán dẫn 7.718  19.639  27.357  11,5% 

Tấm wafer silicon 1.047  2.389  3.436  1,4% 

Tổng 131.090 106.067 237.157 100% 

Nguồn: South Korean Customs Service 

c. Cơ cấu ngành công nghiệp bán dẫn 

Cơ cấu thị trường sản phẩm: Trong năm 2023, kim ngạch xuất khẩu chất bán dẫn 

của Hàn Quốc tập trung vào các thị trường Trung Quốc (41%) và Hồng Kông- Trung Quốc 

(16,2%), với một phần đáng kể xuất khẩu sang Hồng Kông được tái xuất khẩu sang Trung 

Quốc. Điều này cho thấy hơn 50% xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc thực sự là sang 

Trung Quốc, tăng 5,2% so với năm 2022 (52%). 

Ngoài Trung Quốc và Hồng Kông, Việt Nam đã trở thành thị trường lớn thứ ba về 

xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc, chiếm 12,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Xu hướng 

xuất khẩu sang Việt Nam đang tăng lên, đặc biệt sau đại dịch COVID-19. Đài Loan và Mỹ 

cũng là những thị trường quan trọng. 

Về nhập khẩu, Trung Quốc là nguồn cung cấp lớn nhất cho ngành công nghiệp bán 

dẫn của Hàn Quốc, đóng góp 28,8% tổng lượng nhập khẩu. Các nguồn cung cấp chính 

khác bao gồm Đài Loan (20,6%), Nhật Bản (17,8%) và Mỹ (11,7%), với nhập khẩu từ Nhật 
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Bản và Mỹ chủ yếu là thiết bị và vật liệu sản xuất chất bán dẫn. Nhập khẩu từ Đài Loan 

bao gồm cả chất bán dẫn đã qua chế biến và chất bán dẫn hệ thống. 

Xu hướng thặng dư thương mại của Hàn Quốc với Trung Quốc, Hồng Kông và Việt 

Nam trái ngược với thâm hụt với Nhật Bản, Hà Lan và Đài Loan. Thặng dư với Trung 

Quốc và Hồng Kông đặc biệt đáng kể, đóng góp lớn vào thặng dư thương mại chung của 

Hàn Quốc trong lĩnh vực chất bán dẫn. Tuy nhiên, thặng dư với Trung Quốc đạt đỉnh vào 

năm 2021 và thặng dư với Việt Nam giảm nhẹ vào năm 2023. Thâm hụt thương mại lớn 

nhất vào năm 2023 là với Nhật Bản, tiếp theo là Đài Loan, Hà Lan và Đức, làm nổi bật 

những thách thức và sự phức tạp trong thương mại bán dẫn của Hàn Quốc. 

Bảng 10: Cơ cấu xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm ngành công nghiệp bán dẫn của 

Hàn Quốc theo thị trường năm 2023 

Đơn vị tính: Tỷ USD 

Thị trường Xuất khẩu Nhập khẩu 
%Xuất 

khẩu 

% Nhập 

khẩu 

Trung Quốc             46.897           26.855  41,0% 28,8% 

Hồng Kong, Trung Quốc             18.531              1.082  16,2% 1,2% 

Việt Nam             16.079              3.527  14,1% 3,8% 

Đài Loan             11.383           19.170  10,0% 20,6% 

Mỹ             10.677           10.938  9,3% 11,7% 

Singapore               5.691              5.970  5,0% 6,4% 

Nhật Bản               3.153           16.623  2,8% 17,8% 

Đức               1.126              3.275  1,0% 3,5% 

Hà Lan 845             5.766  0,7% 6,2% 

Tổng          114.382           93.206  100% 100% 

Nguồn: South Korean Customs Service 

Cơ cấu theo sản phẩm: Ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc trong năm 2023 

cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong cán cân thương mại giữa các phân khúc. Các phân khúc 

bán dẫn bộ nhớ và hệ thống ghi nhận thặng dư, với bộ nhớ bán dẫn đạt 33,4 tỷ USD, giảm 

45,6% so với cùng kỳ năm trước, và bán dẫn hệ thống đạt 6,4 tỷ USD, giảm 51,2%. Ngược 

lại, thiết bị sản xuất chất bán dẫn và tấm bán dẫn silicon ghi nhận thâm hụt đáng kể, với 

thiết bị sản xuất chất bán dẫn thâm hụt 11,921 tỷ USD. 

Trong số 33 ngành, thặng dư đáng kể được ghi nhận trong các lĩnh vực bộ nhớ và 

chất bán dẫn hệ thống. Các ngành DRAM, MCP và bộ nhớ flash cho thấy thặng dư mạnh, 
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với MCP dẫn đầu với mức thặng dư đạt 16,23185 tỷ USD, tiếp theo là DRAM với 14,23475 

tỷ USD. Trong phân khúc bán dẫn hệ thống, bộ xử lý và bộ điều khiển ghi nhận thặng dư 

3,5 tỷ USD, với bộ nhớ flash tăng thêm 3,036 tỷ USD. 

Tuy nhiên, thâm hụt thương mại nổi bật trong các lĩnh vực như linh kiện quang điện 

tử và thiết bị rời rạc, và tấm bán dẫn silicon, với mức thâm hụt lần lượt là 2,23 tỷ USD và 

1,342 tỷ USD. Phân khúc thiết bị sản xuất chất bán dẫn cũng đối mặt với những thách thức, 

với thâm hụt trong thiết bị ảnh, thiết bị khắc và thiết bị cấy ion, cho thấy những lĩnh vực 

cần được chú ý trong ngành. 

d. Phát triển các sản phẩm trong chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn 

Bộ nhớ bán dẫn: Năm 2023, các gói đa chip (MCP), bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên 

động (DRAM) và bộ nhớ flash đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu chất bán dẫn của 

Hàn Quốc, đặc biệt là sang Trung Quốc và Hồng Kông, lần lượt chiếm 41% và 27% thị 

phần. MCP, quan trọng đối với flash NAND dung lượng cao và DRAM di động, có kim 

ngạch xuất khẩu lớn nhất sang Hồng Kông là 11,06 tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc với 

15,94 triệu USD. Xuất khẩu DRAM sang Trung Quốc và Hồng Kông lần lượt đạt 10,731.5 

triệu USD và 1,940.72 triệu USD. Hoạt động buôn bán bộ nhớ flash với Trung Quốc rất 

đáng chú ý, với xuất khẩu đạt 4,843.5 triệu USD và nhập khẩu là 2,957.2 triệu USD. Sự 

phụ thuộc lớn vào Trung Quốc đối với các linh kiện bán dẫn chính này gây ra rủi ro tiềm 

ẩn cho chuỗi cung ứng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị. 

Chất bán dẫn hệ thống: Trong lĩnh vực chất bán dẫn hệ thống, bộ xử lý và bộ điều 

khiển nổi lên là những mặt hàng xuất khẩu chính của Hàn Quốc. Thị trường xuất khẩu 

chính của sản phẩm này là Trung Quốc, chiếm khoảng 33% tổng lượng xuất khẩu sản 

phẩm. Năm 2023, xuất khẩu toàn cầu các mặt hàng này đạt 31,415 tỷ USD và nhập khẩu 

là 27,902 tỷ USD, tạo ra thặng dư thương mại là 3,513 tỷ USD. Trung Quốc là điểm đến 

chính cho xuất khẩu chất bán dẫn hệ thống của Hàn Quốc, đặc biệt là bộ xử lý và bộ điều 

khiển, chiếm 82,9% lượng xuất khẩu sang Trung Quốc, tương đương 11,620 tỷ USD. 

Ngược lại, nhập khẩu các mặt hàng này từ Trung Quốc có giá trị là 2,749 tỷ USD. Đài 

Loan nổi lên là nguồn nhập khẩu bán dẫn hệ thống lớn nhất vào Hàn Quốc, chiếm 45,2%, 

trong khi Nhật Bản và Trung Quốc có vị trí đứng thứ hai và thứ ba. 

Sản xuất thiết bị cho ngành bán dẫn: Ngành thiết bị sản xuất chất bán dẫn của Hàn 

Quốc phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp từ nước ngoài, với thâm hụt thương mại 

đáng kể trong hơn một nửa các danh mục sản phẩm thuộc 13 ngành, bao gồm quang khắc, 

đo lường, cấy ion, khắc và thiết bị thử nghiệm. Năm 2023, thâm hụt đáng kể đã được quan 

sát thấy trong thiết bị quang khắc (5,311 tỷ USD), thiết bị đo lường (2,764 triệu USD), 

thiết bị cấy ion (2,735 triệu USD) và thiết bị khắc (2,294 triệu USD). Đặc biệt, ngành quang 

khắc cho thấy sự phụ thuộc lớn vào hàng nhập khẩu, đặc biệt là từ Hà Lan và Nhật Bản, 

với thiết bị quang khắc nhập khẩu từ Hà Lan đạt 4,737 triệu USD vào năm 2023. Trong 

lĩnh vực thiết bị đo lường của ngành công nghiệp bán dẫn, Hoa Kỳ là nước đóng góp chính, 
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Nhật Bản cũng là nguồn cung cấp chính. Thiết bị cấy ion thể hiện sự phụ thuộc đáng kể 

vào Hoa Kỳ, với năm 2023 chứng kiến lượng nhập khẩu đáng kể, chủ yếu từ Hoa Kỳ và 

những đóng góp đáng kể từ Singapore và Nhật Bản. Lượng nhập khẩu thiết bị khắc đa dạng 

hơn, đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Singapore và Trung Quốc. Lượng nhập khẩu thiết bị thử 

nghiệm chủ yếu từ Singapore và Nhật Bản, cho thấy mức độ phụ thuộc vừa phải. 

Linh kiện và vật liệu: Ngành vật liệu và linh kiện bán dẫn ở Hàn Quốc phụ thuộc 

rất nhiều vào hàng nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc, đối với các hóa chất và linh kiện 

chính như nitơ oxit, silicide, siêu tụ điện, khí sản xuất, tấm nano, dây liên kết và hydro 

florua. Nhật Bản là một nguồn cung lớn thứ hai, đặc biệt là đối với các mặt hàng đòi hỏi 

mức độ tinh khiết cao mà không thể đạt được trong nước. Các mặt hàng nhập khẩu từ Nhật 

Bản bao gồm hydro peroxide, tấm, bi hàn, polyimide flo, keo dán liên kết khuôn, chất cản 

quang và mặt nạ quang. Mặt hàng nhập khẩu quan trọng nhất vào Hàn Quốc từ Mỹ trong 

lĩnh vực vật liệu và linh kiện bán dẫn năm 2023 thuộc mã HS 3824999090, với tổng giá trị 

là 1,149 tỷ USD. Mặc dù sự phụ thuộc của Hàn Quốc vào hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ 

trong lĩnh vực này là có hạn, các mặt hàng như flo loãng 20%, thiết bị bán dẫn và các dung 

dịch mạ cụ thể, đặc biệt là bột dung dịch mạ vàng PGC, phụ thuộc rất nhiều vào các nhà 

cung cấp của Hoa Kỳ. 

e. Sự phụ thuộc vào bên ngoài của ngành công nghiệp bán dẫn 

 Trong năm năm qua, ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc đã thể hiện sự phụ 

thuộc đáng kể vào hàng nhập khẩu, đặc biệt là trong các ngành thiết bị và vật liệu sản xuất, 

với 34,9% và 33,5% mặt hàng tương ứng cho thấy mức độ phụ thuộc trên 70%. Nhật Bản 

là nhà cung cấp hàng đầu các mặt hàng có mức độ phụ thuộc cao này, chiếm hơn 50% 

trong các danh mục này và 39% tổng thể. Trung Quốc cũng là một nguồn cung cấp chính, 

đặc biệt là đối với vật liệu, linh kiện và một số ngành bán dẫn, chiếm 27,5% lượng hàng 

nhập khẩu có mức độ phụ thuộc cao. 

Bảng 11: Số lượng mặt hàng  ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc phụ thuộc 

vào bên ngoài vượt quá 70% trong giai đoạn 2019-2023 

 

Quốc gia 

Linh kiện 

quang 

điện tử và 

rời rạc 

Bộ nhớ   

bán dẫn 

thiết bị 

sản xuất 

chất 

bán dẫn 

Hệ 

thống 

chất 

bán dẫn 

Tấm 

silicon 

Vật liệu 

và Linh 

kiện 

Tổng 

% 

Phụ 

thuộc 

Trung Quốc 25 19 17 15 5 33 114 27.5 

Nhật Bản 5 1 84 1 
 

71 162 39 

Mỹ 
 

1 14 
 

22 25 62 14.9 

Đài Loan 10 3 5 
  

9 27 6.5 
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Quốc gia 

Linh kiện 

quang 

điện tử và 

rời rạc 

Bộ nhớ   

bán dẫn 

thiết bị 

sản xuất 

chất 

bán dẫn 

Hệ 

thống 

chất 

bán dẫn 

Tấm 

silicon 

Vật liệu 

và Linh 

kiện 

Tổng 

% 

Phụ 

thuộc 

Khác 5 3 25 38 -22 1 50 12.1 

Tổng 45 27 145 54 5 139 415 100 

Nguồn: South Korean Customs Service 

Sự suy giảm về số lượng các mặt hàng có mức độ phụ thuộc bên ngoài trên 70% 

trong ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc kể từ năm 2019 có thể là do các công ty 

nỗ lực giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng hoặc giảm khối lượng nhập khẩu do xuất khẩu 

chất bán dẫn giảm. Xu hướng này phản ánh những điều chỉnh mang tính chiến lược trong 

ngành nhằm tăng cường khả năng phục hồi và tự cung tự cấp. 

Bảng 12: Xu hướng phụ thuộc của các mặt hàng ngành công nghiệp bán dẫn 

của Hàn Quốc trong giai đoạn 2019-2023 

Năm 

Linh kiện 

quang điện 

tử và rời 

rạc 

Bộ nhớ 

bán dẫn 

thiết bị 

sản xuất 

chất bán 

dẫn 

Hệ 

thống 

chất bán 

dẫn 

Tấm 

silicon 

Vật liệu 

và Linh 

kiện 

Tổng 
% Phụ 

thuộc 

2019 8 6 37 9 1 33 94 22,7% 

2020 8 7 31 19 1 28 94 22,7% 

2021 7 6 30 16 1 27 87 21,0% 

2022 15 5 25 9 1 28 83 20,0% 

2023 7 3 22 1 1 23 57 13,7% 

Tổng 45 27 145 54 5 139 415 100% 

Nguồn: South Korean Customs Service 

f. Năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc với Đài Loan 

Mặc dù ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc và Đài Loan có những điểm 

tương đồng về mặt cấu trúc, khoảng cách về khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu 

và Trung Quốc của họ đang ngày càng gia tăng. Năng lực của Hàn Quốc trong các linh 

kiện quang điện tử và thiết bị rời rạc đang suy giảm, với khả năng cạnh tranh toàn cầu thấp. 

Điều này thể hiện năm 2022 chỉ số chuyên môn hóa thương mại của Hàn Quốc đạt gần 0,5, 

trong khi Đài Loan có mức độ cạnh tranh cao trong lĩnh vực này. 
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 Đối với chất bán dẫn bộ nhớ, Hàn Quốc duy trì mức độ cạnh tranh cao với chỉ số 

chuyên môn hóa thương mại trên 0,5, mặc dù chỉ số này đang giảm. Ngược lại, ngành công 

nghiệp chất bán dẫn bộ nhớ của Đài Loan, vốn có truyền thống kém cạnh tranh hơn, đang 

cho thấy những dấu hiệu cải thiện. 

Cả Hàn Quốc và Đài Loan đều phải đối mặt với những thách thức trên thị trường 

thiết bị sản xuất chất bán dẫn toàn cầu, làm nổi bật nhu cầu cải thiện khả năng cạnh tranh 

trong phân khúc này. Khoảng cách giữa Hàn Quốc và Đài Loan đặc biệt rõ rệt trong ngành 

bán dẫn hệ thống, nơi sức cạnh tranh của Đài Loan đã tăng vọt trong khi Hàn Quốc không 

đạt được tiến triển đáng kể nào. Về wafer silicon, cả hai quốc gia đều có sức cạnh tranh 

thấp, nhưng Đài Loan lại cho thấy xu hướng phục hồi mạnh mẽ hơn. Về vật liệu và linh 

kiện, Hàn Quốc và Đài Loan có sức cạnh tranh thấp và phụ thuộc nhiều vào hàng nhập 

khẩu, điều này làm nổi bật nhu cầu đổi mới công nghệ để thúc đẩy khả năng tự cung tự 

cấp. 

So sánh sức cạnh tranh của ngành bán dẫn của Hàn Quốc và Đài Loan trên thị trường 

Trung Quốc thì thấy sức cạnh tranh ngành bán dẫn hệ thống và thiết bị bán dẫn của Hàn 

Quốc trên thị trường Trung Quốc dường như rõ rệt hơn so với Đài Loan.  

4. Bài học kinh nghiệm cho Bắc Giang rút ra từ sự phát triển chuỗi giá trị ngành 

công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc  

➢ Bối cảnh phát triển công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam và Bắc Giang hiện nay 

Việt Nam có nhiều lợi thế để trở thành lựa chọn hàng đầu trong ngành công nghiệp 

bán dẫn toàn cầu: (i) Địa chính trị: Việt Nam nằm ở vị trí trung tâm, trong bán kính 4-5 giờ 

bay bao phủ 70% ngành công nghiệp bán dẫn thế giới. (ii) Ổn định chính trị và phát triển 

nhanh: Việt Nam ưu tiên phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, coi đây là ngành công 

nghiệp nền tảng và trọng yếu quốc gia trong 30-50 năm tới. (iii) Trữ lượng đất hiếm: Việt 

Nam đứng thứ hai trên thế giới về trữ lượng đất hiếm, một yếu tố quan trọng cho công 

nghiệp bán dẫn và sản xuất thiết bị điện tử. (iv) Chính sách hỗ trợ: Chính phủ Việt Nam đã 

ban hành nhiều chính sách thuận lợi, như Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo đến năm 2030, và các nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực và chiến lược 

phát triển ngành bán dẫn. 

Tỉnh Bắc Giang đã tập trung chỉ đạo và đảm bảo các điều kiện thuận lợi để thu hút 

các nhà đầu tư trong ngành công nghiệp bán dẫn. Hiện tại, Bắc Giang có ba doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn: Công ty TNHH Hana Micron Vina, Công 

ty TNHH Si Flex Việt Nam, và Công ty TNHH Synergie Cad Việt Nam. 

Trong Kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2035, Bắc Giang xác định huy động mọi nguồn lực để phát triển công nghiệp nhanh, 

bền vững, trở thành nền tảng kinh tế và quyết định sự phát triển nhanh, toàn diện, vững 
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chắc của địa phương. Bắc Giang phấn đấu trở thành một trong những trung tâm công 

nghiệp trong khu vực vào năm 2030. 

Trong giai đoạn tới, Bắc Giang cần có những giải pháp chiến lược để thúc đẩy phát 

triển ngành công nghiệp bán dẫn trên địa bàn tỉnh. 

➢ Những bài học kinh nghiệm rút ra từ sự phát triển chuỗi giá trị ngành công nghiệp 

bán dẫn của Hàn Quốc 

− Thứ nhất: Vai trò của Nhà nước trong việc thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán 

dẫn thể hiện:  

 Lập kế hoạch và chính sách kinh tế vĩ mô: Nhà nước cần ban hành các chính sách 

tài khóa ổn định và khôn ngoan, chính sách tỷ giá hối đoái để tăng cường sức cạnh tranh 

của hàng hóa xuất khẩu, và các chính sách cơ bản để thúc đẩy tích lũy thông qua tiết kiệm 

và đầu tư. 

Chính sách thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn: Bao gồm ban hành Luật Khuyến 

công nghiệp điện tử, chính sách xúc tiến xuất khẩu, sửa đổi Luật Công nghiệp Điện tử, 

phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật, khuyến khích các chaebol tham gia vào lĩnh vực điện 

tử, thành lập Quỹ Khuyến công nghiệp điện tử, và đơn giản hóa quy định đầu tư nước 

ngoài. 

Chính sách bảo hộ và khuyến khích xuất khẩu: Nhà nước thực hiện các biện pháp 

bảo hộ bằng thuế quan và khuyến khích xuất khẩu sản phẩm công nghiệp bán dẫn, cung 

cấp nguồn tài chính với chi phí thấp nhất. 

Xây dựng bộ máy hành chính hiệu quả: Nhà nước xây dựng bộ máy hành chính có 

khả năng nhận thức và phản ứng chính sách kịp thời với biến động của thị trường, duy trì 

tác động qua lại giữa cán bộ quản lý và doanh nhân (chính sách tăng trưởng cùng chia sẻ). 

Chính điều này đã giúp các nhà quản lý Hàn Quốc hiểu được những thông tin từ thị trường 

và những khó khăn mà giới doanh nhân trong nước dang gặp phải, từ đó ban hành những 

chính sách phù hợp. Hay nói cách khác giới doanh nhân trong nước được chính phủ ban 

hành các chính sách ưu tiên hơn để phát triển. 

− Thứ hai: Đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

Hàn Quốc có một tầm nhìn chiến lược toàn diện cho sự phát triển nguồn lực con 

người thông qua hàng loạt các chính sách từ đầu thập kỉ 60 đến nay. Trước hết phải kể đến 

đầu tư đào tạo nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn. Bên cạnh đó là chính sách dạy nghề 

cho người dân cung cấp cho người dân di cư từ nông thôn ra thành thị những kỹ năng cần 

thiết để họ có thể tìm được việc trong các nhà máy với mức thu nhập tốt hơn. Mức độ tiếp 

cận giáo dục đại học của Hàn Quốc được mở rộng một cách nhanh chóng, trong đó đáng 

lưu ý là giáo dục kỹ thuật và công nghệ. Ngoài ra Hàn Quốc còn dành một sự ưu tiên cao 
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độ cho các trường đại học nghiên cứu đẳng cấp, nơi đào tạo ra những kỹ sư, nhà khoa học 

có trình độ cao làm việc trong ngành. 

Bên cạnh đó, Hàn Quốc còn có những chính sách thu hút và giữ chân các chuyên 

gia nước ngoài tại Hàn Quốc như rút ngắn thời gian cấp thị thực, tạo môi trường sống thân 

thiện, sáng tạo cho các chuyên gia. 

− Thứ ba: Khu vực kinh tế tư nhân là động lực trong phát triển ngành công nghiệp bán 

dẫn 

Vai trò của nhà nước trong sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc 

đã trải qua những thay đổi đáng kể theo thời gian. Trong thập niên 1970, chính phủ Hàn 

Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào việc thúc đẩy công nghiệp hóa nặng và ngành hóa chất. Tuy 

nhiên, vào đầu thập niên 1980, chính phủ không thể cung cấp các ưu đãi tương tự cho 

ngành công nghiệp bán dẫn trong nước.  

Trước những thay đổi trong môi trường kinh doanh và chính trị, các công ty tư nhân 

đã quyết định tham gia vào ngành công nghiệp bán dẫn đầy rủi ro. Các doanh nghiệp tư 

nhân đã chủ động cả về đầu tư và sản xuất. Vai trò của chính phủ trong việc thúc đẩy ngành 

công nghiệp bán dẫn thể hiện ở hỗ trợ tài chính thông qua thị trường tín dụng trong nước, 

cụ thể: Ngân hàng nhà nước cho các Chaebol vay với lãi suất rất thấp. Các ngân hàng nhà 

nước cũng bảo trợ, bảo lãnh để các Chaebol có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn nước ngoài 

− Thứ tư: Hợp tác của nhà nước và tư nhân trong phát triển ngành công nghiệp bán dẫn 

Thành công của Hàn Quốc trong ngành DRAM không phải là kết quả của mô hình 

“Korea, Inc.” hay động lực tự thân của thị trường thế giới. Thay vào đó, nó là sản phẩm 

của những tương tác phức tạp giữa các quy định hỗ trợ thị trường toàn cầu, vai trò của nhà 

nước và các tập đoàn lớn (Chaebol) tại Hàn Quốc. Các chaebol có thế mạnh đặc biệt trong 

việc huy động và phân phối hiệu quả nhân lực và nguồn lực cần thiết ở cấp độ tập đoàn. 

Chính phủ Hàn Quốc đã đóng một vai trò quan trọng, không phải thông qua các 

biện pháp chính sách bảo hộ trực tiếp, mà thông qua các chính sách hỗ trợ gián tiếp. Nhà 

nước đã tạo điều kiện cho các chaebol tham gia vào sản xuất VLSI bằng cách hỗ trợ cấu 

trúc của các Chaebol. 

− Thứ năm: Luôn phân tích môi trường kinh doanh đặt trong bối cảnh của thế giới. 

Chiến lược và cấu trúc của các công ty cần được phân tích trong bối cảnh chính trị-

kinh tế rộng lớn hơn của một quốc gia. Khả năng theo đuổi chiến lược đúng đắn của các 

công ty phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh này. Do đó, các biện pháp chính sách nhằm cải 

thiện khả năng cạnh tranh của ngành không nên coi các công ty là những thực thể biệt lập. 

Việc cân nhắc đúng đắn về môi trường chính trị-kinh tế rộng lớn hơn của một quốc gia có 

tác động đáng kể đến chiến lược và năng lực cấu trúc của các công ty, cũng cần thiết như 

bất kỳ phân tích công ty nào ở cấp độ vi mô. 
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Mô hình phát triển và hiệu suất của ba nhà sản xuất chất bán dẫn Hàn Quốc cho thấy 

sự cần thiết của việc phân tích rộng hơn. Những khuyến nghị chính sách từ nghiên cứu này 

bao gồm cảnh báo chống lại việc bắt chước thành công của Hàn Quốc mà không cân nhắc 

kỹ lưỡng, và kêu gọi một cách tiếp cận thận trọng, quy nạp thay vì các biện pháp bãi bỏ 

quy định rộng rãi hoặc chính sách nhắm mục tiêu công nghiệp hẹp. 

Chính sách thúc đẩy một lĩnh vực cần bắt đầu bằng việc hiểu đúng về các cơ chế 

phức tạp làm nền tảng cho hiệu suất công nghiệp thành công. Chính sách đó phải bắt đầu 

theo cách quy nạp, bằng cách phân tích cẩn thận các bối cảnh địa phương và lịch sử, trong 

đó các thể chế được nhúng vào, cùng với tất cả các biến số quan trọng của nhà nước, thị 

trường và doanh nghiệp và các tương tác phức tạp, tiến hóa của chúng. Chính sách phù hợp 

nên chú ý đến nguồn gốc và động lực tiến hóa của quản trị theo lĩnh vực cũng như tác động 

của nó đối với động lực tăng trưởng, thay vì tập trung hẹp vào các biện pháp chính sách 

nhắm mục tiêu công nghiệp hoặc theo đuổi các biện pháp bãi bỏ quy định một chiều. 

Ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc là một ví dụ điển hình. Việc chỉ tập trung 

hẹp vào một bộ tiêu chí hiệu suất hoặc hình thức quản trị cụ thể dường như là quá rủi ro để 

duy trì sự phát triển dài hạn, đặc biệt khi xét theo các tiêu chí hiệu suất và yêu cầu quản trị 

khác nhau của các lĩnh vực sản phẩm khác mà các công ty Hàn Quốc muốn đa dạng hóa, 

cũng như các điều kiện thay đổi trong chính phân khúc DRAM. 

− Thứ sáu: Tăng cường đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển 

Đầu tư R&D của Hàn Quốc được thực hiện trên cả hai góc độ: tư nhân và nhà nước. 

Chính phủ đã tạo dựng hành lang pháp lý để khu vực tư nhân đầu tư vào nghiên cứu và 

triển khai, thông qua các luật như Luật Phát triển khoa học - công nghệ, Luật Phát triển 

công nghiệp điện tử, và Luật Tổ chức khoa học. Các trung tâm đổi mới khu vực như 

Gyeonggi đã tạo cơ hội cho các tập đoàn kinh tế tư nhân tham gia đầu tư vào R&D. 

Dự án G7 được triển khai vào những năm 1990, khuyến khích các Chaebol hợp tác 

phát triển công nghệ hàng đầu. Chính phủ cũng áp dụng chính sách khấu trừ thuế cho R&D 

và chi tiêu vốn/thiết bị, cùng với các ưu đãi tài chính và hỗ trợ nhân lực cho doanh nghiệp 

vừa và nhỏ. 

Tỷ lệ đầu tư R&D của tư nhân tăng từ 2% năm 1963 lên hơn 80% năm 1994, và 

chiếm gần 80% tổng chi tiêu R&D của Hàn Quốc vào năm 2019, cao hơn các quốc gia 

sáng tạo hàng đầu như Đức, Thụy Điển và Thụy Sĩ. 

Samsung là một trong những doanh nghiệp hàng đầu, chiếm 10,36% các công trình 

nghiên cứu của Hàn Quốc vào năm 2019. Samsung hợp tác với các trường đại học như Đại 

học Sungkyunkwan và Đại học Quốc gia Seoul để phát triển các sản phẩm công nghệ mới, 

bao gồm pin lithium-ion và vật liệu bán dẫn giảm phơi nhiễm bức xạ. 

Như vậy,  chính sách R&D của Hàn Quốc kết hợp giữa đầu tư công và tư, với sự hỗ 

trợ mạnh mẽ từ chính phủ và sự tham gia tích cực của các tập đoàn tư nhân, đã tạo ra một 

môi trường thuận lợi cho sự phát triển công nghệ và đổi mới. 
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− Thứ bảy: Tăng cường liên minh và hợp tác với công ty nước ngoài trong lĩnh vực công 

nghiệp bán dẫn. 

Mỗi giai đoạn, Hàn Quốc liên minh hợp tác với công ty nước ngoài trong ngành 

công nghiệp bán dẫn với mục đích khác nhau. Trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển, 

Hàn Quốc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đến Hàn Quốc để đầu tư nhằm mục đích tạo 

việc làm và chuyển giao công nghệ sản xuất. Khi phát triển đến một mức nhất định thì Hàn 

Quốc lại đầu tư ra nước ngoài để tận dụng lợi thế về công nghệ và nhân lực có trình độ ở 

các nước phát triển. Đồng thời chuyển dây chuyền sản xuất sang các nước kém phát triển 

để tận dụng chi phí sản xuất rẻ tại các thị trường này. 

 Hiện nay ở trong nước Hàn Quốc tập trung chủ yếu trong 6 lĩnh vực là chíp bán 

dẫn, màn hình, pin thứ cấp, sinh học, ô tô tương lai và robot. Mục tiêu của Hàn Quốc là 

xây dựng toàn bộ chuỗi giá trị bán dẫn và sẽ trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong 

ngành công nghiệp bán dẫn hệ thống. 

5. Kết luận và khuyến nghị 

Trong bối cảnh hiện nay, do nhiều lý do khác nhau, ngành công nghiệp bán dẫn 

đang có xu hướng đa dạng hóa, chuyển dịch chuỗi liên kết, cung ứng, sản xuất, nghiên cứu 

sang các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Do vậy, Việt Nam nói chung và Bắc Giang 

nói riêng cần tham khảo kinh nghiệm thành công của Hàn Quốc trong việc phát triển ngành 

công nghiệp bán dẫn, đồng thời vận dụng những bài học thành công cho phù hợp với bối 

cảnh hiện tại và tương lai.  

Hiện nay tại Bắc Giang, do trình độ lao động và trình độ công nghệ sản xuất trong 

ngành công nghiệp chất bán dẫn còn thấp. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp của Bắc Giang 

chủ yếu tập trung phát triển những ngành sử dụng đầu ra của sản phẩm ngành công nghiệp 

bán dẫn. Bắc Giang mới thu hút được 3 dự án của doanh nghiệp FDI hoạt động trong lĩnh 

vực bán dẫn. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hình 5: Mở rộng chuỗi giá trị ngành công nghệ bán dẫn toàn cầu 

Nguồn: Arthur D. Little (2024) 
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Để Bắc Giang ngày càng tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu của ngành công nghiệp 

bán dẫn, trong thời gian tới Tỉnh cần tập trung: (i) nghiên cứu và xây dựng các chính sách 

thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp bán dẫn theo hình thức công - tư, hỗ trợ các tập đoàn, 

công ty tư nhân lớn có tiềm lực như Viettel, FPT, … xây dựng nhà máy chip bán dẫn; (ii) 

tập trung tăng cường đầu tư cho R&D; hợp tác nghiên cứu với nước ngoài; nâng cao năng 

lực hấp thụ công nghệ, đào tạo chuyên gia kĩ thuật cao; (iii) tập hợp, thu hút sự tham gia 

của chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài trong tham vấn chính sách, tham gia trực tiếp vào 

các dự án nghiên cứu - sản xuất chip bán dẫn; (iv) đặt hàng các viện nghiên cứu/trường đại 

học/ nhà nghiên cứu nhằm hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, chuyên gia về thiết kế 

vi mạch bán dẫn, vật liệu, công nghệ thông tin…; (v) tăng cường (số lượng, chất lượng) 

nhân lực được đào tạo về công nghệ bán dẫn và thực hiện đào tạo nhân lực dựa trên 4 trục: 

chính quyền, công ty, trường đại học, các viện nghiên cứu và phát triển (R&D). Bốn thành 

tố này hỗ trợ, nâng đỡ và giải quyết các vấn đề của nhau. Doanh nghiệp đặt hàng viện 

nghiên cứu, trường đại học tìm kiếm các giải pháp trong sản xuất, tuyển dụng sinh viên từ 

các trường. Viện nghiên cứu cung cấp các khóa học nâng cao, đào tạo tay nghề cho lao 

động tại doanh nghiệp. Các trường đại học gửi sinh viên đến thực tập tại hai nơi này. Chính 

quyền đứng ở giữa, đóng vai trò kết nối, điều phối, đưa ra chiến lược phát triển tổng thể và 

cung cấp ngân sách; (vi) Kiến nghị, đề xuất với Chính phủ về chính sách thuế, Việt Nam 

nên tham khảo  “Đạo luật về chip của Hàn Quốc” với các khoản giảm thuế lớn hơn đối với 

các khoản đầu tư vào ngành công nghiệp bán dẫn để giảm bớt gánh nặng, thu hút DN đầu 

tư sản xuất chip. 
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CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ NGÀNH 

CÔNG NGHIỆP BÁN DẪN CỦA TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2030 

                               

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Giang 

 

Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia, địa phương. 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn 

ra mạnh mẽ, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trở thành nhiệm vụ then chốt, có ý 

nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững của mỗi địa phương.  

Bắc Giang là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có nhiều tiềm 

năng phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Trong những năm qua, tỉnh đã đạt 

được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội4. Tuy nhiên, chất lượng 

nguồn nhân lực của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong 

giai đoạn mới. Vì vậy, việc đánh giá thực trạng và đề ra những chính sách thu hút, sử dụng, 

đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 là hết sức thiết, có ý 

nghĩa quan trọng trong triển khai thực hiện các mục tiêu đề ra. 

1. Thực trạng nguồn nhân lực tỉnh Bắc Giang 

Về số lượng và chất lượng lao động: Bắc Giang là tỉnh có dân số đông, trên 1,9 triệu 

người (đứng thứ 10 cả nước) với trên 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động và đang trong 

thời kỳ cơ cấu dân số vàng. Trong những năm gần đây, tỉnh Bắc Giang tập trung lãnh đạo 

công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 70% năm 2020 lên 76% năm 2023 

(đạt 100% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX); tỷ lệ lao động 

qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có bằng cấp, chứng chỉ đạt 33% (vượt mục tiêu Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX: đến năm 2025 đạt 25,1%), cao hơn bình quân cả nước 

5,5%. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề còn thấp, lao động tại các doanh nghiệp 

chủ yếu là lao động phổ thông; trình độ chuyên môn của lao động chưa đồng đều giữa các 

ngành, lĩnh vực; kỹ năng “mềm” của người lao động còn yếu. 

Về cơ cấu ngành nghề: Đến năm 2023, lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp chiếm tỷ lệ 

25,2%, lĩnh vực công nghiệp -  xây dựng chiếm tỷ lệ 44,2%, lĩnh vực dịch vụ chiếm tỷ lệ 

 
4 Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 10 năm gần đây đạt 14%/năm; trong đó năm 2022, 2023, 6 tháng đầu năm 2024 đứng đầu  cả 

nước. Quy mô, tiềm lực của nền kinh tế tăng lên rõ rệt, đến hết năm 2023, quy mô GRDP của tỉnh đạt 181,9 nghìn tỷ đồng, gấp 4 ,4 lần năm 

2010, đứng thứ 12 cả nước và đứng đầu vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đứng thứ 03 cả nước. Động lực 
tăng trưởng kinh tế chủ yếu là ngành CN-XD, đặc biệt là ngành Công nghiệp; tỷ trọng khu vực Công nghiệp tăng từ 28,3% năm 2010 lên 58,8% 

năm 2023. Kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, hiện đại; tỉnh hiện có 09 KCN được thành lập với tỷ lệ lấp đầy khoảng 70% (tăng 08 

KCN so với năm 2005). Thu hút FDI luôn duy trì trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Môi trường đầu tư, kinh doanh cải thiện mạnh mẽ, năm 
2023 Chỉ số PCI của tỉnh xếp thứ 4 cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 3.950 USD/người, gấp 4,5 lần năm 2010, gấp 2,2 lần năm 

2015. 
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30,6%. Mặc dù tỷ lệ lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp đến hết năm 2023 giảm (giảm 13,1% 

so với năm 2020) nhưng vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu lao động; năng suất lao động còn 

thấp. Lĩnh vực công nghiệp phát triển mạnh (tăng 6,6% so với năm 2020), với nhiều khu 

công nghiệp, nhưng chủ yếu là các ngành công nghiệp nhẹ, gia công. Lĩnh vực dịch vụ 

đang trên đà phát triển (tăng 6,5% so với năm 2020), nhưng chưa chiếm tỷ trọng cao trong 

cơ cấu lao động; kỹ năng mềm của người lao động còn yếu, đặc biệt là kỹ năng làm việc 

nhóm, kỹ năng giao tiếp. 

Về đào tạo nguồn nhân lực: Hệ thống giáo dục - đào tạo của tỉnh Bắc Giang đã có 

nhiều cải thiện trong những năm qua. Toàn tỉnh hiện có 01 trường Đại học và 50 cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong đó có 31 cơ sở có trụ sở 

chính trên địa bàn tỉnh5, Số lượng và quy mô tuyển sinh, ngành nghề đào tạo của các cơ sở 

đào tạo, giáo dục nghề nghiệp ngày càng đảm bảo hợp lý. Năng lực tuyển sinh được cơ 

quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận là 37.470 người/năm6. Giai đoạn 2021-2024, các 

cơ sở GDNN tuyển sinh mới bình quân ước đạt 29.336 người/năm7. Cơ sở vật chất, trang 

thiết bị cho đào tạo nghề được đầu tư tăng cường, trọng tâm, trọng điểm cho các cơ sở GDNN 

có đề án phát triển nghề trọng điểm, trường chất lượng cao đến năm 2025. Đến nay, cơ sở 

vật chất một số cơ sở GDNN đang dần hoàn thiện theo hướng hiện đại như: Cao đẳng Công 

nghệ Việt - Hàn Bắc Giang, Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp, Cao đẳng miền núi Bắc 

Giang... Đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo GDNN được tỉnh quan tâm phát triển, thường 

xuyên đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao chất lượng và chuẩn hóa theo quy định. 

Thời điểm tháng 6/2024, tổng số cán bộ quản lý GDNN trên địa bàn tỉnh là 181 người8; số 

nhà giáo GDNN tại các cơ sở GDNN, cơ sở hoạt động GDNN trên địa bàn tỉnh là 848 

người; 100% nhà giáo tại các trường cao đẳng, trung cấp đạt chuẩn theo quy định. 

Công tác hợp tác quốc tế trong hoạt động GDNN được đẩy mạnh. Để nâng cao 

chất lượng đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh, tỉnh Bắc Giang đã đề xuất và được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Trường cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn Bắc 

Giang trở thành trường nghề chất lượng cao; phê duyệt 22 ngành nghề trọng điểm (trong 

đó có 07 ngành nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, 04 ngành nghề trọng điểm cấp độ khu 

vực ASEAN và 11 ngành nghề trọng điểm cấp độ quốc gia); 05 trường được lựa chọn 

ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.  

Công tác gắn kết GDNN với thị trường lao động và giải quyết việc làm đã đạt kết 

quả tích cực, sau khi tốt nghiệp các trình độ GDNN, có trên 85% học sinh trình độ sơ cấp 

và đào tạo thường xuyên có việc làm; có 92 - 95% học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trình 

độ cao đẳng, trung cấp được doanh nghiệp tuyển dụng, bố trí vào vị trí phù hợp, đáp ứng 

 
5 gồm 05 trường cao đẳng, 05 trường trung cấp, 05 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 08 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 

08 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp và 19 cơ sở có trụ sở chính ngoài tỉnh được cấp phép liên kết đặt địa điểm đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc 
Giang (12 Trường cao đẳng, 07 trường trung cấp).  
6 trong đó, cao đẳng là 2.160 người/năm, trung cấp là 7.940 người/năm và sơ cấp 27.370 người/năm 
7 trong đó, cao đẳng 1.491 người/năm, trung cấp 4.286 người/năm, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 23.558 người/năm. 
8 trong đó trình độ tiến sĩ có 03 người (chiếm 1,7%), thạc sĩ có 106 người (chiếm 58,6%), đại học có 57 người (chiếm 31,5%), cao đẳng có 07 người 

(chiếm 3,9%) và trình độ khác 08 người (chiếm 4,4%,); 
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nhu cầu vị trí việc làm của doanh nghiệp. Các cơ sở GDNN đã chủ động kết nối với doanh 

nghiệp trong thực hiện công tác GDNN như: xây dựng chương trình đào tạo chất lượng 

cao, chương trình đào tạo lại; đào tạo nghề cho người lao động theo nhu cầu doanh nghiệp; 

tổ chức thực hành, thực tập tại doanh nghiệp; tư vấn giới thiệu việc làm và cung ứng nhân 

lực; đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp có chuyên môn giỏi, 

tay nghề cao phù hợp tham gia đào tạo nghề cho các cơ sở GDNN; xúc tiến đầu tư và ứng 

dụng khoa học công nghệ; đào tạo và cung cấp nhân lực chất lượng cao theo đặt hàng của 

doanh nghiệp… từng bước đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đến 

nay, 3/4 trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh9 đã thực hiện có hiệu quả việc liên kết đào tạo 

với doanh nghiệp. Điển hình là trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn với việc đi đầu liên 

kết với doanh nghiệp ngành công nghiệp sản xuất bán dẫn với Hana Micron Vina tại KCN 

Vân Trung và cơ khí tự động hóa trong sản xuất (trong đó có Robot công nghiệp) với công 

ty SEOJIN Việt Nam tại KCN Song khê - Nội Hoàng; liên kết đào tạo theo mô hình 

“1+1+1”10 trong lĩnh vực tự động hóa sản xuất với Công ty GOERTEK VINA tại KCN 

Quế Võ, Bắc Ninh; Hợp tác với Cơ quan hợp tác quốc tế KOICA tại Việt Nam; xúc tiến 

hợp tác với Hiệp hội công nghiệp đóng tàu Hàn Quốc trong đào tạo và đưa lao động là 

người Bắc Giang học nghề Hàn sang làm việc tại Hàn Quốc…  

Đồng thời, để nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ, đẩy mạnh chỉ 

tiêu phân luồng trong giáo dục, tỉnh đã xây dựng chính sách đặc thù của tỉnh để hỗ trợ chi 

phí học tập cho các đối tượng người học được phân luồng vào học trung cấp, cao đẳng 

GDNN, mỗi năm các cơ sở GDNN, cơ sở hoạt động GDNN trên địa bàn tỉnh đã liên kết 

với các cơ sở GDNN ngoài tỉnh để đào tạo nghề trình độ trung cấp cho đối tượng 9+, trung 

bình khoảng trên 2.500 học sinh/năm. 

Tuy nhiên, công tác đào tạo, giáo dục nghề nghiệp còn một số tồn tại, hạn chế 

đó là:  

- Việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, 

của tỉnh về phát triển GDNN tại một số cấp ủy, chính quyền còn chưa đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn.  

- Một số chính sách đặc thù của tỉnh về GDNN có hiệu lực thi hành ngắn, mức hỗ 

trợ còn thấp so với một số địa phương lân cận, cơ chế, chính sách thu hút nhà giáo GDNN 

còn thiếu hấp dẫn, dẫn tới thiếu giáo viên, giảng viên giỏi ở một số nghề có nhu cầu nhân 

lực cao.  

- Hệ thống GDNN chưa tương xứng với quy mô dân số trong độ tuổi lao động. Quy 

mô đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng của các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh còn thấp. 

Công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho các hoạt động GDNN chưa có nhiều 

 
9 Gồm 03 trường: Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang, Kỹ thuật Công nghiệp, miền núi Bắc Giang 
10 Năm thứ nhất sinh viên sẽ học tại trường với nhóm kiến thức chung theo quy định, năm thứ 2 kết hợp đào tạo tại trường và 

doanh nghiệp, năm thứ 3 sẽ học tập và thực tập ngay tại doanh nghiệp. 
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chuyển biến tích cực. 

Về sử dụng nguồn nhân lực: Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang đã có nhiều nỗ 

lực trong việc sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực: Tạo việc làm mới cho bình quân trên 

33.000 nghìn lao động mỗi năm thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy 

mạnh xuất khẩu lao động, tạo cơ hội việc làm và thu nhập cho người lao động. Thực hiện 

các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong tuyển dụng, đào tạo lao động (từ đầu năm 2024 

đến nay, tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch xúc tiến thu hút lao động, tổ chức đoàn 

công tác của tỉnh đến 07 tỉnh và 03 trường Đại học để xúc tiến, thu hút lao động cho địa 

phương). Tuy nhiên, công tác sử dụng nguồn nhân lực của tỉnh vẫn còn một số tồn tại: Sự 

mất cân đối cung - cầu lao động trong một số ngành, lĩnh vực; Hiện tượng chảy máu chất 

xám, lao động có trình độ cao di cư ra khỏi tỉnh… 

2. Chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp bán 

dẫn của tỉnh Bắc Giang đến năm 2030. 

Các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nhằm thu hút, khuyến khích học sinh, người lao 

động vào học nghề ở các cấp trình độ đào tạo, đặc biệt là ở trình độ cao đẳng, trình độ trung 

cấp được Chính phủ, các Bộ và tỉnh đặc biệt quan tâm, nghiên cứu, ban hành; cơ bản có 

thể đảm bảo hỗ trợ đào tạo đầy đủ nhân lực theo nhu cầu cho các doanh nghiệp nói chung 

và doanh nghiệp trong ngành công nghiệp bán dẫn, AI nói riêng.  

Cụ thể như các chính sách hỗ trợ đào tạo đối với người học đã được áp dụng rộng 

rãi với nhiều nhóm đối tượng và các cấp trình độ đào tạo; trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 

tháng áp dụng theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ; đặc biệt người học nghề ở trình độ cao đẳng và trình độ trung cấp có thể 

được miễn hoàn toàn học phí tùy thuộc khả năng áp dụng quy định pháp luật một cách linh 

hoạt của cơ quan chủ quản tại từng cơ sở GDNN và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội 

của từng địa phương thông qua thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 61/2021/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ GDNN trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 30/08/2023 của 

UBND tỉnh quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đào tạo trình 

độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 và Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.  

Ngoài ra, việc xây dựng chương trình đào tạo thuộc thẩm quyền của các cơ sở đào 

tạo đã được quy định linh hoạt theo hướng mở, luôn có thể đáp ứng nhu cầu và khuyến 

khích sự tham gia của doanh nghiệp; thực tế các ngành, nghề đào tạo mà các doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn, AI trên địa bàn tỉnh có nhu cầu sử dụng đều là những 

ngành, nghề gần, ngành nghề có thể phục vụ chung cho các ngành công nghiệp và đang 

được các cơ sở GDNN đào tạo thường xuyên (Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công 
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nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Điện tử công nghiệp; Công nghệ kỹ 

thuật điều khiển và tự động; Máy tính và công nghệ thông tin; Ứng dụng phần mềm; Truyền 

thông và Mạng máy tính,…. ); trên cơ sở các chương trình đào tạo, các ngành nghề hiện có 

này, các cơ sở GDNN có thể dễ dàng xây dựng, cập nhật, bổ sung, thay đổi chương trình 

đào tạo theo hướng tích hợp những modul hoặc tín chỉ, học phần đào tạo phù hợp với công 

nghệ, dây chuyền sản xuất, theo yêu cầu của từng thời điểm, từng doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, AI trên địa bàn tỉnh.  

Ngày 30/7/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về đào tạo 

nhân lực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang đến năm 2030, trong đó đề ra 4 nhóm mục tiêu11 để đào tạo, phát triển nguồn nhân 

lực của tỉnh đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất bán dẫn, sử dụng trí tuệ nhân 

tạo; tham gia sâu vào khâu đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn, sản xuất chất bán dẫn, sản 

xuất thiết bị trí tuệ nhân tạo, góp phần cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, nâng cao 

năng suất lao động, cải thiện chất lượng tăng trưởng kinh tế. Đến năm 2030, Bắc Giang trở 

thành một trong những trung tâm quan trọng phát triển sản xuất công nghiệp bán dẫn, trí 

tuệ nhân tạo của vùng và cả nước.  

Để triển khai hiệu quả các mục tiêu đề ra tại Kế hoạch số 47/KH-UBND nêu trên, 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các 

ngành, đơn vị có liên quan tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 

Quy định chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2025-

2030, trong đó tập trung thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp 

bán dẫn, AI, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra trong kế hoạch. 

Trong thời gian tới, để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nói chung và nhân 

lực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, AI nói riêng về làm việc tại tỉnh Bắc Giang đòi 

hỏi cần có những chính sách đột phá trong thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân 

lực chất lượng cao; ưu tiên bố trí nguồn ngân sách tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ; xây 

dựng chính sách đặc thù để thu hút, hỗ trợ nhà giáo GDNN đi học sau đại học, hỗ trợ sinh 

viên của tỉnh đi học đại học ngành công nghiệp bán dẫn, AI tại các trường đại học ở trong 

nước và ở nước ngoài; hỗ trợ đào tạo lại cho người lao động đang làm việc tại các doanh 

nghiệp nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, tiếp thu, làm chủ, khai thác hiệu quả tiến bộ 

khoa học, công nghệ mới trong ngành, lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại 

 
11 (1) Hỗ trợ đào tạo cho 3.000 nhà giáo, sinh viên tham gia học trình độ đại học, sau đại học các ngành, nghề phục vụ công nghiệp 

bán dẫn, AI ở trong nước và nước ngoài (khoảng trên 600 người đi học tập ở nước ngoài); trong đó, khoảng 2.000 người học các 

ngành, nghề phục vụ công nghiệp bán dẫn và 1.000 người học các ngành, nghề lĩnh vực công nghệ thông tin; (2) Đào tạo cho 3.500 

lao động trình độ cao đẳng; trong đó có khoảng 2.500 lao động học các ngành, nghề phục vụ công nghiệp bán dẫn và 1.000 lao 

động học các ngành, nghề lĩnh vực lĩnh vực công nghệ thông tin, AI; (3) Đào tạo cho trên 5.000 lao động trình độ trung cấp; trong 

đó có khoảng 3.500 lao động học các ngành, nghề phục vụ công nghiệp bán dẫn và 1.500 lao động học các ngành, nghề phục vụ 

lĩnh vực công nghệ thông tin, AI; (4) Đào tạo và hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên cho khoảng 8.500 lao động 

học các ngành, nghề phục vụ công nghiệp bán dẫn, công nghệ thông tin, AI; trong đó: Hỗ trợ đào tạo lại cho 2.000 lao động đã tốt 

nghiệp từ trình độ trung cấp trở lên đang làm việc tại các doanh nghiệp có nhu cầu được đào tạo theo các chương trình đào tạo 

ngắn hạn từ 01 đến 06 tháng; Đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên cho khoảng 6.500 lao động tuyển mới học các 

ngành, nghề phục vụ lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, công nghệ thông tin, AI 
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các cơ sở GDNN; hỗ trợ học sinh, sinh viên học ngành công nghiệp bán dẫn, AI trình độ 

cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; triển khai cơ chế đặt hàng/giao nhiệm vụ đào tạo với 

các trường đại học, cao đẳng chất lượng cao, đào tạo chương trình chất lượng cao đối với 

các ngành, nghề phục vụ công nghiệp bán dẫn, AI theo nhu cầu của doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã 

hội, tình hình thực tế của tỉnh; lựa chọn, đặt hàng các cơ sở GDNN thực hiện chương trình 

đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư; đào tạo nghề cho người lao động theo các chương trình mục tiêu 

quốc gia và các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ đào tạo khác phù hợp với nhu cầu 

nguồn nhân lực của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp bán 

dẫn, AI.  

Bên cạnh việc chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ 

đào tạo của Trung ương và ban hành những chính sách đặc thù của tỉnh để thu hút, hỗ trợ 

đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư,  thì UBND tỉnh cần quan tâm, chỉ đạo đẩy nhanh việc trao quyền tự chủ hoàn 

toàn về tài chính và về tổ chức bộ máy cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc 

tỉnh quản lý để có thể chủ động trong công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng 

hoặc thay đổi cơ cấu đội ngũ nhà giáo phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị theo từng 

thời điểm cụ thể; đáp ứng yêu cầu cần chủ động, linh hoạt, thường xuyên thay đổi theo thị 

trường lao động và đặc thù hoạt động của lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp./. 
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NHỮNG CƠ HỘI, KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 

TỈNH BẮC GIANG KHI THAM GIA HỆ SINH THÁI CÔNG NGHIỆP BÁN DẪN  

 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang 

Kính thưa:……………………….. 

Tôi xin được trình bày về một chủ đề đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các doanh 

nghiệp và nhà đầu tư: "Những cơ hội, khó khăn, thách thức của các doanh nghiệp tỉnh Bắc 

Giang khi tham gia hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn". Đây là một lĩnh vực đang chứng 

kiến sự phát triển nhanh chóng và có ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế toàn cầu cũng 

như kinh tế địa phương. 

Tỉnh Bắc Giang có nhiều tiềm năng và cơ hội lớn để phát triển ngành công nghiệp 

bán dẫn, với vị trí địa lý đắc địa và sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng cơ sở, Bắc Giang 

đang nổi lên như một trung tâm tiềm năng cho công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam. Với các 

yếu tố tạo điều kiện cho cơ hội phát triển như: 

- Hạ tầng phát triển: Bắc Giang đã có những bước tiến đáng kể trong việc xây dựng 

khu công nghiệp và hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư và hoạt 

động sản xuất công nghiệp. 

- Chính phủ và các cơ quan địa phương đang triển khai nhiều chính sách ưu đãi cho 

các ngành công nghiệp công nghệ cao, bao gồm thuế suất ưu đãi và hỗ trợ tài chính. 

- Với nguồn lao động dồi dào và đang nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng cho những người lao 

động đã có các kỹ năng cơ bản để kịp thời tham gia vào các vị trí việc làm trong chuỗi giá 

trị ngành công nghiệp bán dẫn. 

- Cơ hội cũng đến với các doanh nghiệp Bắc Giang khi gần đây các Công ty công 

nghệ lớn đang có xu hướng dịch chuyển về Bắc Giang, sẽ mang lại cơ hội hợp tác và 

chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao trình độ công nghệ và kỹ năng cho các doanh 

nghiệp địa phương. 

Tuy nhiên, để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, doanh nghiệp tỉnh nhà đang phải 

đối mặt với những khó khăn, thách thức không nhỏ: 

- Ngành công nghiệp bán dẫn yêu cầu đầu tư lớn vào công nghệ cao và cơ sở hạ tầng 

hiện đại. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Bắc Giang có thể gặp khó khăn trong việc huy 

động vốn để tham gia vào lĩnh vực này. 

- Để hoạt động hiệu quả trong ngành bán dẫn, cần có nguồn nhân lực chất lượng cao, 

đặc biệt là các kỹ sư và chuyên gia công nghệ. Việc đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực 

phù hợp có thể gặp khó khăn do yêu cầu cao và sự thiếu hụt chuyên gia trong khu vực. 

- Ngành công nghiệp bán dẫn là một thị trường cạnh tranh khốc liệt với sự hiện diện 
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của nhiều tập đoàn lớn và có kinh nghiệm. Các doanh nghiệp địa phương cần có chiến lược 

cạnh tranh rõ ràng để có thể tạo ra lợi thế so với các đối thủ toàn cầu. 

- Biến động trong nền kinh tế toàn cầu và sự thay đổi nhanh chóng trong công nghệ 

có thể ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển của các doanh nghiệp trong ngành bán dẫn. 

Doanh nghiệp cần có kế hoạch ứng phó với các rủi ro này. 

- Việc tham gia vào ngành công nghiệp bán dẫn có thể đối mặt với các quy định và 

chính sách phức tạp. Các doanh nghiệp cần hiểu rõ các yêu cầu về bảo mật, tiêu chuẩn chất 

lượng và quy định môi trường để tuân thủ đầy đủ và giảm thiểu rủi ro pháp lý. 

- Ngành công nghiệp bán dẫn có chuỗi cung ứng rất phức tạp và có tính cạnh tranh 

cao. Các doanh nghiệp cần phải tích cực tham gia vào việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng và 

đảm bảo rằng họ có thể cung cấp sản phẩm và dịch vụ kịp thời và với chất lượng cao. 

- Chi phí cho hoạt động nghiên cứu và đổi mới công nghệ có thể là một thách thức 

lớn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa để duy trì vị thế cạnh tranh, các doanh nghiệp cần 

đầu tư liên tục vào nghiên cứu và phát triển. 

Kiến nghị, đề xuất với cơ quan nhà nước: 

- Hỗ trợ tài chính và chính sách ưu đãi: Chính phủ cần xem xét cung cấp các gói hỗ 

trợ tài chính, bao gồm tín dụng ưu đãi và giảm thuế cho các doanh nghiệp địa phương đầu 

tư vào công nghiệp bán dẫn. 

- Đào tạo và nâng cao kỹ năng: Cần có các chương trình đào tạo chuyên sâu về công 

nghệ bán dẫn và kỹ năng quản lý để nâng cao năng lực cho lực lượng lao động địa phương. 

Hợp tác với các trường đại học và trung tâm nghiên cứu quốc tế để tổ chức các khóa đào 

tạo và nghiên cứu. 

- Tạo môi trường đầu tư thuận lợi: Cải thiện môi trường đầu tư bằng cách giảm bớt 

thủ tục hành chính, đảm bảo cơ sở hạ tầng đồng bộ và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp 

cận các công nghệ tiên tiến. 

- Khuyến khích hợp tác quốc tế: Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp địa 

phương trong việc hợp tác với các tập đoàn công nghệ quốc tế để tiếp nhận chuyển giao 

công nghệ và mở rộng mạng lưới đối tác. 

Tham gia vào hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn mang lại nhiều cơ hội cho các doanh 

nghiệp tại Bắc Giang, nhưng cũng đi kèm với những khó khăn và thách thức không nhỏ. 

Để khai thác tối đa cơ hội và vượt qua những thách thức này, các doanh nghiệp cần có sự 

chuẩn bị kỹ lưỡng, chiến lược rõ ràng và sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan chức năng của 

địa phương và sự hợp tác chặt chẽ của cộng đồng doanh nghiệp. 

Xin cảm ơn các quý vị đã lắng nghe và tôi mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đóng 

góp vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp bán dẫn tại Bắc Giang. 

Xin cảm ơn! 
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THAM GIA VÀO NGÀNH BÁN DẪN: ĐIỂM MANH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI, 

THÁCH THỨC CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG, DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

 

TS. Phí Vĩnh Tường12 

 

I. Bối cảnh 

- Tổ chức sản xuất sản phẩm bán dẫn 

Sản phẩm bán dẫn (semiconductor) đóng vai trò trung tâm trong nền kinh tế hiện 

đại, bởi nó là phần không thể thiếu trong quy trình sản xuất ra các sản phẩm phục vụ nhu 

cầu đa dạng của con người cũng như trong chính các sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu 

của con người. Sản phẩm bán dẫn là nền tảng cho quá trình chuyển đổi số, cho việc tự động 

hoá nhiều công đoạn của quá trình tạo ra của cải vật chất cho con người cũng như là “não 

bộ” đối với sự phát triển của các phương tiện không người lái, của trí tuệ nhân tạo, của 

công nghệ truyền thông thế hệ thứ 4 (4G), thứ 5 (5G) và các thế hệ tương lai với chức năng 

không chỉ tuyền tải âm thanh, hình ảnh mà còn cả năng lượng … Sản phẩm bán dẫn còn 

có mặt ở các sản phẩm của các ngành công nghiệp sản xuất máy tính, điện thoại thông 

minh, hay trong các đồ chơi của trẻ em. Có bốn loại sản phẩm bán dẫn chính: 

- Chíp Bộ nhớ (Memmory Chip): Chíp Bộ nhớ đóng vai trò là kho lưu trữ dữ liệu 

tạm thời và truyền thông tin đi và đến bộ vi xử lý trung ương - “não bộ” của máy 

tính. Thị trường chíp bộ nhớ có xu hướng tích tụ tập trung, giúp giá thành chíp bộ 

nhớ thấp và chỉ số ít doanh nghiệp quy mô lớn/tập đoàn như Toshiba, Samsung và 

NEC có đủ năng lực tồn tại trong cuộc cạnh tranh. 

- Bộ vi xử lí trung ương (CPU/GPU): Đây là những đơn vị xử lí trung tâm chứa 

những logic cơ bản để thực hiện các tác vụ. Intel có vai trò thống trị đối với phân 

khúc vi xử lí trung ương (CPU), và trên thị trường chỉ còn Advanced Micro Devices 

(AMD) tồn tại và cạnh tranh với Intel trong sản xuất bộ vi xử lý trung ương; các đối 

thủ khác tham gia vào các phân khúc nhỏ hơn, tham gia sản xuất GPU 

- Mạch tích hợp/vi mạch điện tử (Integrated Circuit): là tập hợp của nhiều linh kiện 

bán dẫn và thụ động (như bóng bán dẫn và điện trở), được kết nối với nhau để thực 

hiện các chức năng cụ thể và được thiết kế để thực hiện một chức năng như một linh 

kiện kết hợp. IC có vai trò quan trọng, là một phần không thể thiếu của các thiết bị 

công nghệ, thiết bị công nghiệp như máy cắt dây, máy tiện CNC.  Vi mạch điện tử 

hiện bị chi phối bởi các nhà sản xuất châu Á. Phân khúc này có tỉ suất lợi nhuận 

mỏng, và chỉ các công ty bán dẫn lớn nhất mới có thể cạnh tranh. 

- Hệ thống trên một vi mạch (SOC) phức tạp: Về cơ bản, hệ thống trên một vi mạch 

tạo ra một chip mạch tích hợp với toàn bộ khả năng của hệ thống trên chip mạch đó. 

 
12 Viện Kinh tế và Chính trị thế giới 
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Nhu cầu đối với SOC ngày một tăng cao và phân khúc SOC được cho là phân khúc 

duy nhất còn lại có đủ cơ hội để thu hút nhiều công ty đầu tư. 

Tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn ngày nay, cũng giống như tham gia 

vào ngành công nghiệp ô tô của thế kỷ trước, là cơ hội cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh 

và gia nhập nhóm các nền kinh tế phát triển của thế giới. Ước tính, quy mô thị trường toàn 

cầu của sản phẩm bán dẫn lên tới 400 tỷ USD/năm và vì vậy, nhiều các quốc gia, nhiều 

doanh nghiệp có động cơ tham gia vào chuỗi giá trị ngành bán dẫn, bởi với mỗi nền kinh 

tế, đó là cơ hội việc làm, là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, là nâng cao năng suất lao động 

và cải thiện phúc lợi của người dân, với doanh nghiệp, đó là lợi nhuận và tiềm năng phát 

triển.  

Chuỗi giá trị sản phẩm bán dẫn hiện được phân chia làm bốn công đoạn (i) Thiết 

kế; (ii) Chế tạo; (iii) Đóng gói/Kiểm tra; (iv) Sản xuất máy móc chuyên dụng. Việc tổ chức 

sản xuất các sản phẩm bán dẫn đã và đang được thống trị bởi một số ít các quốc gia trên 

thế giới. Trong đó, 8 trên 15 công ty chi phối ngành thuộc Mỹ, sau đó là Hàn Quốc, EU, 

Nhật Bản, Đài Loan và Trung Quốc. Công đoạn (i) tạo ra khoảng 53% giá trị gia tăng của 

sản phẩm bán dẫn; công đoạn (ii) tạo ra 24% giá trị gia tăng của sản phẩm bán dẫn; công 

đoạn (iv) tạo ra khoảng 11% giá trị gia tăng và công đoạn (iii) chỉ tạo ra khoảng 6% giá trị 

gia tăng. 

Về công nghệ sản xuất, Mỹ, Nhật bản và một vài quốc gia châu Âu như Hà Lan nắm 

giữ các công nghệ sản xuất của các “mắt xích” trong chuỗi sản xuất sản phẩm bán dẫn. 

Lĩnh vực bán dẫn là lĩnh vực chế tạo có công nghệ và kỹ thuật phức tạp nhất, đòi hỏi sự 

liên kết chặt chẽ. Ví dụ: các chip tiên tiến nhất thường được thiết kế tại Mỹ và Nhật, các 

hệ thống máy móc cực kỳ tinh xảo dùng cho sản xuất chủ yếu được chế tạo tại Hà Lan, 

khâu sản xuất chip chủ yếu thực hiện tại Đài Loan và Hàn Quốc, mắt xích đóng gói và  

kiểm tra thường được thực hiện tại Trung Quốc. 

Chuyên môn hoá theo chức năng nói trên nhằm tối ưu hóa dựa trên ưu thế truyền 

thống của mỗi quốc gia nói trên, cũng như sự cạnh tranh gay gắt kéo dài hàng chục năm 

giữa các quốc gia và các công ty công nghệ. Đặc biệt nhất là hệ thống máy móc sản xuất 

chip do công ty ASML của Hà Lan chế tạo. Hệ thống mới nhất của ASML trị giá 150 triệu 

USD và từ năm 2017, ASML chỉ sản xuất tổng cộng khoảng 100 hệ thống cho khách hàng 

chính là các doanh nghiệp TSMC, Samsung. Trên cơ sở đó, TSMC, Samsung sản xuất các 

chip được thiết kế bởi Apple, Intel, NVDIA... để phục vụ cho các sản phẩm riêng của họ. 

- Cạnh tranh nước lớn Mỹ - Trung Quốc và thay đổi của chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn 

Cho đến trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, quá trình sản xuất sản phẩm bán dẫn 

được tổ chức trong những chuỗi sản xuất toàn cầu, phân bố ở nhiều địa điểm khác nhau 

trên thế giới, trong đó, Trung Quốc từng đóng vai trò là công xưởng của thế giới đã tham 

gia vào các mắt xích của chuỗi sản xuất sản phẩm bán dẫn. Tuy nhiên, theo thời gian, với 
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việc làm chủ công nghệ, các doanh nghiệp Trung Quốc đã từng bước cải thiện năng lực 

cạnh tranh, nâng cao chất lượng xuất khẩu các sản phẩm công nghệ. Sự trỗi dậy của Trung 

Quốc không chỉ đặt ra những thách thức trong việc phân bổ lợi nhuận trong chuỗi giá trị 

cho các doanh nghiệp Trung Quốc, mà còn là thách thức trong việc làm chủ các công nghệ 

cốt lõi (core) sản xuất sản phẩm bán dẫn, và những tri thức có thể giúp đột phá về công 

nghệ trong lĩnh vực bán dẫn.  

Hộp 1: Thách thức với Trung Quốc và doanh nghiệp Trung Quốc  

nâng cấp trong chuỗi sản xuất sản phẩm bán dẫn 

Năm 2015, Tập đoàn Thanh Hoa (Tsinghua Unigroup), Trung Quốc trả 23 tỷ USD nhằm 

mua lại công ty sản xuất chip Micron của Mỹ. (Trước đó 10 năm, công ty Lonovo, Trung 

Quốc mua lại toàn bộ công nghệ và dây chuyền sản xuất máy tính cá nhân, bao gồm máy 

tính xách tay nổi tiếng Thinkpad của IBM với giá 1,25 tỷ USD.) Do sự phản đối của dư 

luận Mỹ tại thời điểm đó, nên thương vụ mua Micron của tập đoàn Thanh Hoa đã bị quốc 

hội Mỹ ngăn cản, với lý do liên quan đến an ninh quốc gia. 

Tuy nhiên, tập đoàn Thanh Hoa trở thành công ty lớn nhất Trung Quốc phát triển chip 

bán dẫn, với một loạt các quyết định đầu tư khổng lồ vào lĩnh vực này. Đặc biệt, phải kể 

đến thỏa thuận đầu tư với Intel sản xuất chip cho smartphone với trị giá 1,4 tỷ USD, ký 

kết hợp tác với Dell công ty máy tính hàng đầu của Mỹ, mua lại một phần công ty điện 

tử nổi tiếng Western Digital…   

Là tập đoàn công nghệ hàng đầu của Trung Quốc, trong nhiều năm qua tập đoàn Thanh 

Hoa đã nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ chính quyền trung ương và địa phương khi theo 

đuổi tham vọng tạo ra ngành công nghiệp bán dẫn độc lập, một phần quan trọng sáng 

kiến công nghiệp “Made in China 2025” của Bắc Kinh. Tuy nhiên, tháng 7/2021, tập 

đoàn Thanh Hoa thông báo bắt đầu tiến hành các thủ tục phá sản. 

Trong một thời gian dài, Trung Quốc và các doanh nghiệp Trung Quốc như Thanh Hoa, 

đã sử dụng công cụ M&A để mua các công nghệ tiên tiến nhất, thậm chí có thể mua cả 

các chuyên gia vận hành công nghệ của thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc không có được 

sự đồng thuận trong việc chuyên môn hoá theo chức năng của chuỗi sản xuất sản phẩm 

bán dẫn như đã trình bày ở trên nên gặp thách thức lớn để phát triển và làm chủ các công 

nghệ cốt lõi trong lĩnh vực này.  

Chính bởi lý do đó, chính phủ Mỹ đã thực thi các chính sách nhằm ngăn cản Trung 

Quốc trong việc xây dựng năng lực công nghệ trong lĩnh vực bán dẫn. Trong bối cảnh cạnh 

tranh nước lớn Mỹ - Trung Quốc, chính phủ Mỹ đã thực thi một loạt các chính sách nhằm 

ngăn cản Trung Quốc làm chủ các công nghệ sản xuất chất bán dẫn và họ đã thực sự đã 

thành công trong việc cản trở những nỗ lực phát triển công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc. 

Trung Quốc tiếp tục đối mặt với thách thức phát triển ngành bán dẫn, khi Tổng thống Mỹ 

Biden đã ký đạo luật ‘Chips and Science Act’ trị giá 280 tỷ USD thúc đẩy nghiên cứu và 
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sản xuất chip bán dẫn tại Mỹ với mục tiêu chính nhằm kiềm chế Trung Quốc trong các lĩnh 

vực công nghệ cao. 

II. Điểm mạnh, điểm yếu của các địa phương Việt Nam tham gia vào công nghiệp bán 

dẫn 

Điểm mạnh 

Việt Nam nói chung và các địa phương ở Việt Nam có sự ổn định vĩ mô, là một 

trong những yếu tố quyết định đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt là các 

doanh nghiệp FDI. 

Về cơ bản, Việt Nam giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, các địa phương của Việt Nam 

đã chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp kể từ những năm 90 của thế kỷ 

trước, và đặc biệt, chính phủ đã ưu tiên đầu tư hạ tầng các khu công nghệ cao ở các thành 

phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Một số khu công nghiệp được đầu tư 

phát triển bởi các doanh nghiệp FDI, do đó có tính chất chuyên môn hoá sâu, tập trung 

trong những chuỗi ngành sản phẩm cụ thể và/hoặc có xu hướng tạo môi trường sản xuất 

thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các ngành công nghiệp phụ trợ của ngành 

điện điện tử…  

Hạ tầng giao thông kết nối từ các khu công nghiệp đến các cảng hàng không quốc 

tế của các địa phương cũng khá thuận tiện, khi chính phủ đã đầu tư phát triển mạng lưới 

đường cao tốc từ các địa phương đến các cảng cửa ngõ. Bên cạnh đó, hạ tầng năng lượng, 

mạng điện cũng được phát triển, gắn với quy hoạch, đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn 

định cho cho các doanh nghiệp chế biến chế tạo hoạt động trong các khu công nghiệp. 

Một điểm quan trọng khác, như là điểm hấp dẫn của địa phương đối với các doanh 

nghiệp FDI nói chung là sự phối hợp giữa địa phương với doanh nghiệp và các cơ quan 

chức năng trong việc hình thành các cảng cạn (ICD) nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất 

nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI nói chung và các doanh nghiệp trong ngành công 

nghiệp bán dẫn nói riêng. 

Điểm yếu của Việt Nam và các địa phương 

Cơ cấu kinh tế của Việt Nam nói chung và của các địa phương như vùng Đông Nam 

Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng đều có sự phát triển của các ngành công nghiệp chế biến 

chế tạo, trong đó, có những ngành liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm của ngành bán 

dẫn như ngành điện điện tử, công nghiệp sản xuất ô tô, xe máy hay các ngành công nghiệp 

khác. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng các sản phẩm không cao do quy mô của thị trường thấp. 

Trong khi đó, sản xuất sản phẩm bán dẫn có đặc trưng tính kinh tế theo quy mô, nghĩa là 

sản xuất càng nhiều, giá thành càng rẻ, và kết hợp với đặc trưng tính học thông qua hành, 

nghĩa là năng suất lao động cải thiện cùng với thời gian kinh nghiệm sản xuất. Chính bởi 

vậy, chỉ dựa vào thì trường nội địa, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm bán dẫn gặp nhiều 

khó khăn.  
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III. Cơ hội và thách thức 

III.1. Cơ hội và thách thức của các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam 

Là điểm đến hấp dẫn đối với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng ngành bán dẫn. 

Các địa phương ở Việt Nam có thể là điểm đến hấp dẫn trong mắt các doanh nghiệp 

FDI khi rời khỏi Trung Quốc vì những lý do sau: 

Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung, các doanh nghiệp phương Tây chịu sức ép 

về mặt chính trị trong việc bố trí lại địa điểm sản xuất của chuỗi giá trị ngành bán dẫn, 

trong đó không có Trung Quốc. Việt Nam và các quốc gia ASEAN như Malaysia, Thái 

Lan, Phillipines sẽ là những lựa chọn lý tưởng cho các doanh buộc phải di dời dưới sức ép 

chính trị đó. Trong các địa điểm này, Việt Nam có lợi thế hấp dẫn hơn các quốc gia thành 

viên khác của ASEAN ở chỗ Việt Nam là láng giềng với Trung Quốc. Dù các doanh nghiệp 

FDI phải rời khỏi Trung Quốc, nhưng thị trường Trung Quốc vẫn là một lực hấp dẫn đối 

với các doanh nghiệp FDI, bởi vậy, lựa chọn địa điểm sản xuất gần Trung Quốc là cơ hội 

tiếp tục khai thác thị trường đó với chi phí logistics thấp, đảm bảo lợi thế cạnh tranh cho 

các sản phẩm.  

Bên cạnh cơ hội hấp dẫn các doanh nghiệp nằm trong chuỗi sản xuất sản phẩm bán 

dẫn, Việt Nam còn có cơ hội thu hút các doanh nghiệp FDI trong sản xuất các sản phẩm 

đầu vào cho chuỗi sản phẩm bán dẫn. Cụ thể. Việt Nam có tiềm năng và trữ lượng đất 

hiếm, cung cấp nhiều nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất sản phẩm bán dẫn.  

 Các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang có kinh nghiệm trong việc tham gia vào các 

chuỗi cung ứng của một số lĩnh vực sản xuất, trong đó có lĩnh vực điện điện tử và gần đây, 

một phân ngành của điện điện tử đã được tách độc lập là ngành công nghiệp điện thoại 

thông minh và phụ kiện. Với kinh nghiệm về quản lý và tham gia chuỗi cung ứng ngành 

công nghiệp điện điện tử, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận và có thể có cơ 

hội tham gia vào các chuỗi cung ứng sản phẩm bán dẫn.  

 Như đã phân tích ở trên về đặc trưng của chuỗi cung ứng ngành công nghiệp bán 

dẫn, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội lớn hơn nếu tham gia vào mắt xích thứ ba, liên 

quan đến đóng gói và kiểm tra. Đây là mắt xích nằm ở đáy của đường cong nụ cười chuỗi 

giá trị ngành bán dẫn. Tuy nhiên, đây cũng là con đường đã đi qua của nhiều quốc gia trên 

thế giới trước khi nâng cấp lên các mắt xích có giá trị gia tăng cao hơn như thiết kế hay 

chế tạo.  

Thách thức đối với doanh nghiệp, địa phương Việt Nam  

Thách thức thứ nhất là nguồn nhân lực. Nhiều toạ đàm, hội thảo đã nêu lên vấn đề 

về nguồn nhân lực và luận giải nguyên nhân dẫn tới nguồn cung lao động trong lĩnh vực 

bán dẫn chỉ có thể đáp ứng 10% nhu cầu. Tuy nhiên, tác giả cho rằng, việc đánh giá đó 

chưa thực sự chính xác, bởi tuỳ thuộc vào mắt xích Việt Nam lựa chọn tham gia để đánh 
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giá nhu cầu về nguồn nhân lực cho sản xuất bán dẫn sẽ phù hợp hơn. 

Thách thức thứ hai đó là việc phát triển ngành công nghiệp khai khoáng để có thể 

khai thác, chế biến đất hiếm, cung cấp các nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất chất 

bán dẫn. Hiện nay, các công nghệ liên quan chủ yếu phụ thuộc vào Nhật Bản, vì vậy, việc 

giải quyết thách thức này liên quan đến các chính sách đối với việc hợp tác khoa học công 

nghệ và thu hút FDI của Nhật Bản trong lĩnh vực này. 

Thách thức thứ ba là hoạt động R&D. Nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng 

cao công nghệ, đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật khi tham gia vào chuỗi sản xuất bán 

dẫn. Dù đã có ba khu công nghệ cao, tuy nhiên, số lượng các doanh nghiệp Việt Nam trong 

lĩnh vực sản xuất điện điện tử, máy tính, điện thoại thông minh và linh kiện còn thấp, chưa 

đủ quy mô để ra đời các phòng thí nghiệm tư nhân. Đây là thách thức lớn cho các doanh 

nghiệp khi tham gia chuỗi giá trị của bất cứ ngành nào. 

Thách thức thứ tư, đó là sự kết nối và niềm tin giữa doanh nghiệp Việt Nam với các 

doanh nghiệp trong chuỗi sản phẩm bán dẫn. Đây là điểm khó nhất, phụ thuộc vào năng 

lực của các doanh nghiệp Việt Nam. Trong lịch sử thu hút FDI, Việt Nam đã chứng kiến 

các doanh nghiệp FDI thường đem theo hệ sinh thái của họ vào Việt Nam, và thời gian để 

các doanh nghiệp Việt Nam có thể thay thế các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đó là dài, 

và thậm chí không thành công trong việc tham gia. 
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XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI BÁN DẪN Ở PENANG (MALAYSIA):                  

MỘT PHÂN TÍCH SWOT 

 

Nghiêm Tuấn Hùng 

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới 

1. Đặt vấn đề 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, ngành công 

nghiệp bán dẫn đang nổi lên như một trụ cột quan trọng trong nền kinh tế hiện đại.  

Ngành công nghiệp bán dẫn đang trở thành trụ cột quan trọng trong quá trình chuyển đổi 

số và phát triển công nghệ cao trên toàn cầu. Sự gia tăng nhu cầu về sản phẩm điện tử tiêu 

dùng và thiết bị công nghiệp đã thúc đẩy các quốc gia đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng sản xuất 

bán dẫn. 

Hệ sinh thái bán dẫn ở Malaysia, đặc biệt tập trung ở Penang, là một phần quan trọng 

của ngành công nghiệp công nghệ cao trong khu vực. Malaysia có một chuỗi cung ứng bán 

dẫn hoàn chỉnh, bao gồm sản xuất wafer, lắp ráp, kiểm tra và đóng gói (OSAT), cũng như 

sản xuất các thiết bị và công cụ sản xuất bán dẫn. Các công ty trong chuỗi cung ứng này 

thường có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo điều kiện cho sự phối hợp hiệu quả và nhanh 

chóng.13 Penang và các khu vực khác của Malaysia có hệ thống giáo dục và đào tạo tốt, 

với nhiều chương trình liên kết giữa các trường đại học và ngành công nghiệp để đào tạo 

nhân lực có kỹ năng cao trong lĩnh vực kỹ thuật, điện tử và công nghệ thông tin. Điều này 

đảm bảo cung cấp đủ nguồn lao động có chất lượng cho các công ty bán dẫn. Chính phủ 

Malaysia có nhiều chính sách ưu đãi và khuyến khích đầu tư vào ngành bán dẫn, như miễn 

thuế, hỗ trợ tài chính, và các chính sách khuyến khích đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. 

Các cơ quan như MIDA (Malaysian Investment Development Authority) và MDEC 

(Malaysia Digital Economy Corporation) đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư 

và phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Malaysia đã đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng công 

nghiệp, bao gồm các khu công nghiệp hiện đại với cơ sở vật chất tiên tiến, hệ thống giao 

thông thuận tiện và các tiện ích dịch vụ hỗ trợ. Các cơ sở nghiên cứu và phát triển cũng 

được trang bị công nghệ tiên tiến để hỗ trợ các hoạt động R&D trong ngành bán dẫn. Các 

tổ chức như SEDA (Semiconductor Equipment and Materials International Southeast Asia) 

đóng vai trò trong việc kết nối các công ty bán dẫn, thúc đẩy hợp tác và chia sẻ kiến thức 

trong ngành. 

Việc xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn tại Penang, Malaysia không chỉ là một xu 

hướng mà còn là một yêu cầu chiến lược nhằm thúc đẩy sự cạnh tranh và đổi mới sáng tạo. 

Penang, với những lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng phát triển, và lực lượng lao động có tay 

 
13 Malaysia là nơi đặt nhà máy sản xuất của nhiều tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới như Intel, AMD, Infineon, Texas 

Instruments, và STMicroelectronics. Những công ty này không chỉ sản xuất chip mà còn đầu tư vào nghiên cứu và 

phát triển (R&D) trong khu vực. Ngoài các công ty quốc tế, còn có nhiều doanh nghiệp Malaysia tham gia vào chuỗi 

cung ứng bán dẫn, từ sản xuất vật liệu, thiết bị đến các dịch vụ kỹ thuật và kiểm định chất lượng. 
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nghề, đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành công nghiệp này. Tại Penang, 

một trong những trung tâm sản xuất bán dẫn hàng đầu ở Đông Nam Á, việc phát triển bền 

vững hệ sinh thái bán dẫn là cần thiết. Theo Rajah Rasiah và cộng sự (2023), việc hợp tác 

giữa chính phủ, ngành công nghiệp và các tổ chức nghiên cứu là yếu tố then chốt để thúc 

đẩy sự ứng dụng của công nghệ trong ngành này. Hơn nữa, việc xây dựng các chính sách 

hỗ trợ và khung pháp lý chặt chẽ sẽ giúp tăng cường năng lực cạnh tranh của ngành công 

nghiệp bán dẫn tại khu vực. Tóm lại, ngành công nghiệp bán dẫn không chỉ đóng vai trò 

thiết yếu trong nền kinh tế hiện đại mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển công nghệ trong 

tương lai.  

Penang đã trở thành một trong những trung tâm quan trọng trong ngành công nghiệp 

bán dẫn toàn cầu nhờ vào vị trí địa lý chiến lược và cơ sở hạ tầng phát triển. Thành phố 

này không chỉ thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư nước ngoài mà còn tạo ra môi trường 

thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao. Bên cạnh 

đó, Penang còn có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ Malaysia thông qua các chính sách 

khuyến khích đầu tư cũng như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đem lại lợi thế 

cạnh tranh trong việc sản xuất và cung cấp các sản phẩm bán dẫn. Sự kết hợp giữa các yếu 

tố này đã giúp Penang khẳng định vị trí của mình trong chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần 

không nhỏ vào việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành 

công nghiệp bán dẫn khu vực.  

Để đảm bảo sự phát triển bền vững, việc thực hiện một phân tích SWOT sẽ giúp nhận 

diện rõ ràng các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức mà Penang phải đối mặt trong 

việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái bán dẫn. Phân tích SWOT không chỉ là một công 

cụ chiến lược mà còn là một phương pháp tổng hợp để xác định các yếu tố bên trong và 

bên ngoài ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ sinh thái bán dẫn tại Penang. Bằng việc làm 

rõ các điểm mạnh và điểm yếu của khu vực này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về những lợi 

thế mà Penang có thể khai thác, cũng như các thách thức cần khắc phục để duy trì lợi thế 

cạnh tranh trong ngành công nghiệp bán dẫn. Ngoài ra, việc rà soát các cơ hội và rủi ro cho 

phép các nhà quản lý và các nhà đầu tư đưa ra quyết định chuẩn xác hơn trong việc xây 

dựng chiến lược phát triển bền vững cho hệ sinh thái này. Như vậy, mục tiêu cuối cùng của 

phân tích SWOT là tạo ra một kế hoạch hành động cụ thể, giúp tối ưu hóa nguồn lực và 

giảm thiểu rủi ro. 

Trong bài viết, phần mở đầu nhằm giới thiệu đề tài cụ thể, đưa ra bối cảnh và giải thích 

lý do tại sao nghiên cứu là quan trọng. Phần thân bài, là nơi phát triển các luận điểm và 

trình bày các bằng chứng hỗ trợ. Đặc biệt, trong bối cảnh xây dựng hệ sinh thái bán dẫn ở 

Penang, việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của địa phương là rất 

cần thiết để cung cấp cái nhìn tổng quan và chi tiết về tình hình ngành công nghiệp. Cuối 

cùng, phần kết luận nên tóm tắt lại các ý chính, khẳng định lại tầm quan trọng của việc xây 

dựng một hệ sinh thái bền vững cho ngành bán dẫn tại Penang, đồng thời đề xuất những 



98 

 

hướng đi chiến lược cho các bên liên quan trong tương lai. 

 

2. Phân tích SWOT về trường hợp hệ sinh thái bán dẫn ở Penang 

2.1. Điểm mạnh của hệ sinh thái bán dẫn ở Penang 

Hệ sinh thái bán dẫn ở Penang sở hữu nhiều điểm mạnh nổi bật, tạo điều kiện thuận 

lợi cho sự phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh toàn cầu 

hóa và cạnh tranh khốc liệt trong ngành công nghiệp công nghệ cao, Penang đã xây dựng 

được một môi trường thân thiện cho sự đổi mới và sáng tạo. Đặc biệt, sự hiện diện của các 

công ty lớn trong lĩnh vực thiết bị y tế và bán dẫn như đã được nêu trong các nghiên cứu 

cho thấy Penang là trung tâm quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành công nghiệp 

này (Lee Siu Ming, 2020). Hơn nữa, sự hợp tác giữa chính phủ, các tổ chức học thuật và 

doanh nghiệp đã tạo ra một hệ sinh thái mạnh mẽ, giúp thúc đẩy đổi mới công nghệ và cải 

thiện khả năng hấp thụ công nghệ mới, qua đó nâng cao khả năng phục hồi và phát triển 

của ngành bán dẫn tại Penang trong tương lai (Rajah Rasiah và cộng sự, 2023). Tóm lại, 

các lợi thế chiến lược và sự hỗ trợ từ nhiều bên liên quan đã tạo ra một nền tảng vững chắc 

cho sự phát triển của hệ sinh thái bán dẫn ở Penang. 

Cơ sở hạ tầng sản xuất đã được thiết lập một cách vững chắc tại Penang, tạo điều kiện 

thuận lợi cho sự phát triển của hệ sinh thái bán dẫn. Được đầu tư đồng bộ và hiện đại, hệ 

thống giao thông, điện nước và viễn thông tại khu vực này không chỉ giúp tăng cường khả 

năng kết nối giữa các doanh nghiệp mà còn nâng cao năng suất lao động. Nhờ vào việc 

hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ và khu vực tư nhân, nhiều khu công nghiệp chuyên biệt 

đã hình thành, bao gồm các nhà máy sản xuất thiết bị điện tử và bán dẫn. Sự có mặt của 

các tập đoàn lớn như Intel và AMD tại đây đã thúc đẩy việc xây dựng một chuỗi cung ứng 

bền vững và đa dạng. Sự phát triển này không chỉ góp phần nâng cao vị thế của Penang 

trên bản đồ ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu mà còn tạo ra nhiều việc làm và cơ hội 

nghiên cứu cho các chuyên gia trong lĩnh vực này. Không những vậy, sản phẩm bán dẫn 

từ Penang có thể được xuất khẩu thông qua những kênh chính với cơ sở hạ tầng chất lượng 

tốt.14 Những kênh này giúp Penang không chỉ là một trung tâm sản xuất mà còn là một 

 
14 Hệ thống cơ sở hạ tầng chính bao gồm: 

- Các công ty logistics: Có nhiều công ty logistics và dịch vụ kho bãi tại Penang cung cấp giải pháp xuất khẩu chuyên 

nghiệp cho các công ty bán dẫn. Những công ty này giúp quản lý và điều phối việc lưu trữ, đóng gói, và vận chuyển 

sản phẩm bán dẫn từ nhà máy đến các điểm xuất khẩu. 

 - Cảng Penang: Đây là một trong những cảng biển lớn và quan trọng nhất tại Malaysia, phục vụ như một cửa ngõ 

chính cho xuất khẩu sản phẩm bán dẫn. Cảng này có cơ sở hạ tầng hiện đại và được kết nối tốt với các tuyến vận tải 

quốc tế, giúp vận chuyển hàng hóa đến các thị trường toàn cầu. Các container chứa sản phẩm bán dẫn thường được 

vận chuyển từ các nhà máy sản xuất đến cảng này để xuất khẩu. 

- Sân bay Quốc tế Penang (Penang International Airport): Ngoài cảng biển, sân bay này cũng là một kênh quan 

trọng để xuất khẩu sản phẩm bán dẫn, đặc biệt là những sản phẩm yêu cầu vận chuyển nhanh chóng và an toàn. Hàng 

hóa bán dẫn thường được vận chuyển bằng đường hàng không đến các thị trường quốc tế, bao gồm các nước châu Á, 

châu Âu, và Bắc Mỹ. 

- Kết nối với các cảng và sân bay khác: Sản phẩm bán dẫn từ Penang cũng có thể được vận chuyển bằng đường bộ 

đến các cảng và sân bay khác trong Malaysia, như cảng Klang và sân bay quốc tế Kuala Lumpur, để xuất khẩu. Đường 
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điểm xuất khẩu quan trọng cho ngành công nghiệp bán dẫn, đóng góp lớn vào nền kinh tế 

xuất khẩu của Malaysia. 

Một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình xây dựng hệ sinh thái bán dẫn tại 

Penang chính là nguồn lao động có tay nghề cao, mà điều này phụ thuộc rất lớn vào các cơ 

sở giáo dục chất lượng. Việc nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động là điều cần thiết để 

đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành công nghiệp bán dẫn. Các trường đại học và 

trung tâm đào tạo chuyên ngành cần phát triển chương trình giảng dạy liên kết chặt chẽ với 

các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, nhằm đảm bảo sinh viên được trang bị những kỹ năng 

thực tiễn cần thiết. Hơn nữa, các cơ sở giáo dục cần chủ động trong việc cập nhật công 

nghệ mới và phương pháp giảng dạy hiện đại nhằm nâng cao khả năng thích ứng của sinh 

viên trong môi trường làm việc. Từ đó, một nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ góp phần 

đẩy mạnh sự phát triển bền vững của hệ sinh thái bán dẫn tại Penang. 

Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Penang 

thông qua việc cung cấp các hỗ trợ và ưu đãi hấp dẫn. Các chính sách khuyến khích đầu 

tư, như miễn giảm thuế và hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, giúp giảm 

bớt gánh nặng chi phí ban đầu và thu hút các nhà đầu tư chiến lược từ khắp nơi trên thế 

giới. Hơn nữa, việc khả năng tiếp cận tài nguyên con người chất lượng cao và các chương 

trình đào tạo chuyên sâu từ chính phủ cũng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của khu 

vực này. Tuy nhiên, việc duy trì và nâng cao các chính sách ưu đãi này cần được đánh giá 

thường xuyên để đảm bảo hiệu quả lâu dài, đồng thời cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các 

cơ quan chức năng và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công 

nghiệp bán dẫn tại Penang. 

Với vị trí địa lý thuận lợi, Penang không chỉ là một điểm nhấn trong chuỗi cung ứng 

toàn cầu cho ngành công nghiệp bán dẫn mà còn đóng vai trò then chốt trong việc kết nối 

các thị trường tại châu Á. Là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của Malaysia, 

Penang có khả năng tiếp cận các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và các nước 

Đông Nam Á khác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng mạng lưới sản xuất và phân 

phối bán dẫn. Hơn nữa, hạ tầng giao thông hiện đại cùng với các chính sách khuyến khích 

đầu tư của chính phủ đã góp phần thu hút các nhà đầu tư và các công ty lớn trong ngành 

công nghiệp này đến với Penang. Chính vì vậy, sự phát triển của hệ sinh thái bán dẫn tại 

đây không chỉ thúc đẩy nền kinh tế địa phương mà còn nâng cao vị thế cạnh tranh của 

Malaysia trong thị trường toàn cầu. 

2.2. Điểm yếu của hệ sinh thái bán dẫn ở Penang 

Hệ sinh thái bán dẫn tại Penang đối diện với nhiều điểm yếu cần được khắc phục để 

tạo ra một môi trường phát triển bền vững. Một trong những yếu điểm chính là sự thiếu hụt 

trong quản lý tài chính và kiểm soát sản xuất, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng 

 
bộ cung cấp sự linh hoạt và có thể giảm bớt áp lực cho cảng và sân bay tại Penang. 
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cạnh tranh của các công ty bán dẫn trong khu vực (Huiyu Zheng, 2024). Bên cạnh đó, sự 

thiếu liên kết giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như sự không đồng bộ trong ứng 

dụng công nghệ số khiến cho nhiều doanh nghiệp chưa tận dụng được các cơ hội phát triển, 

đặc biệt trong ngành công nghiệp halal đang nổi lên (Azwar Anwar, Mohd Musa Bin Sarip, 

2024). Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp mà còn tạo 

ra rào cản trong việc thu hút đầu tư và tài năng mới. Để nâng cao tính cạnh tranh, Penang 

cần tập trung giải quyết các vấn đề này thông qua các chính sách hỗ trợ cụ thể và gia tăng 

hợp tác giữa các thành phần trong hệ sinh thái bán dẫn. 

Khả năng nghiên cứu và phát triển hạn chế trong ngành công nghiệp bán dẫn ở Penang 

là một thách thức lớn đối với việc xây dựng hệ sinh thái bền vững. Dù có vị trí địa lý thuận 

lợi và nhiều cơ sở hạ tầng, nhưng Penang thiếu những trung tâm nghiên cứu tiên tiến cần 

thiết để kích thích đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ mới. Nhiều doanh nghiệp tại 

đây chủ yếu phụ thuộc vào công nghệ ngoại nhập mà không mạnh dạn đầu tư vào nghiên 

cứu nội địa, từ đó làm giảm tính cạnh tranh và khả năng tự chủ trong sản xuất. Đồng thời, 

sự thiếu hụt nguồn lực con người chất lượng cao và các chương trình đào tạo chuyên sâu 

cũng hạn chế khả năng phát triển công nghệ tiên tiến tại địa phương. Để khắc phục tình 

trạng này, Penang cần xây dựng mối liên kết chặt chẽ hơn giữa các trường đại học, viện 

nghiên cứu và doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển trong tương 

lai. 

2.3. Cơ hội phát triển trong hệ sinh thái bán dẫn ở Penang 

Với sự gia tăng nhu cầu toàn cầu về công nghệ bán dẫn, Penang đang nổi lên như một 

điểm đến hứa hẹn cho sự phát triển hệ sinh thái này. Một trong những yếu tố then chốt 

chính là lợi thế về vị trí địa lý, cho phép Penang dễ dàng kết nối với các thị trường chính ở 

châu Á và trên thế giới. Bên cạnh đó, sự hiện diện của nhiều công ty công nghệ lớn cũng 

tạo ra một mạng lưới cung ứng vững mạnh, từ đó thu hút các nhà đầu tư và start-up. Hơn 

nữa, chính phủ Malaysia đã cam kết đầu tư vào hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực, nhằm 

nâng cao chất lượng lao động trong ngành công nghiệp bán dẫn. Sự kết hợp giữa lợi thế tự 

nhiên và đầu tư chiến lược này không chỉ giúp Penang phát triển mà còn tạo ra nhiều cơ 

hội cho các doanh nghiệp khai thác và mở rộng quy mô hoạt động của họ trong lĩnh vực 

bán dẫn. 

Trong bối cảnh công nghệ mới nổi, việc xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn ở Penang 

trở thành một xu hướng đầy tiềm năng và thách thức. Những công nghệ như trí tuệ nhân 

tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và điện toán đám mây đang tạo ra những cơ hội đổi mới 

đáng kể trong ngành công nghiệp bán dẫn. Sự phát triển nhanh chóng của những công nghệ 

này không chỉ thúc đẩy nhu cầu về sản phẩm bán dẫn mà còn yêu cầu cải tiến quy trình sản 

xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao hơn. Hơn nữa, việc áp dụng những công 

nghệ tiên tiến có thể giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng, giảm thiểu chi phí và nâng cao năng 

lực cạnh tranh cho Penang trên thị trường toàn cầu. Do đó, việc tận dụng những xu hướng 
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công nghệ này sẽ là khoản đầu tư chiến lược cho tương lai. 

Nhu cầu bán dẫn toàn cầu đang gia tăng nhanh chóng, thúc đẩy các quốc gia tìm kiếm 

cách thức phát triển hệ sinh thái bán dẫn của riêng mình. Đặc biệt, sự bùng nổ trong công 

nghệ thông tin và truyền thông, cùng với sự chuyển mình của các ngành công nghiệp như 

ô tô điện, thiết bị thông minh, và IoT đang tạo ra một áp lực lớn đối với các nhà sản xuất. 

Những yếu tố này không chỉ thúc đẩy đầu tư vào nghiên cứu và phát triển mà còn tạo ra cơ 

hội cho các vùng lãnh thổ như Penang. Tuy nhiên, để tận dụng được các cơ hội này, cần 

có sự hỗ trợ từ chính phủ và các tổ chức nghiên cứu, nhằm phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao và cải thiện hạ tầng công nghệ. Như vậy, việc mở rộng nhu cầu bán dẫn không 

chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tăng cường vị thế toàn cầu của ngành công nghiệp bán 

dẫn trong tương lai. 

Trong bối cảnh hiện tại, việc xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn ở Penang mang lại 

nhiều cơ hội đáng kể cho các hợp tác công tư. Nhu cầu toàn cầu về các sản phẩm công 

nghệ cao ngày càng tăng cao, mở ra khả năng cho các công ty tư nhân và chính phủ cùng 

nhau đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất cũng như 

giảm chi phí. Thêm vào đó, những chính sách ưu đãi từ chính phủ, chẳng hạn như miễn 

thuế và hỗ trợ tài chính cho các dự án hợp tác, tạo động lực mạnh mẽ cho việc thu hút đầu 

tư từ khu vực tư nhân. Hơn nữa, các dự án hợp tác này không chỉ góp phần nâng cao chất 

lượng sản phẩm mà còn thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu 

cầu ngày càng cao của ngành công nghiệp bán dẫn. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc phát triển chuỗi cung ứng nội địa đang trở nên ngày 

càng quan trọng, đặc biệt trong ngành công nghiệp bán dẫn. Việc chính phủ và các doanh 

nghiệp chủ động xây dựng mạng lưới cung ứng nội địa có thể giúp giảm thiểu rủi ro từ 

những bất ổn địa chính trị, như những lệnh trừng phạt thương mại đối với các công ty công 

nghệ lớn. Ví dụ, sự phát triển của SMIC và khả năng cung cấp chip cho Huawei dù phải 

đối mặt với các lệnh cấm từ Mỹ cho thấy tầm quan trọng của việc phát triển chuỗi cung 

ứng nội địa để duy trì tính cạnh tranh. Bên cạnh đó, việc sử dụng quy trình sinh học trong 

việc xử lý các chất ô nhiễm như kim loại nặng không chỉ hỗ trợ cho môi trường mà còn 

góp phần phát triển bền vững cho ngành chế biến bán dẫn của Penang (Abhay B. Fulke, 

2024). Do đó, việc chú trọng vào phát triển chuỗi cung ứng nội địa không chỉ đảm bảo 

nguồn cung ổn định mà còn nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm trong khu vực. 

2.4. Thách thức đối với hệ sinh thái bán dẫn ở Penang 

Hệ sinh thái bán dẫn tại Penang đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, 

đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng. Một trong những vấn đề 

lớn nhất chính là sự khan hiếm nguồn nhân lực có tay nghề cao, điều này ảnh hưởng trực 

tiếp đến khả năng đổi mới và phát triển sản phẩm của các công ty trong lĩnh vực này. Mặc 

dù Penang đã sở hữu một nền tảng công nghệ tương đối phát triển, nhưng việc thu hút và 

giữ chân nhân tài vẫn là một bài toán khó, đặc biệt trong khi các quốc gia khác đang đưa 
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ra những chính sách ưu đãi hấp dẫn hơn cho nhân lực ngành bán dẫn. Thêm vào đó, cơ sở 

hạ tầng kỹ thuật và logistic còn hạn chế cũng gây cản trở cho sự mở rộng và hợp tác giữa 

các tổ chức trong khu vực, dẫn đến khả năng cạnh tranh thấp hơn so với các trung tâm sản 

xuất khác. 

Trong bối cảnh phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Penang, cơ sở hạ tầng đang trở thành 

một trong những thách thức lớn nhất. Hệ thống giao thông, năng lượng và viễn thông hiện 

tại chưa đủ mạnh để hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn, đặc biệt là khi 

nhu cầu tăng cao. Các yếu tố như tình trạng tắc nghẽn giao thông và sự thiếu hụt nguồn 

điện ổn định có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng vận hành của các nhà máy sản xuất. 

Bên cạnh đó, sự chưa đồng bộ trong phát triển cơ sở hạ tầng cũng tạo ra những nút thắt 

khó khăn cho việc thu hút đầu tư từ các tập đoàn lớn. Chỉ khi nào Penang khắc phục được 

những vấn đề này, khu vực này mới có thể thực sự vươn mình trở thành trung tâm sản xuất 

bán dẫn hàng đầu trong khu vực. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ, sự phụ thuộc vào đầu tư nước ngoài đang trở 

thành một yếu tố quyết định đối với sự phát triển của hệ sinh thái bán dẫn tại Penang. Điều 

này không chỉ cung cấp nguồn tài chính cần thiết mà còn giúp khu vực này tiếp cận công 

nghệ tiên tiến và quản lý hiệu quả hơn. Tuy nhiên, sự phụ thuộc này cũng đặt ra những 

thách thức, như rủi ro từ biến động kinh tế toàn cầu và sự bất ổn chính trị ở quốc gia đầu 

tư. Điều này có thể dẫn đến việc các chuỗi cung ứng bị gián đoạn và ảnh hưởng xấu đến 

tính cạnh tranh của ngành bán dẫn tại Penang. Do đó, để có thể phát triển bền vững, Penang 

cần xây dựng chiến lược hấp dẫn ít phụ thuộc vào đầu tư nước ngoài, đồng thời tập trung 

phát triển các doanh nghiệp nội địa vượt trội. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng gia tăng, việc cạnh tranh giữa các trung tâm 

bán dẫn trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Penang, mặc dù có lợi thế về địa lý và chính 

sách hỗ trợ từ chính phủ, nhưng vẫn phải đối mặt với sự hiện diện mạnh mẽ của các quốc 

gia như Singapore và Đài Loan, nơi có hệ sinh thái bán dẫn phát triển bền vững. Các quốc 

gia này không chỉ đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển, mà còn có mạng lưới các 

công ty sản xuất tiên tiến, ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Hơn nữa, báo cáo 

từ các nghiên cứu như Lee Siu Ming (2020) cho thấy rằng sự phân khúc của ngành công 

nghiệp thiết bị y tế tại Penang cũng phản ánh những thách thức trong việc cạnh tranh với 

các trung tâm phát triển khác. Để duy trì vị thế của mình, Penang cần kết hợp chặt chẽ giữa 

các bên liên quan, nhằm tối ưu hóa cơ hội và xử lý thách thức trong ngành. 

3. Kết luận và một vài gợi mở 

Trong bối cảnh phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn tại Penang, việc tiến hành 

phân tích SWOT không chỉ giúp xác định điểm mạnh và điểm yếu mà còn tạo ra cơ hội và 

thách thức cho hệ sinh thái này. Qua đó, có thể thấy rằng các ưu điểm như hạ tầng hiện đại, 

nguồn nhân lực chất lượng và sự hỗ trợ từ chính phủ đóng vai trò then chốt trong việc thu 

hút các nhà đầu tư cũng như củng cố sức cạnh tranh của Penang trên thị trường toàn cầu. 
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Tuy nhiên, sự cạnh tranh gia tăng và rủi ro từ chuỗi cung ứng cần được xem xét kỹ lưỡng. 

Đứng trước những thách thức này, việc đưa ra các chiến lược hiệu quả nhằm tối ưu hóa 

phát triển và khai thác triệt để các cơ hội là điều cần thiết. Việc kết hợp giữa tư duy sáng 

tạo và công nghệ tiên tiến sẽ là chìa khóa để Penang xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn 

bền vững và phát triển lâu dài. 

Phân tích SWOT đã chỉ ra những cơ hội và thách thức nổi bật trong việc xây dựng hệ 

sinh thái bán dẫn tại Penang. Đầu tiên, điểm mạnh của Penang bao gồm cơ sở hạ tầng giao 

thông phát triển và lực lượng lao động dồi dào, giúp thúc đẩy quá trình sản xuất và đổi mới 

công nghệ. Tuy nhiên, những điểm yếu tồn tại, chẳng hạn như sự phụ thuộc vào nguồn vốn 

đầu tư bên ngoài và sự thiếu hụt kỹ năng chuyên môn trong một số lĩnh vực công nghệ cao, 

cần được khắc phục để nâng cao tính cạnh tranh. Bên cạnh đó, các cơ hội từ xu hướng phát 

triển ngành công nghệ toàn cầu và nhu cầu về sản phẩm bán dẫn đang gia tăng hiện nay có 

thể khai thác để thúc đẩy sự phát triển tại địa phương. Ngược lại, các mối đe dọa từ cạnh 

tranh toàn cầu và biến động kinh tế có thể làm giảm khả năng thu hút đầu tư và phát triển 

bền vững của Penang. 

Ngành công nghiệp bán dẫn hiện đang trở thành một yếu tố then chốt trong sự phát 

triển kinh tế và công nghệ của nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Ý nghĩa cho các bên 

liên quan trong lĩnh vực này rất đa dạng và sâu sắc. Các doanh nghiệp, chẳng hạn như Intel 

qua vụ mua lại Tower Corporation, đã thể hiện rõ ràng những động lực chiến lược nhằm 

củng cố năng lực kỹ thuật và mở rộng thị trường (Kangmin Chen, 2024). Điều này không 

chỉ mang lại lợi ích cho các công ty mà còn ảnh hưởng tích cực đến chất lượng sản phẩm, 

thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Đồng thời, 

sự phát triển của các cảng nội địa cũng chỉ ra tầm quan trọng của hạ tầng logistics trong 

việc hỗ trợ ngành công nghiệp bán dẫn. Việc cải thiện cơ sở hạ tầng vận chuyển không 

những giúp tăng cường khả năng cạnh tranh mà còn tạo ra động lực cho sự phát triển bền 

vững trong tương lai (H. Lamsali và cộng sự, 2023). Do đó, việc hiểu rõ các lợi ích và 

thách thức cho các bên liên quan là rất cần thiết để xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp 

bán dẫn vững mạnh tại Penang. 

Để xây dựng một hệ sinh thái vững mạnh trong lĩnh vực bán dẫn, việc tăng cường hợp 

tác giữa các bên liên quan là điều cần thiết. Cụ thể, các cơ sở giáo dục đại học nên phối 

hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để phát triển chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu 

của ngành công nghiệp. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà 

còn thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần hỗ trợ bằng cách 

cung cấp các chính sách ưu đãi thuế và hỗ trợ tài chính cho các startup trong lĩnh vực công 

nghệ, nhằm khuyến khích đầu tư lâu dài. Một hệ sinh thái bền vững không chỉ dựa vào các 

yếu tố kinh tế mà còn cần sự cam kết từ cộng đồng và các tổ chức nghiên cứu để tạo ra môi 

trường đổi mới, giúp Penang trở thành trung tâm phát triển bán dẫn hàng đầu trong khu 

vực. 
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Với những tiềm năng sẵn có, ngành bán dẫn có triển vọng phát triển mạnh mẽ trong 

thập kỷ tới. Sự kết hợp giữa vị thế địa lý thuận lợi, nguồn nhân lực chất lượng cao và nền 

tảng hạ tầng công nghệ hiện đại tạo ra môi trường lý tưởng cho các nhà đầu tư và doanh 

nghiệp trong lĩnh vực này. Đặc biệt, chính phủ Malaysia đã cam kết triển khai nhiều chính 

sách khuyến khích đầu tư vào công nghệ cao, từ đó mở ra các cơ hội hợp tác và phát triển 

đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa những cơ hội này, Penang cần chú ý đến 

việc nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh nghiên 

cứu phát triển. Chỉ khi đáp ứng được những thách thức này, ngành bán dẫn mới có thể củng 

cố vị thế của mình và phát triển bền vững trong tương lai. 
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SẢN XUẤT CHIP BÁN DẪN Ở  MỘT SỐ NƯỚC ASEAN: THỰC TRẠNG, 

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ TRIỂN VỌNG 

TS. Lại Lâm Anh 

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới 

Tóm tắt: 

Bài viết trọng tâm vào nghiên cứu thực trạng sản xuất chip bán dẫn ở một số quốc 

gia ASEAN. Từ đó, chỉ ra những khó khăn trở ngại trong việc sản xuất chip bán dẫn 

và triển vọng phát triển chip bán dẫn ở ASEAN. 

Từ khoá: Chip bán dẫn, ASEAN, cạnh tranh, khoa học, công nghệ. 

1. Bối cảnh thế giới với sản xuất chip bán dẫn ở ASEAN 

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm có 10 quốc gia thành viên chính 

thức là Brunei, Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, 

Thái Lan, Việt Nam và 2 quốc gia giữ vai trò quan sát viên là Đông Timor và Papua New 

Guinea. Đây là các quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh, nếu coi ASEAN là một thực thể 

duy nhất thì thực thể này sẽ xếp hạng 5 trong số các nền kinh tế lớn nhất thế giới theo GDP 

thực tế, sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức. Dự kiến đến năm 2030, thực thể này có thể 

vươn lên thứ 4 thế giới. 

Các quốc gia ASEAN nằm ở khu vực giao thoa giữa Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương. Đây là khu vực chính của cuộc cạnh tranh địa chiến lược lớn nhất thế kỷ 21 giữa 

hai siêu cường là Mỹ và Trung Quốc. Chính vì thế mà các nước ASEAN không chỉ là tâm 

điểm phát triển kinh tế của thế giới mà còn là nơi để các nước lớn lôi kéo về phe mình và 

gây ảnh hưởng để kiềm chế đối thủ của mình. 

Với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư hiện nay thì việc cạnh 

tranh nước lớn trong bối cảnh hiện nay sẽ trọng tâm vào cạnh tranh về công nghệ cao mà 

trong đó là Chip bán dẫn. Trong xã hội hiện đại, Chip bán dẫn thường được sử dụng rộng 

rãi cả trong quân sự lẫn dân sự, từ điện thoại thông minh, máy vi tính, xe điện, mạng 

internet, trí tuệ nhân tạo cho đến hệ thống tên lửa, máy bay, xe tăng hay tàu chiến và nhiều 

thứ khác. 

Với sự biến động của thế giới trong khoảng hơn mười năm trở lại đây đã làm cho 

việc làm chủ trong sản xuất chip ngày nay càng trở lên quan trọng hơn bao giờ hết. Những 

biến động lớn trong những năm gần đây phải kể đến:  

- Hậu khủng hoảng kinh tế thế giới 2008 là thời kỳ khủng hoảng nợ công châu Âu 

bắt đầu từ 2010 ở Hy Lạp và đỉnh điểm là 2/6/2012 Chính phủ Romania là chính phủ thứ 

sáu ở châu Âu sụp đổ do khủng hoảng nợ (Tài chính, 2022).  

- Cuộc cách mạng Maidan ở Ukraine năm 2014. Cuộc khủng hoảng này là hậu quả 

của quá trình diễn biến chính trị ở Ukraine từ thân Nga chuyển sang thân châu Âu. Cuộc 
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cách mạng Maidan là nguyên nhân dẫn tới việc Nga thu hồi bán đảo Crimea (Krum). Cuộc 

cách mạng Maidam đã làm cho mâu thuẫn giữa Nga và Ukraine ngày càng sâu sắc. Đỉnh 

điểm là ngày 24/2/2022, Nga tuyên bố thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, 

xung đột lại bùng phát và cho tới nay (2024) vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Cuộc xung đột 

Nga - Ukraine xảy ra vào thời điểm thế giới vừa trải qua hai năm điêu đứng vì COVID-19 

và đang kỳ vọng vào giai đoạn phục hồi hậu COVID-19. Xung đột Nga - Ukraine càng kéo 

dài thì càng gây ra những tác động đa tầng trên phạm vi toàn cầu, nhất là trong lĩnh vực 

năng lượng, lương thực và tài chính. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (2022), xung 

đột có tác động làm suy giảm thương mại thế giới sẽ giảm, làm giảm GDP toàn cầu và 

GDP của các nước thu nhập thấp (WB, 2022). 

- Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc bắt đầu nổ ra vào năm 2018 dưới dưới 

thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc 

bắt đầu từ việc xung đột thương mại ngày càng leo thang dẫn đến nhiều đợt áp đặt thuế 

quan lên hàng hóa của nhau từ công nghệ, ô tô, năng lượng, hoá chất, lĩnh vực chăm sóc 

sức khỏe, nông nghiệp đến hàng tiêu dùng... dẫn dần leo thang sang các lĩnh vực như công 

nghệ, tài chính và đầu tư. (Heijmans, 2021). Cho tới nay, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ 

- Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. 

- Khủng hoảng COVID-19. Đại dịch COVID-19 bắt đầu nổ ra vào tháng 12/2019 

tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, sau đó lan rộng trên toàn thế giới. Đại dịch đã dẫn tới 

hàng trăm triệu người nhiễm và hàng triệu người người tử vong do dịch bệnh COVID-19. 

Đại dịch đã buộc các nước phải áp dụng các biện pháp cách ly xã hội trong một thời gian 

dài dẫn tới đứt gãy các chuỗi cung ứng, sản xuất bị đình trệ, đẩy thế giới rơi vào cuộc 

khủng hoảng. 

- Sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ lần thứ tư đã trở thành 

động lực thúc đẩy thế giới thay đổi. Từ sau khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 tới nay, 

dưới sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, các nước trên 

thế giới đều tích cực chuyển đổi mô hình phát triển của mình từ kinh tế nâu sang kinh tế 

tri thức, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn,…  

- Bên cạnh những bối cảnh nổi bật trên thì trong những năm gần đây thế giới còn 

chịu ảnh hưởng bởi các vấn đề khác như xung đột Israel - Hamas (năm 2023), căng thẳng 

ở biển Đông và quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan,… 

Tất cả những biến động trên đã trở thành động lực quan trọng để các nước trên thế 

giới nói chung và các quốc gia ASEAN nói riêng quan tâm, đầu tư, nghiên cứu và phát 

triển (R&D) nhiều hơn vào lĩnh vực công nghệ cao - chíp bán dẫn - để nâng cao năng lực 

cạnh tranh của mình và vươn lên trở thanh các quốc gia làm chủ được lĩn vực khoa học 

công nghệ cao hàng đầu thế giới. 
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2. Thực trạng sản xuất Chip bán dẫn ở ASEAN 

Ngành công nghiệp sản xuất chip bán dẫn là một trong những ngành chiến lược nhất 

của nền kinh tế thế giới. Các quốc gia ASEAN là những nước có nhiều lợi thế trong việc 

thu hút đầu tư và phát triển ngành công nghiệp chất lượng cao hàng đầu thế giới này.  

Chip bán dẫn là trung tâm của cuộc cách mạng công nghệ thông tin, cung cấp khả 

năng xử lý thông tin cho mọi thứ từ điện thoại thông minh và máy tính xách tay đến xe tự 

lái và Internet vạn vật (IoT).  

Sản xuất chip bán dẫn ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế khi mà 

thế giới có nhiều tiến bộ về trí tuệ nhân tạo và nhu cầu đổi mới công nghệ, cho phép toàn 

bộ ngành công nghiệp vi điện tử sản xuất các sản phẩm nhanh hơn và mạnh hơn. Theo 

Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn - SIA (Semiconductor Industry Association), doanh thu của 

ngành bán dẫn toàn cầu đã đạt 526,8 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến sẽ đạt hơn 1.000 tỷ 

USD vào năm 2030 (Ngọc Diệp, 2024).  

Gần đây, các nước ASEAN đã nổi lên như một thế lực mạnh mẽ trong hệ sinh thái 

chip bán dẫn toàn cầu, được thúc đẩy bởi sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ, lực lượng lao 

động lành nghề và môi trường kinh doanh thuận lợi. Nhiều quốc gia ASEAN đã thực hiện 

các chính sách và sáng kiến để hỗ trợ tốt hơn cho sự tăng trưởng của khu vực và củng cố 

hệ sinh thái bán dẫn của mình. Nhiều quốc gia ASEAN đã vươn lên trở thành một trong 

những nước xuất khẩu chip bán dẫn hàng đầu châu Á như Singapore, Malaysia, Việt Nam, 

Thái Lan, Philippin (xem Bảng 1). 

Bảng 1: Danh sách 10 nước đứng đầu về xuất khẩu chip bán dẫn  

ở châu Á năm 2022 

STT Tên nước 
Giá trị xuất khẩu 

(nghìn USD) 

1 Trung Quốc  65.880.033 

2 Hồng Kông 17.869.585 

3 Singapore 13.127.211 

4 Malaysia 9.343.978 

5 Nhật Bản 9.275.947 

6 Việt Nam 6.715.100 

7 Đài Loan 5.757.983 

8 Hàn Quốc 4.583.602 

9 Thái Lan 3.415.329 

10 Philippines 1.711.387 

Nguồn: Statista (2023) 
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Nguồn: DIGITIMES (Alex Chen, Taipei, 2022)  

Hình 1: Một số công ty chip bán dẫn ở khu vực ASEAN 

Chip bán dẫn ở ASEAN được cung cấp sử dụng trong các lĩnh vực sau: 

- Chíp được sử dụng trong các thiết bị điện tử tiêu dùng và công nghiệp: Chip được 

dùng trong các thiết bị điện tử tiêu dùng bao gồm tivi và điện thoại di động,… Chip sử 

dụng trong các thiết bị công nghiệp được sử dụng rộng rãi và trải dài theo chiều dài của 

các nhà máy sản xuất, trong các thiết bị công nghiệp tự động hoá hoặc bán tự động,… trực 

tiếp tham gia vào sản xuất hàng hoá và cung ứng dịch vụ. 

- Chip được dùng trong các cơ sở hạ tầng viễn thông: Đây là tập hợp nhiều thiết bị 

truyền thông, tiêu chuẩn kết nối và giải pháp kết nối hoạt động cùng nhau để cung cấp 

mạng có dây cũng như không dây cho người dùng. 

- Chip được sử dụng trong các máy chủ, trung tâm dữ liệu và lưu trữ: Đây là hệ 

thống chip được dùng để điều khiển hệ thống tích hợp cung cấp tài nguyên, dịch vụ dữ liệu 

và hệ thống viễn thông và lưu trữ. 

- Chip sử dụng trong ngày công nghiệp ô tô: Là các loại chip dùng trong lĩnh vực 

liên quan đến sản xuất, bán buôn, bán lẻ và bảo dưỡng xe cơ giới. 
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Hình 2: Số liệu về đầu tư và số giao dịc h theo quý từ 2020 đến hết quý 2 năm 2023 

 

 

Nguồn: Rim Chaaban & Gareth Waldeck, (2023) 

Từ 2020 tới nay, các nhà đầu tư có trụ sở tại ASEAN đã đầu tư 18,3 tỷ USD vào 

ngành công nghiệp bán dẫn, với quy mô giao dịch trung bình là 124 triệu USD (xem Hình 

2). Các nhà đầu tư có trụ sở tại ASEAN đã thực hiện 76% khoản đầu tư vào các công ty 

nước ngoài như Đức (5,3 tỷ đô la), Trung Quốc (4,4 tỷ đô la) và Malaysia (4,2 tỷ đô la), 

đu tư vào Hoa Kỳ (3,1 tỷ đô la) chiếm 17% tổng số đầu tư, 7% còn lại là vào Mexico, 

Singapore và các nước khác (Rim Chaaban & Gareth Waldeck, 2023) 

3. Những vấn đề đặt ra trong sản xuất chip bán dẫn ở ASEAN 

- Vấn đề về chi phí: Chip bán dẫn là một lĩnh vực sử dụng nhiều công nghệ và thâm 

dụng vốn cao nên đòi hỏi phải có chi phí rất lớn mới có thể đầu tư nghiên cứu phát triển 

được. Bên cạnh đó thì việc xây dựng một nhà máy sản xuất chip sẽ có chi phí khổng lồ lên 

tới nhiều tỷ USD. Đây là một rào cản lớn đối với các quốc gia ASEAN khi mà phần lớn 

các quốc gia này là những nước đang phát triển, luôn thiếu vốn để đầu tư. 

- Vấn đề về nguồn nhân lực: Nhân lực cho sản xuất chip bán dẫn là nhân lực chất 

lượng cao. Việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành chip bán dẫn tốn nhiều thời 

gian, không phải “một sớm một chiều” là được.  

- Vấn đề về chính trị, an ninh, quốc phòng: Phát triển và sản xuất chip bán dẫn là 

một vấn đề rất nhạy cảm, đặc biệt là với chip cao cấp vì các con chip này có thể được sử 

dụng trong sản xuất vũ khí, khí tài quân sự. Đây là các lĩnh vực có tác động lớn tới an ninh 

quốc gia và chủ quyền công nghệ. Bên cạnh đó thì chip bán dẫn hiện nay đã và đang được 
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Mỹ “vũ khí hoá” nhằm kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc. Do đó, vấn đề chính trị 

cũng là một rào cản lớn trong phát triển công nghệ chip bán dẫn. 

- Vấn đề về thương mại hóa chip bán dẫn: Để nghiên cứu tạo ra được chip bán dẫn 

đã khó nhưng để thương mại hoá được lại còn khó hơn bởi muốn bán được các con chip 

chất lượng cao thì giá thành sản xuất phải phù hợp với người tiêu dùng. Người tiêu dùng 

chỉ có thể đầu tư mua các con chip để lắp vào các thiết bị của mình khi giá bán của nó phù 

hợp với chi phí và lợi ích của người mua.  

- Vấn đề về địa chiến lược: Hiện nay, các cơ sở sản xuất, hay nhà máy sản xuất chip 

phần lớn được đặt tại Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và Trung Quốc, 

nơi hầu hết các công ty thiết kế và chế tạo đang đặt trụ sở chính. Do đó, để kéo các công 

ty này về khu vực ASEAN cũng không phải là việc đơn giản vì chip là mặt hàng công nghệ 

chiến lược của họ nên họ cũng không dễ gì chuyển nó sang các quốc gia khác. 

- Các nước ASEAN hiện nay chủ yếu tham gia vào công đoạn có giá trị gia tăng 

thấp trong lĩnh vực sản xuất chip bán dẫn như lắp ráp, kiểm tra, đóng gói do bị hạn chế về 

trình độ và công nghệ. Việc tham gia vào các phân khúc lớn hơn trong sản xuất chip là rất 

khó. 

4. Triển vọng sản xuất chip bán dẫn ở ASEAN 

Triển vọng phát triển của ngành công nghiệp chip bán dẫn đối với các nước ASEAN 

là hiện hữu và đầy tiềm năng phát triển. Nguyên nhân chủ yếu là do: 

- Thứ nhất, nhu cầu về chất bán dẫn trên thế giới ngày một gia tăng: Khi công nghệ 

kỹ thuật số tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên khắp các ngành, nhu cầu về chất bán dẫn dự 

kiến sẽ tăng, thúc đẩy đầu tư ngày càng tăng vào ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu và 

đặc biệt là ở khu vực ASEAN, với thị trường lớn và đang phát triển cho các sản phẩm và 

dịch vụ kỹ thuật số.  

- Thứ hai, tham vọng của chính phủ đã tạo điều kiện cho đầu tư vào R&D trong lĩnh 

vực sản xuất chip bán dẫn ngày càng tăng: Nhiều quốc gia ASEAN đang đầu tư mạnh vào 

R&D để hỗ trợ tăng trưởng ngành công nghiệp bán dẫn. Các lĩnh vực đầu tư trọng tâm bao 

gồm trí tuệ nhân tạo (AI), máy học và 5G - tất cả đều là động lực thúc đẩy đổi mới và tăng 

trưởng của ngành công nghiệp bán dẫn. 

- Thứ ba, sự xuất hiện của các ứng dụng mới đòi hỏi phải có những con chip mạnh 

hơn: Các ứng dụng mới như xe tự hành dự kiến sẽ làm tăng nhu cầu về chất bán dẫn trong 

những năm tới, tạo ra cơ hội mới cho các công ty bán dẫn ASEAN, đặc biệt là những công 

ty có chuyên môn trong các lĩnh vực như công nghệ cảm biến và truyền thông không dây 

như ASM International và Qualcomm. 

- Thứ tư, sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI) hứa hẹn những cơ hội kinh doanh to 

lớn và tiềm năng tăng trưởng cho ngành công nghiệp bán dẫn.  
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Kết luận 

Chip bán dẫn là một lĩnh vực công nghệ cao nên việc sản xuất và phát triển nó đòi 

hỏi phải có trình độ cao, có nguồn vốn lớn, sở hữu nhiều công nghệ hiện đại, có sự tham 

gia của nhiều bên,… Bên cạnh đó thì việc thương mại hoá được các sản phẩm chip bán dẫn 

mà mình tạo ra mới là yếu tố quyết định để thành công. Thời gian vừa qua, các quốc gia 

ASEAN đều đẩy mạnh thu hút và đầu tư lớn vào lĩnh vực sản xuất chip bán dẫn. Tuy nhiên, 

các quốc gia ASEAN là khu vực có trình độ phát triển không đồng đều nên việc đầu tư vào 

nghiên cứu và phát triển chip bán dẫn cũng chỉ diễn ra ở một số quốc gia như Singapore, 

Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines. Phát triển chip bán dẫn ở các quốc gia 

ASEAN cũng đã đạt được một số thành tự nhất định về quy mô đầu tư, giá trị xuất khẩu, 

thu hút doanh nghiệp công nghệ cao,… Bên cạnh những thành công thì sx chip ở các quốc 

gia ASEAN cũng gặp không ít trở ngại về chi phi, nguồn nhân lực, trình độ công nghệ, địa 

chính trị và nhiều vấn đề khác. Tuy gặp nhiều khó khăn như triển vọng sản xuất chip bán 

dẫn ở các quốc gia ASEAN là lớn và có nhiều cơ sở để dự báo thành công. 
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TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP BÁN DẪN  

CỦA BẮC GIANG 

TS. Chu Phương Quỳnh 

ThS. Nguyễn Thị Hiền 

 ThS.Lê Thị Thu Hương 

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới 

1. Vài nét về công nghiệp bán dẫn của Việt Nam 

Công nghiệp bán dẫn là hạt nhân của ngành công nghiệp điện tử, là một trong những 

ngành công nghiệp quan trọng có giá trị cao và đóng vai trò trung tâm trong cuộc cách 

mạng công nghệ hiện đại. Từ năm 2001 đến năm 2021, ngành công nghiệp bán dẫn toàn 

cầu đã tăng 14% mỗi năm, đạt doanh thu gần 600 tỷ USD tính đến năm 2023. Ngành bán 

dẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đạt đến 1.000 tỷ USD vào năm 2030 

(Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, 2024). Hiện tại, các trung tâm quan trọng của 

ngành CNBD toàn cầu được đặt tại Đài Loan, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc 

(Trần Vũ Mạnh, 2024). Trong bối cảnh xu hướng của chuỗi giá trị bán dẫn đang dần dịch 

chuyển sang các nước Đông Nam Á, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các 

nhà sản xuất bán dẫn quốc tế, như: Samsung, Intel và LG để thiết lập các cơ sở sản xuất và 

nghiên cứu. Cùng với chính sách hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ, vị thế của Việt Nam trong 

ngành CNBD toàn cầu đang dần được cải thiện và phát triển. Thủ tướng Phạm Minh Chính 

đã khẳng định “chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng 

đầu để phát triển của mọi quốc gia và Việt Nam. Trong đó, ngành công nghiệp bán dẫn có 

vai trò quan trọng trong chuyển đổi số; là nền tảng của 3 chuyển đổi mang tính cách mạng 

là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi thông minh”. 

Tính đến tháng 5.2023, Việt Nam đã chiếm hơn 10% số lượng chip nhập khẩu của 

Mỹ trên toàn thế giới trong 7 tháng liên tiếp và đứng thứ 3 châu Á, sau Đài Loan và 

Malaysia trong xuất khẩu chip bán dẫn vào Mỹ. Tuy nhiên, Việt Nam tham gia chủ yếu ở 

công đoạn 3, đó là khâu kiểm tra, đóng gói thành phẩm (Vũ Đức Anh, 2023). Tức là các 

con chip sẽ được sản xuất từ các nước khác, sau đó đưa về Việt Nam lắp ráp vào các thiết 

bị, kiểm tra, chạy thử và đóng gói sản phẩm. Trong 3 công đoạn của chuỗi cung ứng ngành 

CNBD là thiết kế, chế tạo và kiểm tra, đóng gói, thì Việt Nam đang tham gia ở công đoạn 

có giá trị gia tăng thấp nhất.  

Trong bối cảnh các tập đoàn, công ty lớn trong ngành bán dẫn đang có xu hướng 

chuyển dịch công nghệ đến những thị trường mới giàu tiềm năng, Việt Nam dần trở thành 

điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư lớn. Cụ thể, Việt Nam là một trong số ít quốc gia mà 

Mỹ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn 

(Báo Điện từ Đảng Cổng sản Việt Nam, 2024). Bên cạnh lợi thế nằm trên một trong những 

tuyến giao thông hàng hải quan trọng, nhộn nhịp nhất thế giới, Việt Nam có trữ lượng đất 

hiếm - nguyên liệu quan trọng sản xuất chất bán dẫn cho các ngành công nghiệp cao - lớn 
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thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Việt Nam cần tận dụng triệt để lợi thế này để đưa ra 

các điều khoản với các đối tác như phải đặt nhà máy sản xuất tại Việt Nam, ưu tiên chuyển 

giao công nghệ, ưu tiên nhập khẩu từ các doanh nghiệp trong nước. 

2. Tiềm năng và thách thức phát triển ngành công nghiệp bán dẫn ở tỉnh Bắc 

Giang 

2.1. Tiềm năng phát triển 

Bắc Giang là tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đứng đầu cả nước, đạt 

13,45% (gấp gần 2,5 lần bình quân chung cả nước). Bắc Giang nhiều năm nằm trong top 

10 địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cao nhất cả nước, riêng năm 2023 Bắc 

Giang đứng thứ 4 cả nước và thu hút FDI và đứng thứ 2 cả nước sau Quảng Ninh nếu chỉ 

tính vốn FDI cấp mới (không bao gồm vốn điều chỉnh tăng) (Văn Anh, 2023). Do đó, Bắc 

Giang là nơi tập trung sản xuất của nhiều tập đoàn công nghiệp điện tử lớn trên thế giới và 

gần đây đã thu hút một số tập đoàn công nghiệp bán dẫn lớn. Đến năm 2030, Bắc Giang 

đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm quan trọng phát triển sản xuất công 

nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo của vùng và cả nước. Đây là mục tiêu khả thi và trong tầm 

với, bởi vì Bắc Giang có những tiềm năng lớn để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.  

a. Chính quyền năng động và hiệu quả  

Bắc Giang luôn nằm trong danh sách các tỉnh dẫn đầu cả nước về bộ máy hành 

chính minh bạch và hiệu quả. Cụ thể, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 

đứng thứ 2 cả nước; chỉ số chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp đứng 

đầu cả nước, chỉ số cải cách hành chính (Par Index) đứng thứ 4 cả nước; Chỉ số Hiệu quả 

quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp thứ 10 cả nước; chỉ số về chuyển đổi số 

đứng thứ 9 cả nước, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đứng thứ 3 cả nước (Cổng thông tin 

điện tử tỉnh Bắc Giang, 2024). Trong bốn năm liên tiếp từ 2020 - 2023, Bắc Giang đứng 

đầu cả nước về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. 

Kết quả nêu trên đã cho thấy các doanh nghiệp đánh giá cao đối với môi trường đầu 

tư cũng như sự năng động của chính quyền địa phương. Do đó, tỉnh Bắc Giang rất có sức 

hút với các “ông lớn” công nghệ như Hana Micron, Sumimoto, Samsung, Si Flex, Foxconn, 

Luxshare, JA Solar… Trong đó, có 2 doanh nghiệp lớn nhất có ngành nghề sản xuất về 

chất bán dẫn và đạt doanh thu gần 18.000 tỷ đồng là Si Flex Việt Nam đạt 11.602 tỉ đồng 

(chiếm 64,6%) và Hana Micron Vina đạt 6.326 tỉ đồng (chiếm 35,22%) (Trần Tuấn, 2024). 

Đây đều là những doanh nghiệp 100% vốn của Hàn Quốc - quốc gia đứng thứ nhất về số 

dự án đầu tư vào tỉnh Bắc Giang, đồng thời Hana Micron Vina là dự án sản xuất chất bán 

dẫn đầu tiên tại miền Bắc nước ta. Điều đó khẳng định mối quan hệ hợp tác, đầu tư giữa 

doanh nghiệp Hàn Quốc và Bắc Giang ngày càng mở rộng và mạnh mẽ. Cộng đồng doanh 

nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao lãnh đạo tỉnh Bắc Giang trong việc đổi mới, cải cách và 

hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo thuận lợi nhất để nhà đầu tư vào địa bàn. Nhận diện được 
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tiềm năng to lớn của các nhà đầu tư Hàn Quốc, Bắc Giang đã có những hỗ trợ dành riêng 

như doanh nghiệp Hàn Quốc như thành lập Tổ hỗ trợ đầu tư Hàn Quốc - Korea Desk (Trung 

tâm xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp Bắc giang, 2022), khu nhà ở cho chuyên 

gia, lao động Hàn Quốc, thậm chí tỉnh đã có chủ trương xây dựng một khu công nghiệp 

dành riêng cho các doanh nghiệp Hàn Quốc (Đồng Thuý, 2022).  

b. Cơ sở hạ tầng thuận tiện 

Bắc Giang có vị trí địa lý thuận lợi, quy tụ cả 5 tuyến quốc lộ lớn để kết nối Bắc 

Giang theo tất cả các hướng và nằm trên Hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng 

Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Trong những năm qua, Bắc Giang tập trung phát 

triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông giữa các vùng rất đồng bộ và hiện đại, đặc biệt 

là hạ tầng các khu công nghiệp (KCN). Hiện nay, tỉnh Bắc Giang có 9 KCN, với tổng diện 

tích quy hoạch 2.238,7 ha và tỉnh tiếp tục giải phóng mặt bằng KCN để tạo quỹ đất sạch, 

riêng năm 2023 đã giải phóng 365ha mặt bằng sạch đất công nghiệp (Cổng thông tin điện 

tử tỉnh Bắc Giang, 2024). Năm 2023, tỉnh đã hoàn thành nhiều dự án giao thông nhằm đáp 

ứng nhu cầu lưu thông rất lớn của các khu công nghiệp. Tiêu biểu là dự án cầu Như Nguyệt 

(giai đoạn 2) được xây hoàn toàn bằng ngân sách địa phương. Cầu Như Nguyệt (giai đoạn 

1) chí có 2 làn xe đã được mở rộng thành 6 làn xe, tháo gỡ nút thắt về giao thông của con 

đường cao tốc dài 160km kết nối Hà Nội - Bắc Ninh - Bắc Giang - Lạng Sơn. Trong năm 

2024, Bắc Giang sẽ triển khai một số dự án giao thông quan trọng, tiêu biểu là công trình 

cầu dây văng Đồng Việt nối tỉnh Bắc Giang với Hải Dương trị giá 1400 tỷ đồng. Ngoài ra 

Bắc Giang và Quảng Ninh cùng phối hợp thực hiện 2 dự án kết nối 2 tỉnh để rút ngắn 

khoảng cách từ Bắc Giang đi ra cảng biển, sân bay: tuyến đường nối từ Quốc lộ 279 từ tỉnh 

Quảng Ninh đến Tỉnh lộ 291 tỉnh Bắc Giang và tuyến đường nối từ tỉnh lộ 327 thuộc tỉnh 

Quảng Ninh và tỉnh lộ 293, thuộc tỉnh Bắc Giang. Cơ sở hạ tầng phát triển đóng vai trò 

then chốt trong việc kết nối sản xuất với tiêu thụ, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, phát triển 

logistics, từ đó thu hút vốn đầu từ nước ngoài để phát triển các ngành công nghiệp địa 

phương. 

c. Nhiều ưu đãi đối với các doanh nghiệp nước ngoài 

Bên cạnh những ưu đãi về thuế theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP, Bắc Giang đã 

chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 

nước ngoài như tổ chức gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, rà soát lại các quy định 

của tỉnh không còn phù hợp với bối cảnh thực tế để kiến nghị sửa đổi, đơn giản các thủ tục 

hành chính và đưa ra một lộ trình chuẩn từ các bước triển khai dự án đầu tư đến việc mở 

rộng dự án sau này. Đặc biệt, Tỉnh thành lập các tổ công tác đặc biệt gồm đại diện lãnh đạo 

các sở, ban, ngành từ các địa phương nơi doanh nghiệp đó dự kiến đầu tư với nhiệm vụ 

chính là hỗ trợ các doanh nghiệp ngay từ khi doanh nghiệp có mong muốn đầu tư vào Bắc 

Giang. Tổ công tác sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp về thủ tục hành chính, giải quyết các vướng 

mắc, thậm chí là bố trí xe chở lãnh đạo doanh nghiệp đi khảo sát mặt bằng. Bên cạnh đó, 
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lãnh đạo tỉnh công bố 5 đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, lắng nghe và đối thoại với 

doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt tình hình thực tế, từ đó có hướng tháo gỡ (Nguyễn Thắng, 

2020). Tất cả những nỗ lực trên đã phản ánh sự quyết tâm bứt phá của tỉnh trong thu hút tư 

từ các đối tác chiến lược, lâu dài.  

2.2. Một số thách thức 

Việc đầu tư và phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại tỉnh Bắc Giang không chỉ 

mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp và địa phương, mà còn đóng góp tích cực vào sự 

phát triển bền vững nền kinh tế-xã hội Việt Nam trong tương lai. Tuy nhiên, bên cạnh 

những tiềm năng, cơ hội phát triển, Bắc Giang cũng phải đối mặt với một số thách thức để 

có thể phát triển ngành công nghiệp bán dẫn một cách hiệu quả và phù hợp hơn.  

Một là, tỉnh có nguồn lao động lớn nhưng chủ yếu là lao động phổ thông, việc tuyển 

dụng nguồn nhân lực chất lượng cao còn khó khăn ...Tổng số lao động làm việc trong các 

doanh nghiệp ngành công nghiệp bán dẫn của tỉnh Bắc Giang hiện nay là 8.074 lao động; 

trong đó 175 chuyên gia là người lao động nước ngoài, số lao động có trình độ đại học 707 

lao động, trình độ cao đẳng là 775 lao động, trình độ trung cấp, sơ cấp là 74 lao động và 

6.343 (chiếm 79%) lao động phổ thông (Trần Tuấn, 2024). Trong khi đó, nguồn nhân lực 

được đào tạo bài bản, chuyên sâu về lĩnh vực bán dẫn chưa nhiều. Sự thiếu hụt nhân tài có 

kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến 

là một rào cản đối với sự phát triển của công nghiệp bán dẫn. Với số lượng các doanh 

nghiệp đang tăng lên, nhu cầu nguồn nhân lực cho tất cả các giai đoạn trong ngành công 

nghiệp bán dẫn và các ngành phụ trợ đang thay đổi nhanh chóng, trong khi thực tế chưa 

đáp ứng được yêu cầu. Theo số liệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Giang, trong quý 

I/2024, 25 doanh nghiệp đăng ký tuyển lao động cần khoảng 30.000-35.000 chỉ tiêu, trong 

đó, 70% chỉ tiêu tuyển dụng tập trung vào lĩnh vực điện, điện tử, chip bán dẫn. 

Hai là, hạn chế về cơ sở hạ tầng và logistics. Mặc dù đã có những nỗ lực cải thiện, 

cải tạo và xây dựng mới các tuyến đường bộ, đường sắt nhưng cơ sở hạ tầng giao thông 

trong tỉnh vẫn còn thiếu sự kết nối và đồng bộ. Các tuyến đường bộ chật hẹp, quá tải, đặc 

biệt là ở các đô thị lớn và các tuyến kết nối trọng yếu giữa các vùng miền, gây cản trở lưu 

thông và tăng chi phí vận chuyển. Trong khi đó, là một tỉnh thuộc vùng trung du và miền 

núi, Bắc Giang chưa có hệ thống sân bay, cảng biển nên cũng ảnh hưởng rất lớn đến quá 

trình lưu thông và vận chuyển, chưa hỗ trợ được nhiều cho ngành công nghiệp bán dẫn. 

Cùng với đó, hạ tầng các khu công nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, cần tiếp 

tục được quan tâm đầu tư. Hạ tầng đô thị cần được quan tâm sắp xếp và xây dựng bảo đảm 

phù hợp với xu thế phát triển trong tình hình mới.  

Ba là, công nghệ và quản lý logistics còn lạc hậu. Công nghệ và hệ thống quản lý 

trong lĩnh vực logistics ở Việt Nam nói chung và ở Bắc Giang nói riêng còn nhiều hạn chế, 

đặc biệt là ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp này thường sử dụng các 

phương pháp thủ công, truyền thống trong quản lý và vận hành, dẫn đến hiệu quả thấp, chi 
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phí cao và thiếu tính linh hoạt. Việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý chuỗi cung 

ứng, vận tải và kho bãi còn hạn chế, làm giảm hiệu quả hoạt động và tăng chi phí. Bên 

cạnh đó, kỹ năng và chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực logistics còn thiếu và yếu 

về kỹ năng quản lý, vận hành hiện đại, đặc biệt là trong việc áp dụng công nghệ mới và 

quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu. Phần lớn nhân lực logistics hiện nay chưa được đào tạo 

bài bản về chuyển đổi số và thiếu kiến thức, kỹ năng về các công nghệ mới, như: trí tuệ 

nhân tạo (AI), học máy (ML), dữ liệu lớn (big data),... 

Bốn là, thách thức về công nghệ là không nhỏ. Sự phức tạp ngày càng tăng của công 

nghệ bán dẫn đòi hỏi sự đầu tư lớn vào nghiên cứu và phát triển để duy trì sự cạnh tranh. 

Năng lực R&D cũng như tiếp cận công nghệ tiên tiến vẫn còn những hạn chế. Các công ty 

thường gặp khó khăn trong việc đàm phán quyền sử dụng công nghệ do chi phí cao và các 

yêu cầu pháp lý phức tạp. Ngoài ra, sự chậm trễ trong việc cập nhật công nghệ mới cũng 

ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghệ trên thị trường trong 

nước và quốc tế. 

Năm là, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bắc Giang trong nhóm đứng đầu cả nước 

nhưng chủ yếu là đến từ khối ngoại (tức là doanh nghiệp FDI), còn Bắc Giang chưa có 

công nghiệp chủ lực, chưa doanh nghiệp trong nước vẫn mờ nhạt. Bắc Giang chưa có ngành 

công nghiệp chủ lực đóng vai trò dẫn dắt, chưa tận dụng được việc chuyển giao công nghệ 

khoa học, trình độ quản trị từ doanh nghiệp FDI cho doanh nghiệp trong nước. Đây cũng 

là một thách thức không nhỏ cho sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn của tỉnh. 

Sáu là, năng lực các cơ sở giáo dục đại học, đào tạo giảng viên, đầu tư cơ sở vật 

chất còn hạn chế dẫn đến các hoạt động nghiên cứu phát triển trong ngành công nghiệp bán 

dẫn chưa thực sự hiệu quả. Bên cạnh đó, sự hợp tác giữa tỉnh với các trường đại học, viện 

nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh còn có sự 

bất cập và thiếu chặt chẽ. Đến nay, tỉnh cũng đã triển khai ký kết một số thỏa thuận hợp 

tác nhưng mới ở giai đoạn ban đầu như ký kết hợp tác giữa Công ty TNHH Hana Micron 

Vina với Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn và Trường Cao đẳng kỹ thuật công 

nghiệp Bắc Giang về đào tạo nhân lực bán dẫn phân khúc OSAT; Trường Đại học Kỹ thuật 

Công nghiệp Hà Nội ký thỏa thuận hợp tác với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp 

Bắc Giang về hỗ trợ đào tạo nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn. 

 

3. Một số hàm ý cho Bắc Giang 

Để phát huy tiềm năng, lợi thế cũng như hạn chế những thách thức nhằm thúc đẩy 

ngành công nghiệp bán dẫn tại tỉnh, Bắc Giang cần lưu tâm một số vấn đề sau: 

Thứ nhất, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn lao động của tỉnh trong ngành công 

nghiệp nói chung và ngành bán dẫn nói riêng thông qua các chương trình giáo dục, đào tạo 

chuyên sâu và liên kết đào tạo giữa các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục. Trong đó, tập 
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trung đào tạo lao động có tay nghề, kỹ thuật, chất lượng cao, có chuyên môn sâu về công 

nghiệp bán dẫn. Đồng thời, thường xuyên rà soát nắm rõ nhu cầu đào tạo, sử dụng lao động 

có chuyên môn kỹ thuật của các doanh nghiệp, đặc biệt nhu cầu đào tạo của ngành công 

nghiệp bán dẫn và AI, bao gồm kỹ năng cần thiết và xu hướng phát triển trong ngành. xác 

định việc đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực cần phải đi trước một bước; đào tạo bổ sung, 

đào tạo lại là nhiệm vụ cần chú trọng bên cạnh đào tạo mới. Ngoài ra, tổ chức đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng cho những người lao động đã có các kỹ năng cơ bản để 

kịp thời tham gia vào các vị trí việc làm trong chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn là 

một cách hiệu quả để bổ sung nguồn nhân lực thiếu hụt trong giai đoạn hiện nay. 

Thứ hai, tăng cường các cơ chế, chính sách phù hợp, cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh để thu hút nguồn đầu tư chất lượng phát triển công nghiệp bán dẫn, đặc biệt là 

dự án có vai trò trọng yếu trong chuỗi cung ứng về vi mạch bán dẫn toàn cầu.  Ưu tiên thu 

hút đầu tư có chọn lọc các ngành nghề, dự án có công nghệ hiện đại và giá trị gia tăng cao, 

hàm lượng tri thức cao, thân thiện với môi trường; khuyến khích các dự án chuyển dần từ 

gia công sang sản xuất, sử dụng ít lao động, trọng tâm là điện tử, chế tạo, chế biến… Tiếp 

tục ưu tiên phát triển công nghiệp. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch và xây dựng kế hoạch 

chiến lược phát triển công nghiệp địa phương đến năm 2030. Tập trung mở rộng không 

gian phát triển công nghiệp, xây dựng các khu, cụm công nghiệp mới; chủ động chuẩn bị 

tốt điều kiện về hạ tầng, nhất là đất đai. Ưu tiên các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng 

làm chủ công nghệ và nội địa hóa, có cơ chế khuyến khích và ưu đãi khi đầu tư hoạt động 

để từng bước tạo cơ hội phát triển sản phẩm bán dẫn. 

Thứ ba, phát triển nguyên liệu và cơ sở hạ tầng một cách đồng bộ và có sự kết nối 

giữa các khâu trong quá trình lưu thông và vận chuyển. Ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng và 

logistics để hỗ trợ ngành công nghiệp bán dẫn, bao gồm việc cải thiện kết nối giao thông 

và tăng cường khả năng tiếp cận các nguyên liệu thiết yếu. Chú trọng đầu tư nâng cấp hạ 

tầng kỹ thuật các khu công nghệ cao, đổi mới sáng tạo để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 

ngành điện tử, vi mạch bán dẫn. Cùng với đó, tăng cường đầu tư nguồn lực để nâng cao 

năng lực R&D, công nghệ và quản lý logistics… 

Thứ tư, tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo và hiệu 

quả của giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản 

lý về giáo dục nghề nghiệp có năng lực, trình độ đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay; 

phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, 

hiện đại với nhiều phương thức và trình độ đào tạo nghề nghiệp, nhất là đào tạo chất lượng 

cao theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo cho 

thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu nghề và trình độ đào tạo. 

Thứ năm, cần nâng cao năng lực các cơ sở giáo dục đại học, đào tạo giảng viên, đầu 

tư cơ sở vật chất để thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu phát triển trong ngành công nghiệp 

bán dẫn. Bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để triển khai các chương trình, dự án đào 
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tạo thực hành ngắn hạn, đào tạo lại, đào tạo nâng cao, đào tạo sau đại học về ngành công 

nghiệp bán dẫn cho cán bộ, giảng viên, sinh viên tại các trường đại học, viện nghiên cứu, 

doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế. Đồng thời, chủ động tham gia và tăng cường hợp tác 

nhà nước, đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nhằm nâng 

cao hiệu quả đào tạo và tạo đầu ra cho nguồn nhân lực. Hợp tác với các trường đại học kỹ 

thuật lớn trong nước, nhất là tại Hà Nội trong hoạt động đào tạo, thu hút giảng viên, chuyên 

gia giỏi tham gia vào quá trình đào tạo và giảng dạy tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. 

Thứ sáu, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nhất là với các quốc gia, nền kinh tế có thế 

mạnh về ngành công nghiệp bán dẫn, như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung 

Quốc), Hà Lan, Bỉ, Pháp, Đức… để tiếp cận đến các nguồn đầu tư FDI và hợp tác quốc tế 

trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành công nghiệp bán dẫn. Tìm kiếm 

cơ hội hợp tác và chuyển giao công nghệ với các đối tác quốc tế để nâng cao khả năng tiếp 

cận công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản lý cũng là một hướng đi để hỗ trợ cho ngành 

công nghiệp bán dẫn của Bắc Giang phát triển hiệu quả trong tương lai. 

Trong xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng và diễn biến phức tạp về địa chính trị 

trên thế giới, các doanh nghiệp ngành công nghiệp bán dẫn đã và đang chuyển hướng đến 

các nước khu vực châu Á để đặt trụ sở, nhà máy. Việt Nam có một số lợi thế chính để 

khẳng định mình đã sẵn sàng cho ngành công nghiệp bán dẫn như: quyết tâm chính trị cao; 

môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; lực lượng lao động có chất lượng; có quan hệ đối 

tác chiến lược toàn diện với hầu hết các nước có ngành công nghiệp bán dẫn phát triển. 

Với bối cảnh và lợi thế đó, Việt Nam đang có cơ hội lớn để tham gia vào chuỗi giá trị 

ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Với vị thế chiến lược và tiềm năng phát triển, tỉnh 

Bắc Giang đã và đang chứng kiến sự bùng nổ của ngành công nghiệp bán dẫn. Tuy nhiên, 

để khai thác tối đa tiềm năng này, chúng ta cần tập trung vào việc xây dựng lực lượng lao 

động chất lượng cao nhằm đáp ứng được yêu cầu của thị trường và công nghệ. Bên cạnh 

đó, tỉnh Bắc Giang cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để thu hút và giữ chân các chuyên gia, 

nhà nghiên cứu có kinh nghiệm từ trung ương và các doanh nghiệp quốc tế. Sự đa dạng về 

kiến thức, kinh nghiệm và quốc gia sẽ là nguồn lực quý báu giúp cho ngành công nghiệp 

bán dẫn ở Bắc Giang phát triển mạnh mẽ và bền vững. Nếu tận dụng tốt được các cơ hội, 

tiềm năng và hạn chế tối đa các thách thức thì Bắc Giang sẽ hiện thực hóa được mục tiêu 

“Đến năm 2030, Bắc Giang trở thành một trong những trung tâm quan trọng phát triển sản 

xuất công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo của vùng và cả nước”. 
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CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG PHÁT TRIỂN 

NGÀNH CÔNG NGHIỆP BÁN DẪN 

 

TS. Võ Thị Minh Lệ 

       Viện Kinh tế và Chính trị thế giới 

 

Mở đầu 

Công nghiệp bán dẫn đóng vai trò cốt lõi trong chiến lược phát triển công nghiệp của 

mỗi quốc gia. Trong những năm qua Chính phủ Việt Nam đã có những chủ trương, chính 

sách phát triển ngành công nghiệp này, trong đó phải đề cập đến các chính sách ưu đãi, 

khuyến khích đầu tư hay các chính sách phát triển nguồn nhân lực bán dẫn. Việc triển khai 

phát triển ngành công nghiệp bán dẫn cũng đã cho thấy Việt Nam vừa có cơ hội, tiềm năng 

phát triển nhưng song hành với nó là những thách thức kèm theo. Bài viết dưới đây trên cơ 

sở nhận diện các cơ hội/tiềm năng sẽ chỉ ra  thách thức mà Việt Nam phải đối mặt, trên cơ 

sở đó gợi mở một số gợi ý góp phần giải quyết các thách thức đặt ra.  

1. Cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn 

Phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam được dựa trên cơ hội hay tiềm 

năng đến từ các yếu tố bên trong và bên ngoài quốc gia, cụ thể: 

Thứ nhất, các yếu tố từ bên trong quốc gia. Việt Nam có những cơ hội và ưu thế sau: 

(i) Hệ thống chính trị ổn định. Hệ thống chính trị ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho 

Việt Nam trong xây dựng và thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia trên thế giới. 

Hiện nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao chính thức với 192 quốc gia, bao gồm 190/193 

nước thành viên Liên hợp quốc; nâng cấp quan hệ và tạo ra mạng lưới đối tác chiến lược, 

đối tác toàn diện với 33 nước, bao gồm tất cả các nước lớn...(Trần Trí Trung, Vũ Thị Thu 

Hoài, 2023). Quan hệ hợp tác ngoại giao với các nước không chỉ khẳng định vị trí, uy tín 

của Việt Nam với quốc tế mà mở ra nhiều cơ hội hợp tác khác, trong đó có hợp tác về phát 

triển công nghệ bán dẫn. Ví dụ, trong quan hệ hợp tác với Mỹ, trải qua gần 30 năm thiết 

lập quan hệ ngoại giao kể từ năm 1995; xác lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2013 và 

nâng cấp mối quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và 

phát triển bền vững. Trong chuyến thăm Việt Nam vào đầu tháng 9 năm 2023, Tổng thống 

Mỹ Joe Biden đã bổ sung động lực hợp tác mới giữa hai nước, trong đó tập trung vào đẩy 

mạnh hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để hiện thực hóa cơ hội hợp 
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tác với Mỹ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất các tập đoàn bán dẫn như Intel, 

Amkor, Marvell, Global Foundies, Hiệp hội bán dẫn Mỹ phát triển hệ sinh thái chip, bán 

dẫn. Các doanh nghiệp này sẽ cùng các đối tác Việt Nam xây dựng trung tâm đào tạo, 

nghiên cứu phát triển và tiến tới thiết kế các sản phẩm chip, bán dẫn tại Việt Nam.  

 

Hình 1. Mỹ - thị trường đứng đầu về thiết kế sản phẩm bán dẫn 

Nguồn: Katharina Buchholz (2023) 

Mỹ được đánh giá là quốc gia có đủ năng lực tham gia vào tất cả các công đoạn của 

chuỗi cung ứng bán dẫn trong đó có những công đoạn mang lại giá trị gia tăng cao như 

thiết kế. Trong khi đó, Trung Quốc và Đài Loan chủ yếu mới chỉ dừng lại ở những công 

đoạn trung bình và thấp (gia công, lắp ráp và kiểm tra). Ở những khâu đòi hỏi trình độ công 

nghệ phức tạp hơn như sản xuất chip bán dẫn, sản xuất các linh kiện chip thành phẩm, tỷ 

lệ tham gia của Trung Quốc cũng còn khá khiêm tốn. 

(ii) Ý chí và quyết tâm chính trị cao của Chính phủ Việt Nam. Đảng và Nhà nước đã 

thể hiện quyết tâm cao trong việc theo đuổi ngành công nghiệp bán dẫn và sự quyết tâm 

này được thể hiện thông các chủ trương, chính sách ưu đãi và khuyến khích đầu tư. Cụ thể, 

Việt Nam đã hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm tạo điều kiện cho việc phát triển ngành 

công nghiệp bán dẫn, theo đó công nghiệp bán dẫn được đưa vào (i) Danh sách các ngành, 

lĩnh vực được hưởng ưu đãi cao và mức độ ưu đãi này được quy định rõ trong các Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: tại mục số 22 phụ lục 1 “chế tạo linh kiện, vi mạch 

điện tử tích hợp (IC), điện tử linh hoạt (PE) được xếp vào danh mục công nghệ được ưu 

tiên đầu tư phát triển; tại mục 20 và 21 phụ lục 2 “Bản thiết kế vi mạch và lõi IP; linh 
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kiện,vi mạch điện tử tích hợp (IC); sản phẩm, mạch điện tử linh hoạt (PE) được xếp vào 

danh mục các sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên khuyến khích phát triển theo Quyết 

định số 38/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 “Quyết định ban hành danh mục công nghệ cao được 

ưu tiên phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển”; 

Phát triển vi mạch được nêu tại Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 “Ban hành 

Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030”; 

Quyết định số 2117/QĐ-TTg, ngày 16/12/2020 “Ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên 

nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư (CMCN 4.0)”; Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một 

số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0; Chỉ thị số 16/ CT-TTg, ngày 

4/5/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0; Quyết định số 749/QĐ-

TTg, ngày 3/6/2020 về phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030; Quyết định 886/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 “Phê duyệt Quy 

hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050”  

(iii) Chiến lược phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu rõ ràng. Nhận thức nhân tài 

đóng vai trò cốt lõi trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, Đảng và Nhà 

nước đã có nhiều chủ trương, chính sách về phát triển toàn diện nguồn nhân lực, trong đó 

phải đề cập đến kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp 

hành Trung ương khóa XIII. Kết luận đã nêu rõ cần “Tập trung đào tạo 50.000-100.000 

nhân lực chất lượng cao cho ngành sản xuất chíp bán dẫn đến năm 2025 và năm 2030”. 

Trước yêu cầu trên, Chính phủ và các bộ ngành cũng đã tiến hành xây dựng Đề án “Phát 

triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 

2045”. Mục tiêu của đề án là xác định đến năm 2030, kỹ sư Việt Nam có thể tham gia sâu 

vào quy trình thiết kế, công đoạn đóng gói và kiểm tra, làm chủ được một phần công nghệ, 

từng bước nắm bắt được công nghệ trong công đoạn sản xuất; Đào tạo được 50.000 kỹ sư 

phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn trong tất cả các công đoạn của chuỗi giá trị. Trong đó 

có 15.000 kỹ sư thiết kế vi mạch bán dẫn và 35.000 kỹ sư trong lĩnh vực khác của ngành 

công nghiệp bán dẫn. Tối thiểu 5.000 kỹ sư trong số đó có chuyên môn sâu về trí tuệ nhân 

tạo và đào tạo được khoảng 1.300 giảng viên có trình độ quốc tế (Đức Mạnh, 2024).15 Tổng 

 
15 Đức Mạnh (2024), Nguồn nhân lực là lợi thế lớn và nổi bật nhất của Việt Nam để phát triển ngành bán dẫn, Báo 

Lao động, truy cập trang web: https://laodong.vn/kinh-doanh/nguon-nhan-luc-la-loi-the-lon-va-noi-bat-nhat-cua-
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kinh phí thực hiện đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn sẽ vào khoảng 1 tỉ USD. Hoạt  động đào 

tạo sẽ do Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp với các trường đại học và đối tác 

nước ngoài thực hiện.  

Mặc dù hiện tại nguồn nhân lực của Việt Nam mới chỉ tham gia vào công đoạn có giá 

trị gia tăng thấp trong chuỗi sản xuất chất bán dẫn, tuy nhiên với mục tiêu đặt ra trong trung 

hạn và dài hạn thông qua việc triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành bán 

dẫn cùng với việc hợp tác chặt chẽ với các tập đoàn lớn hàng đầu về công nghệ của Mỹ, 

Nhật Bản, Hàn Quốc, EU…Việt Nam sẽ có cơ hội phát triển được nguồn nhân lực chất 

lượng cao tham gia vào các công đoạn của chuỗi.  

(iv) Nguồn lực tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn bao gồm nguồn 

lực tự nhiên và nguồn lực con người. Thứ nhất, về nguồn lực tự nhiên. Việt Nam hiện đứng 

thứ hai thế giới về đất hiếm, một loại nguyên liệu chiến lược dùng để sản xuất chất bán 

dẫn. Theo ước tính của Cục khảo sát địa chất Mỹ, trữ lượng đất hiếm ở Việt Nam đạt 

khoảng 22 triệu tấn, đứng thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc (44 triệu tấn), Brazil (21 

triệu tấn), Nga (21 triệu tấn), Ấn Độ (6,9 triệu tấn). Nguồn đất hiếm được phân bố chủ yếu 

ở Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Nghệ An, Kon Kum, Lâm 

Đồng….(Lan Hạ, 2023). Trong bối cảnh cạnh tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc leo thang 

và việc khan hiếm nguồn cung đất hiếm để sản xuất chất bán dẫn tại một số nước … Việt 

Nam với trữ lượng đất hiếm lớn đang có nhiều cơ hội để phát triển ngành công nghiệp này. 

Thứ hai, về nguồn lực con người. Theo số liệu của Tổng cục thống kê sơ bộ năm 2023 cả 

nước có trên 52 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên (GSO, 2024). Lực lượng lao động trẻ và 

dồi dào cũng là một trong những lợi thế cho lao động Việt Nam học hỏi, tiếp cận và chuyển 

giao công nghệ. 

Thứ hai, yếu tố từ bên ngoài quốc gia. Sự phức tạp về địa chính trị trên thế giới, căng 

thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc.. đã khiến cho nhiều quốc gia dịch chuyển chuỗi sản 

xuất của mình sang các nước Châu Á, trong đó có Việt Nam. Nhiều ông lớn trong ngành 

bán dẫn như Samsung, Qualcomm,Infineon, Amkor với nhiều dự án đầu tư xây dựng nhà 

máy, mở rộng sản xuất, lắp ráp có giá trị lên tới hàng tỷ USD đã có những dự án đầu tư tại 

Việt Nam. Gần đây nhất Samsung cũng đã đầu tư trung tâm phát triển sản phẩm bán dẫn 

lớn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội và công ty BE Semiconductor Industries N.V của Hà Lan 

 
viet-nam-de-phat-trien-nganh-ban-dan-1338449.ldo 
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đã đầu tư vào Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh với số vốn hơn 115 tỷ đồng 

trong giai đoạn đầu để đầu tư thuê nhà xưởng, sản xuất. Dự án này dự kiến sẽ đi vào hoạt 

động vào Quý I năm 2025… (Báo điện tử Đảng CSVN, 2024). 

2. Thách thức trong phát triển ngành công nghiệp bán dẫn 

Thứ nhất, nhận thức về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn còn hạn chế. Điều này 

có thể nhận thấy thông qua số lượng các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đầu tư phát triển 

ngành công nghiệp này. Ở trong nước hiện chỉ có một số ít công ty tham gia vào phát triển 

ngành công nghiệp này như Tổng công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel và Công ty 

cổ phần bán dẫn FPT tham gia công đoạn thiết kế chip bán dẫn, còn lại phần đông là sự 

xuất hiện của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện các công đoạn của 

chuỗi như gia công, thiết kế vi mạch, lắp ráp và kiểm định.  

 

Hình 2: Các công ty hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn tại Việt Nam 

Nguồn: Bùi Huy Hải, Trần Thị Thu Hường (2024) 

Thứ hai, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn. Mặc 

dù Việt Nam có lực lượng lao động trong độ tuổi làm việc khá đông với trên 52 triệu lao 

động (GSO, 2024), tuy nhiên Việt Nam đang thiếu kỹ sư trình độ cao để phục vụ ngành 

công nghiệp bán dẫn. Hiện Việt Nam chỉ có khoảng 5.000 kỹ sư làm việc trong lĩnh vực 

thiết kế vi mạch, trong đó phần lớn nhân lực tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh (85%), 

Hà Nội (8%) và Đà Nẵng (7%) (Huỳnh Như, 2023). Lực lượng lao động đông, chi phí lao 

động thấp tuy nhiên nếu so sánh giữa hai thị trường một là Việt Nam với chi phí rẻ nhưng 

trình độ kỹ năng lao động thấp và một thị trường khác với mức lương trung bình hoặc có 

thể nhỉnh hơn so với Việt Nam (Indonesia, Philippines) nhưng trình độ kỹ năng cao hơn 

thì rõ ràng lao động của Việt Nam chưa hẳn là địa điểm hấp dẫn nhà đầu tư. Trong cả trung 
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hạn hay dài hạn nếu như Việt Nam không có nguồn nhân lực chất lượng thì dòng vốn đầu 

tư từ các công ty lớn đầu tư vào Việt Nam sẽ dần dần trở nên ít đi và xu hướng chuyển dịch 

đầu tư của các ông lớn sẽ tập trung vào những quốc gia có ưu thế về nguồn nhân lực chất 

lượng.  

Thứ ba, cơ sở hạ tầng và logistics hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp bán dẫn còn 

nhiều hạn chế. Theo báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2023, nhóm chỉ số cơ 

sở hạ tầng của Việt Nam đứng xếp hạng ở vị trí thứ 70/132 quốc gia, trong đó hạ tầng điện 

xếp thứ 75/132 quốc gia. Sản xuất sản phẩm bán dẫn đòi hỏi phải có đường tải điện ổn 

định, tuy nhiên vào những tháng cao điểm Việt Nam luôn trong tình trạng mất điện hoặc 

sụt áp…. Tất cả những trở ngại ngày đe dọa đến từng phần của quy trình sản xuất.  

Hình 3.1. Chỉ số cơ sở hạ tầng của Việt 

Nam 

Hình 3.2. Chỉ số nghiên cứu và phát triển 

NNL 

  

Nguồn: WIPO (2023), Global Innovation Index 2023: Innovation in the face of 

uncertainty, Truy cập trang web: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-

2023-en-main-report-global-innovation-index-2023-16th-edition.pdf 

 

 

3. Một số gợi mở đối với Việt Nam trong phát triển ngành công nghiệp bán dẫn 

Những thách thức đặt ra đối với Việt Nam là khá lớn, tuy nhiên với những lợi thế, cơ 

hội mà Việt Nam sẵn có, trong thời gian tới Việt Nam cần tập trung ưu tiên vào một số 

điểm sau:  
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Thứ nhất, huy động và tập trung phát triển nguồn nhân lực bán dẫn thông qua: (i) 

Đào tạo chuyên môn sâu cho các giảng viên đại học và sau đại học; (ii) Thu hút các nhà 

nghiên cứu giỏi có chuyên môn sâu về lĩnh vực này tham gia giảng dạy; (iii) Hình thành 

liên minh các trường đại học trong nước để đào tạo lĩnh vực công nghệ bán dẫn, trong đó 

tại Việt Nam có thể hình thành sự liên kết giữa  Đại học công nghệ (Đại học Quốc gia Hà 

Nội), Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách Khoa Hà Nội và 

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; (iv) Chia sẻ, dùng chung cơ sở vật chất, trang 

thiết bị kỹ thuật và các phòng thí nghiệm liên quan để thực hiện các nghiên cứu cơ bản và 

triển khai sản xuất thử nghiệm các sản phẩm; (v) Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp 

và cập nhật, trong đó cần tính đến chuẩn đầu ra nhằm đáp ứng được nhu cầu thực tế của 

các doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng; (vi) Xây dựng hệ sinh thái công nghiệp 

bán dẫn kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp bán dẫn.  

 Thứ hai, dựa trên các mối quan hệ hợp tác với các nước, Việt Nam có thể theo đuổi 

sáng kiến giáo dục kết hợp với các công ty sản xuất chất bán dẫn cả ở trong nước và quốc 

tế, như vậy các công ty có thể sử dụng sinh viên tốt nghiệp ngay sau khi họ tốt nghiệp/hoàn 

thành khóa học. 

Thứ ba, thúc đẩy đầu tư cho nghiên cứu và phát triển các công nghệ lõi và phát triển 

nguồn nhân lực phục vụ cho sản xuất sản phẩm bán dẫn. Mức chi hiện nay  của Việt Nam 

cho R & D cũng như chi cho giáo dục và cho các nhà nghiên cứu hiện vẫn ở một tỷ lệ khá 

thấp. 

Thứ tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng lưới điện nhằm cung cấp nguồn 

điện ổn định cho sản xuất. Hiện nay Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch điện VIII và kế 

hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII vào năm 2024, tuy nhiên kế hoạch thực hiện Quy 

hoạch điện VIII mới được phê duyệt cho các dạng năng lượng tái tạo, chưa rõ được khung 

giá cho điện mặt trời mái nhà, điện mặt trời FARM, điện gió FARM, điện gió ngoài khơi 

còn chưa có trong kế hoạch thực hiện v.v…Do đó trong thời gian tới Việt Nam cần có 

những cơ chế, chính sách ưu đãi về giá điện cũng như đảm bảo nguồn cung điện ổn định 

cho các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển ngành công nghiệp này. 

 

 

Tài liệu tham khảo 

Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 “Ban hành Chiến lược quốc gia về 
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nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030” 
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CHÍNH SÁCH VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP BÁN DẪN TRONG BỐI CẢNH 

TOÀN CẦU 

NCS. ThS. Trần Nguyễn Phước Thông16 

Tóm tắt 

Sự trỗi dậy của các khoản trợ cấp và chính sách công nghiệp đã gây ra mối lo ngại 

về sự kém hiệu quả và sự phù hợp với các nguyên tắc đa phương. Các chính sách trợ cấp 

có thể chuyển nguồn lực sang các công ty kém hiệu quả và đưa ra các biện pháp trả đũa từ 

các quốc gia khác, dẫn đến một "cuộc đua trợ cấp". Tuy nhiên, trợ cấp cho các ngành có 

yếu tố xuyên biên giới có thể có tác động tích cực trên toàn cầu. Bài viết này xem xét các 

vấn đề trong ngành công nghiệp bán dẫn bao gồm: động lực chính của tăng trưởng kinh tế 

và đổi mới chiến lược do các chính sách kép đi kèm. Mục đích nghiên cứu thể hiện ở ba 

khía cạnh: (i) Trình bày các chính sách gần đây về ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu; 

(ii) Khám phá cơ sở lý luận đằng sau các chính sách này; (iii) Đánh giá tác động kinh tế 

của các chính sách, đặc biệt là tác động xuyên biên giới và khả năng tương thích với các 

nguyên tắc đa phương. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự hỗ trợ của chính phủ có tầm quan 

trọng đối với sự tăng trưởng của ngành công nghiệp bán dẫn, trong đó trợ cấp là hình thức 

hỗ trợ chính. Bên cạnh đó,  tầm quan trọng của việc chuyển giao công nghệ xuyên biên 

giới thông qua FDI, hợp tác kinh doanh, nghiên cứu và cấp phép công nghệ cũng đóng vai 

trò quan trọng cho sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn.  

Từ khóa: Công nghiệp bán dẫn, công cụ chính sách, chính phủ, hỗ trợ, pháp lý 

1. Đặt vấn đề 

Sự trỗi dậy gần đây của trợ cấp và các hình thức khác nhau của chính sách hỗ trợ 

ngành công nghiệp bán dẫn được coi là sự thay đổi đáng kể so với các nguyên tắc của chủ 

nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế. Trên bình diện quốc tế, các chính sách công nghiệp 

có thể tác động tiêu cực xuyên biên giới nếu nguồn lực được phân bổ lại cho các nhà sản 

xuất trong nước kém hiệu quả hơn, thúc đẩy các quốc gia khác trả đũa và đưa ra các chính 

sách tương tự. Điều này có thể một cuộc cạnh tranh lãng phí nguồn lực nhưng lại không 

đạt được các mục tiêu chính sách. Tuy nhiên, một số khoản trợ cấp, chẳng hạn như trợ cấp 

cho hàng hóa mới hoặc công nghệ xanh, có thể có tác động xuyên biên giới một cách tích 

cực và mang lại lợi ích cho các quốc gia khác. Trợ cấp hiện nay có thể có tác động ngay 

lập tức đến các quốc gia khác nhưng có thể dẫn đến những tác động đáng kể trong tương 

lai. Ngược lại, một số quốc gia hiện có thể không sử dụng trợ cấp, nhưng các khoản trợ cấp 

trước đây đã giúp họ đảm bảo vị thế thống lĩnh trên thị trường toàn cầu. Điều này đặt ra 

một số câu hỏi:  

(a) Liệu các khoản trợ cấp mới có thể được biện minh về mặt kinh tế không? 
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(b) Liệu các quy tắc trợ cấp hiện tại của WTO có nên được cập nhật để giải quyết 

sự phức tạp của các ngành công nghiệp đang phát triển không? 

Bài viết tập trung vào chất bán dẫn, một trong những ngành công nghiệp năng động 

và tích hợp toàn cầu, được các chính sách công nghiệp trên toàn thế giới nhắm tới. Ngành 

công nghiệp bán dẫn là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cho phép mọi khía 

cạnh của cuộc sống kỹ thuật số hiện đại và thúc đẩy đổi mới khoa học thông qua điện toán 

hiệu suất cao. Tính khả thi trên thực tế và lợi thế so sánh được coi là những đặc điểm quan 

trọng của ngành công nghiệp bán dẫn. Ngoài ra, ngành công nghiệp này có tầm quan trọng 

chiến lược bắt nguồn từ việc chất bán dẫn là hàng hóa được ứng dụng trong cả lĩnh vực 

dân sự và quân sự, thúc đẩy các lập luận dựa trên an ninh quốc gia để chính phủ can thiệp. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Thông qua phương pháp tổng hợp tài liệu, bài viết trình bày các chính sách hỗ trợ 

và can thiệp đối với ngành công nghiệp bán dẫn. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách 

và chuyên gia trong ngành thường trích dẫn nhiều số liệu khác nhau trong các tuyên bố và 

báo cáo nhưng nguồn của những số liệu này thường không rõ ràng và các phương pháp 

được sử dụng để đo lường sự hỗ trợ của chính phủ được áp dụng không nhất quán ở các 

quốc gia. Một ngoại lệ là nghiên cứu của OECD (2019) được trình bày một cách thống 

nhất và sẽ được viện dẫn trong bài viết này để phân tích.  

Phương pháp phân tích được sử dụng ở ba khía cạnh: (a) phân tích về sự hỗ trợ của 

nhà nước đối với ngành công nghiệp bán dẫn trên toàn thế giới dựa trên các nguồn hiện có; 

(b) phân tích và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) do Juhász, Lane, Oehlsen và Perez (2023) 

đề xuất để xác định các chính sách công nghiệp trong cơ sở dữ liệu Cảnh báo thương mại 

toàn cầu (GTA) từ năm 2010 đến năm 2022; (c) phân tích để xác định trợ cấp sản xuất là 

yếu tố còn lại làm giảm chi phí sản xuất sau khi kiểm soát tất cả các yếu tố quyết định chi 

phí có liên quan khác. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Khái quát về ngành công nghiệp bán dẫn 

Các công ty bán dẫn là các công ty tham gia vào việc thiết kế hoặc chế tạo chất bán 

dẫn. Chất bán dẫn là bất kỳ vật liệu nào có độ dẫn điện nằm giữa độ dẫn điện của chất dẫn 

điện và độ dẫn điện của chất cách điện. Phần lớn doanh thu của ngành là từ các mạch tích 

hợp (IC) - mạng lưới các bóng bán dẫn được chế tạo trên bề mặt để xử lý dữ liệu nhị phân 

bằng cách bật và tắt. Ngành công nghiệp bán dẫn tạo thành xương sống của ngành công 

nghiệp công nghệ cao và được coi là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Quá trình chế tạo chất bán dẫn bắt đầu bằng việc thiết kế chip, phần mềm thiết kế 

và mô phỏng mạng lưới bóng bán dẫn trên vật liệu bán dẫn. Quá trình sản xuất diễn ra tại 

một cơ sở chế tạo, thường được gọi là "fab". Các bóng bán dẫn được khắc lên một tấm 

wafer thông qua quang khắc, một quy trình tương tự như quá trình phát triển ảnh lặp lại để 



133 

 

tạo thành nhiều bản sao của chip. Sau khi thêm các lớp, tấm wafer trải qua quá trình thử 

nghiệm "dò wafer" để xác định các lỗi. Sau đó, các chip thành công được cắt ra khỏi tấm 

wafer và mỗi mảnh này được gọi là "khuôn". Sau đó, các khuôn được bọc và chuẩn bị để 

tích hợp với các thành phần khác. 

Những tiến bộ công nghệ trong quá trình chế tạo thể hiện ở một số đặc điểm của sản 

phẩm, bao gồm tăng kích thước wafer và giảm độ rộng đường, tăng số lượng chip trên mỗi 

wafer và mật độ bóng bán dẫn trên mỗi chip. Chẳng hạn như các wafer lớn hơn giúp giảm 

chi phí cho mỗi khuôn (một chip đơn được cắt từ một wafer) khoảng 30%, trong khi giảm 

30% độ rộng đường làm tăng gấp đôi mật độ bóng bán dẫn, giúp chip nhỏ hơn, nhanh hơn 

và hiệu quả hơn. Mặc dù chi phí ban đầu cao hơn và khả năng xảy ra lỗi tăng lên, nhưng 

việc cải tiến trong chế tạo mang lại những lợi ích như tăng sản lượng và hiệu suất. 

Lợi thế so sánh đến từ sự đổi mới và đổi mới là một nỗ lực tích lũy phụ thuộc nhiều 

vào một tập hợp các sản phẩm và ý tưởng của ngày hôm nay. Trong một bài báo năm 1965, 

đồng sáng lập Intel Gordon E. Moore đã lưu ý rằng khả năng của mạch tích hợp tăng gấp 

đôi sau mỗi 18 tháng (Thackray, 2015). Dự đoán này được biết đến rộng rãi với tên gọi 

"Định luật Moore" và cũng nói đến vòng đời ngắn ngủi của bất kỳ sản phẩm hiện tại nào. 

Theo đó, nghiên cứu và phát triển là một thành phần quan trọng và ngày càng tăng trong 

chi phí của công ty. Có bốn thành phần chính của chuỗi giá trị: thiết kế, chế tạo, thử nghiệm 

và bán hàng/phân phối. Trong giai đoạn thiết kế, các kỹ sư thiết kế lành nghề xây dựng các 

nguyên mẫu chip thế hệ tiếp theo bằng phần mềm tự động hóa thiết kế điện tử (EDA) đắt 

tiền và cao cấp. 

Khi hoàn thành, các kế hoạch này được chuyển đến một cơ sở chế tạo - nơi các 

mạch chip được chế tạo thành các lớp liên tiếp trên bề mặt của các tấm bán dẫn silicon 

phẳng. Các công ty tham gia vào giai đoạn chế tạo phải chịu khoản đầu tư vốn cố định lớn 

để xây dựng một nhà máy hoặc fab, bao gồm nhiều loại thiết bị đắt tiền có khả năng chế 

tạo chip trong điều kiện môi trường khắc nghiệt về độ sạch. Trong giai đoạn lắp ráp, các 

tấm bán dẫn được chia thành từng khuôn riêng lẻ để phân phối cho khách hàng. Trong 

những năm 1970 và 1980, ngành công nghiệp này do các nhà sản xuất thiết bị tích hợp theo 

chiều dọc (IDM) thống trị, quản lý tất cả các thành phần của chuỗi giá trị (thiết kế, chế tạo, 

thử nghiệm và phân phối). Việc thành lập Công ty Sản xuất Bán dẫn Đài Loan (TSMC) 

vào năm 1987 của chính phủ Đài Loan đã đánh dấu sự khởi đầu của một mô hình kinh 

doanh thay thế, nơi sản xuất được thuê ngoài cho các xưởng đúc của bên thứ ba có chi phí 

thấp. Các công ty lựa chọn mô hình kinh doanh này không có cơ sở chế tạo nội bộ hoặc 

theo mô hình “không có nhà máy”.  

Mô hình kinh doanh không có nhà máy mang lại hai lợi thế. Thứ nhất, việc gia công 

chế tạo cho phép các công ty này tránh được khoản đầu tư vốn cần thiết để xây dựng các 

cơ sở chế tạo. Thứ hai, việc gia công ở nước ngoài cho phép các công ty này tận dụng quy 

mô để giảm chi phí đầu vào, hợp nhất sản xuất với các công ty không có nhà máy khác 
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trong các xưởng đúc của bên thứ ba. Gia công ở nước ngoài cũng cho phép các công ty 

được hưởng lợi từ mức lương nước ngoài thấp hơn và các tiêu chuẩn môi trường yếu hơn. 

Do đó, mô hình kinh doanh không có nhà máy được cho là làm giảm chi phí trả trước và 

chi phí sản xuất liên tục. 

Gia công chế tạo đặc biệt hấp dẫn trong ngành này vì chất bán dẫn có xu hướng có 

giá trị cao, trọng lượng nhẹ và do đó có chi phí vận chuyển thấp. Vì nhiều quốc gia có mức 

lương thấp, thiếu chuyên môn kỹ thuật và cơ sở hạ tầng vốn để thành lập các xưởng đúc 

khả thi, nên phần lớn các xưởng đúc đều nằm ở một nhóm thị trường cụ thể: Trung Quốc, 

Châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan và Hoa Kỳ. Phần lớn hoạt động gia công ngoài được thực 

hiện ở Châu Á (Đài Loan chiếm khoảng 59% tổng số wafer gia công ngoài được sản xuất), 

trong khi các xưởng đúc của Hoa Kỳ chiếm bốn phần trăm tổng số wafer của bên thứ ba 

được sản xuất (Barwick và cộng sự, 2023). Do đó, chuỗi cung ứng toàn cầu đã đóng một 

vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của mô hình kinh doanh không có nhà 

máy. 

Ngày nay, chuỗi cung ứng chất bán dẫn được tích hợp trên toàn cầu, với các quốc 

gia khác nhau thống trị các bộ phận khác nhau của chuỗi cung ứng. Các nền kinh tế tiên 

tiến như Hoa Kỳ và Hà Lan dẫn đầu về nghiên cứu và thiết kế. Đông Á, đặc biệt là Đài 

Loan và Trung Quốc, thống trị chế tạo, sản xuất phần lớn wafer trong các xưởng đúc. Kiểm 

tra, lắp ráp và phân phối chủ yếu do các nước Đông Á kiểm soát (OECD, 2019). Mỗi phân 

khúc này đều có mức độ tập trung cao, trong khi sản xuất chip đòi hỏi sự hợp tác giữa 

nhiều công ty ở nhiều quốc gia khác nhau; do đó, ở mỗi giai đoạn của quy trình, sự cạnh 

tranh là rất ít (Besanko, 2019). Bản chất toàn cầu của chuỗi bán dẫn có ý nghĩa quan trọng 

đối với việc đánh giá trợ cấp hoặc bất kỳ hình thức hỗ trợ nào khác của chính phủ của từng 

quốc gia. Vì những hành động này cộng hưởng thông qua các mối liên kết toàn cầu trên 

toàn bộ chuỗi cung ứng. 

3.2. Một số phương pháp và chính sách hỗ trợ của chính phủ trong ngành công 

nghiệp bán dẫn 

3.2.1 Phương pháp của OECD  

Phương pháp của OECD (2019) nhằm định lượng các thay đổi thị trường so với một 

phản ứng tự do không được quan sát. Chính xác hơn, OECD sử dụng định nghĩa mở rộng 

về hỗ trợ của chính phủ, bao gồm “bất kỳ biện pháp tài chính hoặc quy định nào có thể ảnh 

hưởng đến chi phí, giá cả hoặc lợi nhuận của các tác nhân thị trường trong bất kỳ phần nào 

của chuỗi giá trị, bất kể hoạt động ở đâu” (OECD, 2019). 

Trên thực tế, báo cáo định lượng cho thấy có hai hình thức hỗ trợ chính của chính 

phủ cho giai đoạn 2014–2018:  

i) Hỗ trợ của chính phủ theo ngân sách (ưu đãi thuế, trợ cấp tài chính); 

ii) Hỗ trợ của chính phủ được cung cấp thông qua hệ thống tài chính.  
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Trước đây, hỗ trợ của chính phủ theo ngân sách, chủ yếu được lấy từ các báo cáo 

tài chính và thông tin công bố của các công ty. Đối với hệ thống tài chính, các dữ liệu được 

ước tính thông qua nợ dưới giá thị trường và cung cấp vốn chủ sở hữu dưới giá thị trường. 

Sau đó, hỗ trợ của chính phủ được ước tính với các công ty là đơn vị phân tích. Báo 

cáo của OECD ước tính hai hình thức hỗ trợ của chính phủ cho hai mươi mốt công ty trong 

ngành bán dẫn toàn cầu. Các công ty này chiếm hai phần ba doanh thu của ngành công 

nghiệp bán dẫn trên toàn cầu và bao gồm các bộ phận khác nhau của chuỗi giá trị. Do hạn 

chế về dữ liệu, quá trình này loại trừ các công ty không giao dịch công khai (OECD, 2019). 

Các công ty đa quốc gia đóng vai trò quan trọng trong ngành và phổ biến trong mẫu theo 

khảo sát của OECD. Vì các công ty đa quốc gia nhận được hỗ trợ của chính phủ từ nhiều 

khu vực pháp lý, điều này làm phức tạp các tính toán ở cấp quốc gia. 

3.2.2. Phương pháp của Juhász và cộng sự (2023) 

Nghiên cứu này áp dụng một cách tiếp cận khác để định lượng hỗ trợ của chính phủ, 

dựa trên tập dữ liệu chính sách công nghiệp của Juhász và cộng sự (2023). Phương pháp 

này có hai bước quan trọng:  

i) Sử dụng dữ liệu từ JLOP để xác định các chính sách công nghiệp ảnh hưởng đến 

ngành công nghiệp bán dẫn;  

ii) Định lượng một cách có hệ thống chi tiêu của chính phủ cho từng chính sách, 

bằng cách kết hợp văn bản chính sách và tài liệu nguồn.  

JLOP sử dụng học máy để xác định các chính sách công nghiệp từ văn bản chính 

sách và đưa ra số lượng chính sách công nghiệp mới ở cấp độ ngành-quốc gia-năm cho giai 

đoạn 2010-2022. Juhász và cộng sự định nghĩa chính sách công nghiệp là những chính 

sách "tìm cách thay đổi giá tương đối giữa các ngành hoặc hướng nguồn lực vào một số 

hoạt động được nhắm mục tiêu có chọn lọc (xuất khẩu, nghiên cứu và phát triển) để thay 

đổi thành phần hoạt động kinh tế dài hạn" (Juhász và cộng sự, 2023). Định nghĩa này sử 

dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để tự động phân loại các chính sách công 

nghiệp từ cơ sở dữ liệu Cảnh báo thương mại toàn cầu (GTA) - một kho lưu trữ chính sách 

thương mại quốc tế (Collard và cộng sự, 2019). 

Theo cấu trúc, cơ sở dữ liệu GTA tập trung vào các chính sách kinh tế có tác động 

đến lợi ích thương mại nước ngoài so với lợi ích trong nước (ghi lại cả sự phân biệt tích 

cực và tiêu cực). Do đó, các chính sách do JLOP xác định bao gồm các chính sách công 

nghiệp có tác động khác biệt đến lợi ích thương mại trong nước, chẳng hạn như trợ cấp ưu 

đãi và cho các công ty trong nước vay. 

Đối với phương pháp này, xác định và định lượng chính sách công nghiệp bán dẫn 

bao gồm hai bước. Đầu tiên, chọn các chính sách công nghiệp từ tập dữ liệu JLOP tác động 

đến lĩnh vực công nghiệp bán dẫn. Mặc dù dữ liệu nguồn cung cấp mã ngành cho Hệ thống 

hài hòa (HS), tuy nhiên, mã HS không đủ để xác định các chính sách công nghiệp bán dẫn 
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(Deng và cộng sự, 2024). Các danh mục có thể quá rộng; chẳng hạn như “thiết bị bán 

dẫn”(HS 8541) không chỉ bao gồm các chất bán dẫn rời rạc mà còn bao gồm cả tấm pin 

mặt trời và điốt phát quang (LED). Hơn nữa, chúng có thể không tính đến chuỗi cung ứng 

phức tạp, đang phát triển, bao gồm đầu vào hóa chất (hóa chất chụp ảnh HS 370790) và 

máy móc để sản xuất tấm wafer (HS 848610). Ngoài ra, GTA thiếu mã HS cho khoảng 

một phần ba các chính sách. 

Do đó, Juhász và cộng sự kết hợp các phương pháp “dựa trên từ điển” từ phân tích 

văn bản với mã HS để xác định các chính sách công nghiệp bán dẫn. Cụ thể, các tác giả 

xác định các chính sách từ một từ điển các thuật ngữ liên quan đến ngành công nghiệp bán 

dẫn, chẳng hạn như “mạch tích hợp”, “chip” hoặc “nhà máy sản xuất wafer bán dẫn” trong 

các mô tả văn bản của các chính sách. Quá trình này tạo ra một tập hợp ban đầu các chính 

sách công nghiệp bán dẫn. Sau đó xác minh thủ công rằng mỗi chính sách công nghiệp đều 

liên quan đến ngành bán dẫn và thu thập thông tin theo ngữ cảnh bằng các nguồn bổ sung 

(báo cáo nguồn, báo cáo kinh tế và hiệp hội ngành thương mại).  

Ngoài ra, phương pháp này cũng định lượng chi tiêu của chính phủ liên quan đến 

từng chính sách bằng văn bản nguồn và xác thực dữ liệu bằng trợ lý nghiên cứu có chuyên 

môn về khu vực. Phương pháp này đã xác định được năm mươi tám chính sách công nghiệp 

ảnh hưởng đến sản xuất chất bán dẫn tại mười bảy quốc gia.  

3.2.3 Phương pháp tại Trung Quốc 

Chính sách công nghiệp của Trung Quốc rất khó định lượng và cần mô tả chi tiết về 

hạn chế của việc hạch toán chính sách bán dẫn của Trung Quốc (Kalouptsidi, 2018). Đặc 

biệt, phương pháp này không cho phép quy các giá trị tiền tệ cho các chương trình chính 

sách công nghiệp mới của Trung Quốc, ngoại trừ một chính sách: Quỹ đầu tư mạch tích 

hợp quốc gia (thường được gọi là "Quỹ lớn"). Vấn đề cốt lõi xuất phát từ bản chất cấp tỉnh 

của quản trị chính sách công nghiệp tại Trung Quốc. Cụ thể, các hướng dẫn chính sách 

quốc gia được triển khai bởi các tỉnh, nơi thiết kế và tài trợ cho các chính sách công nghiệp 

của tỉnh.  

Việc các tỉnh thực hiện chính sách công nghiệp của Trung Quốc cũng đồng nghĩa 

với việc đánh giá thấp giá trị của hỗ trợ bán dẫn nếu không tính đến chi tiêu của tỉnh.10 

Câu hỏi đặt ra là liệu phương pháp hỗ trợ tại Trung Quốc có bao gồm các khoản đầu tư vốn 

chủ sở hữu thông qua "Quỹ lớn" hay không. Hơn nữa, liệu các ước tính có bao gồm chi 

tiêu vượt quá số tiền đã giải ngân bằng cách thực hiện các chính sách công nghiệp cấp quốc 

gia hay không. Do đó, cần có thêm thông tin để so sánh với các khu vực pháp lý khác ở 

cấp độ toàn cầu. 

3.2.4 So sánh các phương pháp 

OECD lấy công ty làm đơn vị phân tích và xây dựng ước tính từ dưới lên. Mục tiêu 

là định lượng các thay đổi so với sự tự do không được quan sát. Cách tiếp cận này có lợi 
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thế quan trọng là đưa ra ước tính cho cả hỗ trợ ngân sách và tài trợ dưới giá thị trường. Tuy 

nhiên, phương pháp này đi kèm với một số giả định và một số thách thức thực tế. Đầu tiên, 

phương pháp OECD giả định rằng nhà hoạch định chính sách thay đổi các động cơ cho 

từng công ty ở mức biên. Nói cách khác, phương pháp này không phù hợp để định lượng 

sự bóp méo thị trường từ các can thiệp của chính phủ theo kiểu “đẩy mạnh” hoặc “phá 

cách” nhằm thúc đẩy sự thay đổi quy mô lớn trong một ngành. Để minh họa cho vấn đề 

này, hãy xem xét trường hợp chính phủ đầu tư vào danh mục các công ty trong ngành bán 

dẫn, tương tự như nhiệm vụ của quỹ đầu tư mạo hiểm bán dẫn công cộng của Trung Quốc 

được thành lập vào năm 2014 (“Quỹ lớn”). Phương pháp của OECD đánh giá sự kiện, từng 

công ty, xem xét lợi nhuận trên vốn yêu cầu và phân loại những công ty nhận được khoản 

đầu tư vốn dưới giá thị trường. Tuy nhiên, chính vì phương pháp này đánh giá kết quả theo 

từng công ty nên bỏ qua thực tế là danh mục đầu tư cần được đánh giá chung, với khoản 

lỗ tiềm tàng của nhiều công ty được bù đắp bằng khoản lợi nhuận lớn của một số ít. 

Đối với cách tiếp cận của Juhász và cộng sự, có những ưu điểm và nhược điểm 

riêng. Theo đó, nhà nước và đặc biệt là các chính sách công nghiệp của nhà nước là đơn vị 

phân tích. Ưu điểm là điều này cho phép nắm bắt chính xác hơn những gì nhà nước đang 

cố gắng thực hiện trước, bất kể nỗ lực đó có thành công hay không. Một lợi thế rõ ràng 

khác là cho phép nắm bắt các chính sách cấp quốc gia không đòi hỏi chi tiêu (thuế nhập 

khẩu) và các chính sách đòi hỏi chi tiêu. Một nhược điểm rõ ràng là dựa vào các biện pháp 

dựa trên số lượng hơn là giá trị. Tuy nhiên, cần lưu ý một số vấn đề khi diễn giải các giá 

trị. Đầu tiên, trong trường hợp các công cụ như tín dụng thuế, tổng hỗ trợ của chính phủ 

phụ thuộc vào mức độ tiếp nhận chính sách. Do đó, phương pháp ghi nhận hỗ trợ trước (dự 

kiến) cho ngành công nghiệp bán dẫn. Điều này có thể khác với hỗ trợ sau được đo lường 

ở cấp độ công ty sau khi tiếp nhận. Nếu chính sách không bị giới hạn, hỗ trợ sau có thể lớn 

hơn hỗ trợ trước ước tính. Tuy nhiên, nếu mức tiếp nhận thấp hơn mức chính phủ dự định, 

hỗ trợ trước có thể lớn hơn hỗ trợ sau. Liên quan đến việc tiếp nhận, một gói chi tiêu được 

công bố trong một năm cụ thể có thể được giải ngân trong nhiều năm. Đạo luật CHIPS và 

Khoa học của Hoa Kỳ là một ví dụ điển hình vì mặc dù dự luật đã được thông qua vào năm 

2022, nhưng hỗ trợ đang được giải ngân tại thời điểm có hiệu lực (năm 2024). 

Cuối cùng, phương pháp của Trung Quốc có những hạn chế xung quanh các chính 

sách công nghiệp, cụ thể là các vấn đề liên quan đến việc thực hiện phi tập trung. Trong 

những trường hợp này, cách tiếp cận chung là không đủ và cần có dữ liệu bổ sung.  

3.3. Các chính sách và mô hình hỗ trợ của chính phủ trong ngành công nghiệp 

bán dẫn toàn cầu 
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Hình 1. Chính sách công nghiệp theo quốc gia 

 

 

 

 

 

 

(Bảng A) Chung 

 

 

 

 

 

 

(Bảng B) Chính sách quốc gia 

 

 

 

 

 

 

(Bảng C) Giá trị tiền tệ (tỷ USD danh nghĩa) 

Nguồn: Sweeting và cộng sự, 2022 

Hình 1 cho thấy các khu vực pháp lý đã thực hiện các chính sách công nghiệp bán 

dẫn. Bảng A cung cấp số lượng của tất cả các chính sách, Bảng B vẽ biểu đồ số lượng các 

chính sách quốc gia (không bao gồm các chính sách cho từng công ty) và Bảng C vẽ biểu 

đồ giá trị tiền tệ ước tính của hỗ trợ. Cụ thể, có mười bảy khu vực pháp lý đã thực hiện ít 

nhất một chính sách công nghiệp mới. Đây có thể là kết quả của cường độ vốn và R&D 

của ngành, dẫn đến cả mức độ tập trung cao và rào cản gia nhập cao. 

Chính sách công nghiệp tập trung chủ yếu vào các nhà sản xuất lớn hiện tại: Trung 

Quốc, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Ngoại lệ đáng chú ý là Đài Loan và Ấn 
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Độ - một quốc gia nổi bật là khu vực tài phán chi mạnh tay để tạo ra một ngành công nghiệp 

bán dẫn mà không có sự hiện diện cố định trong ngành. Điều này đáng chú ý vì về giá trị 

tiền tệ, Ấn Độ đứng thứ hai trong số tất cả các quốc gia. Tương tự như vậy, kết quả này 

minh họa cho những lợi thế của biện pháp hỗ trợ trước vì nhà nước dường như đang cố 

gắng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập ngành. Ngoài Ấn Độ, không tìm thấy quốc 

gia nào khác cố gắng gia nhập ngành công nghiệp bán dẫn với sự tham gia của chính phủ 

trên quy mô lớn. 

Trung Quốc đã thực hiện một động thái thúc đẩy đáng kể do nhà nước lãnh đạo 

trong ngành công nghiệp bán dẫn trong thập kỷ qua. Trung Quốc đứng đầu danh sách nếu 

so sánh số lượng chính sách quốc gia giữa các quốc gia (Bảng B). Đối với chi tiêu, ước 

tính cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa Trung Quốc và các quốc gia khác (Bảng C). Mặc 

dù các ước tính này ủng hộ quan niệm rằng chính phủ Trung Quốc đang tài trợ đáng kể cho 

ngành công nghiệp bán dẫn trong nước nhưng khó có thể đánh giá liệu mức hỗ trợ này có 

hợp lý hay không. Một phép so sánh cho thấy sự hỗ trợ của Trung Quốc là áp đảo so với 

các quốc gia khác; tuy nhiên, khi so sánh hỗ trợ tiền tệ so với quy mô nền kinh tế, Ấn Độ 

và Hàn Quốc đều chi tiêu nhiều hơn ở Trung Quốc. 

Do đó, trong khi Trung Quốc cung cấp hỗ trợ đáng kể cho ngành công nghiệp bán 

dẫn, hầu hết các nhà sản xuất lớn đều tích cực hỗ trợ các ngành công nghiệp trong nước 

bằng các chính sách quốc gia quy mô lớn, đặc biệt khi được xem là một phần của tổng hoạt 

động kinh tế.  

Hình 2: Chính sách công nghiệp theo quốc gia và năm 

 

 

 

 

 

(Bảng A) Chung 

 

 

 

 

 

 

(Bảng B) Chính sách quốc gia 
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(Bảng C) Giá trị tiền tệ không bao gồm chi tiêu của các tỉnh Trung Quốc (tỷ đô la 

Mỹ danh nghĩa) 

Nguồn: Sweeting và cộng sự, 2022 

Hình 2 xem xét xu hướng hỗ trợ bằng cách sử dụng ba biện pháp. Bảng A của Hình 

4 báo cáo số lượng tất cả các chính sách công nghiệp theo quốc gia và năm. Bảng B báo 

cáo tương tự nhưng không bao gồm các chính sách cấp công ty và Bảng C báo cáo các giá 

trị tiền tệ. Lưu ý rằng Bảng C không có sự phân chia theo thời gian về chi tiêu của các tỉnh 

Trung Quốc và chỉ báo cáo giá trị cho "Quỹ lớn". Bảng C cũng nêu bật tính không đồng 

đều của các gói chi tiêu lớn, báo cáo ngày chính sách được công bố. Hình 2 cho thấy hoạt 

động tích cực về bán dẫn đã gia tăng sau năm 2020. Trong khi tất cả các quốc gia đều cung 

cấp hỗ trợ cho các công ty bán dẫn thì giai đoạn sau năm 2020 là đáng chú ý. Kể từ đại 

dịch COVID-19, nhiều quốc gia đã đưa ra các gói chính sách quốc gia lớn nhằm cụ thể vào 

ngành công nghiệp bán dẫn. Trong khi thiết kế và sản xuất dường như nhận được nhiều hỗ 

trợ nhất, đầu vào cũng như lắp ráp, đóng gói và thử nghiệm hạ nguồn cũng đã được nhắm 

mục tiêu. Bước cuối cùng này thường được các nền kinh tế mới nổi nhắm mục tiêu (Brazil 

năm 2011, Nga và Thái Lan năm 2021), mặc dù gần đây hơn cũng được các nền kinh tế 

tiên tiến (Nhật Bản năm 2019 và Hoa Kỳ và Canada năm 2022) nhắm mục tiêu. 

Để so sánh, các phát hiện của OECD cũng thấy rằng hầu hết các công ty trong mẫu 

của họ đều nhận được hỗ trợ, chủ yếu dưới hình thức hỗ trợ ngân sách. Xét về quy mô hỗ 

trợ, OECD thấy mức hỗ trợ sẽ tăng đối với một số công ty lớn nhất trong mẫu, chẳng hạn 

như Samsung và Intel.18 Bên cạnh đó, một số công ty Trung Quốc cũng nhận được số tiền 

hỗ trợ lớn, mặc dù những kết quả này được thúc đẩy bởi việc cung cấp vốn chủ sở hữu 

dưới giá thị trường. Trung Quốc, Singapore, Đài Loan và Hoa Kỳ được xác định là những 

nước ủng hộ chính. Điều này hoàn thiện bức tranh được vẽ ra từ các ước tính của OECD. 

Tổng hợp tất cả các phát hiện, có thể thấy hỗ trợ của chính phủ trong ngành này có vẻ là 

một đặc điểm khá chung. Có thể xác định được hỗ trợ của chính phủ tại tất cả các bộ phận 

chính của chuỗi giá trị và hỗ trợ trong số các nhà sản xuất đã thành danh ở biên giới công 

nghệ (Hàn Quốc và Đài Loan), ở các quốc gia hy vọng phát triển ngành (Trung Quốc và 
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Hoa Kỳ) và ở các quốc gia đang cố gắng thâm nhập ngành (Ấn Độ). 

 

3.4. Ý nghĩa của các hiệu ứng xuyên biên giới 

Trợ cấp do một quốc gia cung cấp không chỉ giúp các công ty trong nước giảm chi 

phí mà còn dẫn đến việc giảm chi phí ở các quốc gia khác. Tuy nhiên, các hiệu ứng xuyên 

biên giới hoạt động theo cả hai hướng trong ngành công nghiệp bán dẫn. Việc chuyển giao 

công nghệ nước ngoài là một cơ chế xuyên biên giới hoặc từ mối quan hệ giữa các công ty 

với nhau giữa người mua và xưởng đúc ở các quốc gia khác nhau. Khi việc chuyển giao 

công nghiệp bán dẫn đã diễn ra, các cơ chế tương tự cũng sẽ giúp phổ biến quy trình trên 

các xưởng đúc khác. Toàn bộ mô hình “xưởng đúc không có nhà máy” dựa trên các cơ chế 

xuyên biên giới này. Do đó, các hiệu ứng xuyên biên giới không chỉ hiện hữu mà còn là 

một đặc điểm xác định của mô hình kinh doanh ngành công nghiệp bán dẫn. 

Tuy nhiên, việc hiện thực hóa việc chuyển giao xuyên biên giới không phải là tự 

động hay tất yếu. Ngành công nghiệp bán dẫn phụ thuộc vào các hành động có chủ đích 

của những người tham gia thị trường. Cũng giống như các công ty có thể chia sẻ việc 

chuyển giao công nghệ bán dẫn thông qua hợp tác kinh doanh và nghiên cứu hoặc cấp phép 

công nghệ với các quốc gia khác, họ cũng có thể hạn chế quyền truy cập vào công nghệ 

tiên tiến, cắt đứt liên hệ một số quốc gia nhất định. Trong những trường hợp như vậy, sự 

lan tỏa và lợi ích trợ cấp chủ yếu sẽ thuộc về các công ty trong nước. Tuy nhiên, các hiệu 

ứng xuyên biên giới tích cực vẫn có thể xảy ra nếu người mua quốc tế được hưởng lợi từ 

mức giá thấp hơn và các cải tiến tại các xưởng đúc được trợ cấp. 

4. Kết luận 

Bài viết trình bày vai trò của sự hỗ trợ từ chính phủ đối với sự tăng trưởng của ngành 

công nghiệp bán dẫn, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của ngành. Các khoản tài trợ tài chính, 

ưu đãi thuế, các khoản vay và đầu tư vốn chủ sở hữu đóng vai trò cơ bản trong việc giúp 

các quốc gia như Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và Hoa Kỳ nâng cao năng lực sản xuất 

chất bán dẫn. Vai trò quan trọng không kém là chuyển giao công nghệ xuyên biên giới, 

vốn đã giúp các công ty ở các quốc gia đi sau đạt được sự phát triển công nghệ. Các nguồn 

lực như đầu tư trực tiếp nước ngoài, hợp tác nghiên cứu và cấp phép công nghệ không chỉ 

thúc đẩy sự phát triển của ngành mà còn thúc đẩy sự gia tăng của mô hình kinh doanh 

“không có nhà máy”. Những động lực này nhấn mạnh bản chất vốn có của việc chuyển 

giao kiến thức xuyên biên giới trong lĩnh vực bán dẫn. 
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